
 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

       CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nhà máy Dây và Cáp điện Vạn Xuân – Hưng Yên 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



so rB HOACH Ve pAU rr/ CQNG nOA XA ngr cn0 Ncnin vrpr N,r.nr
THANH pHo HA NQI DQc t$p - Trp do - H4nh phrlc

PHONG DANG KY KINII DOANH

GIAY CHUNG NHAN DANG Ty noINH NGHIEP
cOuC TY TRACH NHIEM HUU HAN HAI THANH VIEN TRO LEN

Mi sd doanh nghiQp: 0500402645

Ddng tE ldn ddu: ngdy 05 thdng 0l ndm 2001

Ddng tq thay aAi mn thu: 4, ngdy 07 thdng I2 ndm 2017

1. TOn cdng ty
.i. r JT€n cdng ty vi€t bdng ti6ng ViQt: CONG TY TNHH DAY VA CAP DIEN VAN

XUAN
.,<,. JT€n c6ng ty vi€t bdng ti6ng nudc ngodi: VAN XUAN CABLE AND WIRE

COMPANY LIMITED
T€n c6ng ty vi€t tat: VAXUCO
2,Dia chi trg sO chinh
Th6n Lai Xd, Xd Kim Chung, HuyQn Hodi Dtrc, Thdnh phti Hd N1ri, Vi€t Nam
Di6ntho4i: 024 66725186 Fax:024 33662484
Email: contact@vanxuancable.com Website: www.vanxuancable.com

3. Viin didu lQ 10.000.000.000 tt6ng
Bdng chtt; Mtdi rj, d6ng
4. Danh s6ch thinh vi6n g6p v6n

5. Nguni rl4i diQn theo phip lu$t cria cdng ty

STT T6n thdnh vi6n Noi tl6ng kj.hQ khAu
thudng tru <l6i vdi c6
nhdn; d-ia chi trq sd

chinh tl6i vdi t6 chirc

ii6 tri phdn v6n
g6p (VNE vd
gi6 tri tuong

luong. theo dcrn

vi ti6n nudc
ngodi, ntfu c6)

ri re (%) 56 CMND (ho{c
chimg thqc c6 nhdn
hqp ph6p kh6c) tl6i
v6i c6 nhdn: MSDN

tliii vdi doanh
nghiQp; 56 Quyt5t
tlfnh thdnh ldp il6i

v6i t6 chirc

Ghi
chri

I IRAN DUY
IOAN

KS6 20 ng6ch 6/6 ph6
DQi NhAn, Phudng Vinh
Phric, Qu4n Ba Dinh,
Ihdnh ph6 He NOi, Viet
\am

6.000.0c0.00( 60,00( 01504700001 I

2 IRAN DUY
QUAN

56 139 Nguy6n th6i
Hgc, Phudng DiQn
Bi6n, Qufn Ba Dinh,
Ihdnh ph6 Hd NOi, ViCt
Nam

4.000.000.00( 40,00( 001075005759



I

'f Hq vd t6n: TRAN DUY TOAN

Chric danh: Gi6m t1(5c

Sinh ngdy: 10/08/1947 DdntQc: Kinh

Gi6i tinh: Nam

Quiic tich: Vi€t Nam

Loqi gidy td chrlmg thlrc c6 nhdn: Thd cdn cudc c6ng ddn

55 giAy chimg thgc c6 nh6n: 0l504700001 I
Ngdy c6p: 10/07/2012 Noi c6p: Cuc CS DKQL cu tru vd DLQG vi dAn

cu
Noi tl[ng ky hO khAu thuongtr6: 56 20 ngdch 6/6 ph6 DQi Nhdn, Phudng Wnh Phuc,

QuQn Ba Dinh, Thdnh ph6 Hd N)i, ViQt Nam

Ch5 d hiQn t4i: SO 20 ngdch 6/o phd p1i Nhdn, Ph dn Ba Dinh,
Thdnh Ph6 Hd Nai' vi€t Nam' 

H dNe-r//

,/rgrr,ilA^ gfti trt%t



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





rduc cgcrrEu cnuAu oo ludue cxAr lugr.rc

rnurcrAu cxtlr.rc nxdt rxU xge (ouAcERT)

vdtnhdnhQathualgmql

Ctto

ENSURE YOURSUCCESS

VAXUCO; HANSUN; AUGUST STAR;
TIEN PHONG

TCYI 506+1t9a t
ICYI 506+r9ra/Slrl:1905

OUACERI

EW CUIINEIIIIflN
Sdn phdm: Dty nh6m triln 16l th6p dfrng cho drrdng dey fi dtfi tr6n lfr6ng .

corta TY TNHH oAv vA cAP DIEN vAN xuAN
Try s& Ih6n Lal X4 xi l(Im Chung huygn Hotl Drlc, fA ngt, Vqir.. '
Stnxt{ttft:C6ng tyC6phdnlhl&b!ifign lhmunVl$tNanr(Osd t, L6&l(hu KCll lomChungTh6n Lelxa,
Xa l(h Clrrrrg, lnry-6n HoS Orlc, l{l il6|, WQt Ham}

phi hop voi yilu cdu c&a ti6u chudn

TCVN 5O64:1 994 & TCVN 5064219941 SD 1:1995

vd thtg fit6p slt dgng Ddu Chdt lugng

Phuo/rythtc&d',,g nhQn:

S6cl6ychtngnhQn:

HtQuhlccfryclfingnh|n:

Ngnyr*,&tgnhQnldnildu:

Phuong thrlc 5 (theo Thong tu sd 28/2of 2/TT.8KHCI{ ngiyt2/tZlZOt2; Th6ng
tu s5 ozml7lrr€xlffit ng6y 318/2Ot7 vt Th5n9 trr s5 Oe/ZOmlTr€KHcI{
ngly I O/r 2/2Om ctta BQ Xtroa hgc vl C6n9 nghp

sP r400/4.23.19

td ngty t 1 lO1 12o.23 tldn ngly tO l0l lilt26

orfir/xrt3

fnd* Qudo A,r,rrg

OUACERT - 8 Hoing Oudc ViQt, P. Nghia 06, O. Cbu Gidy, Hi NQi, ViQt Nam



T6NG cgcrEu cHuAtt Do LrrdNG cuAr luor.rc

rnuucrAu cx0te nudt exU Hgp (ouAcERT)

vdlahdnH(uilntatgmqt

Cia

ENSURE YOURSUCCESS

OUACERT

EW Ciltlnrnhfln
Sdn phdm: Dty vt dp tllsn (Chl tl& phg lgc k&m tteo)

CONG TY TNHH DAY vA cAP ilEN VAN XUAN
Try r& : ThCl l.d X{, ri mm Ghrm* huyln }loll OOq, lll ilfl ; -.r,
pht hqp v6t Qtty chuiln ki thuQt qu& gta

QCVN 4:200e/BKHCN VA S0n O61 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

vd rlug ph(p st dqng Ddu W quy

Phuarythtkchtng nhQn:

56ctdychtngrtfin:

Hlf,u lgc Gldy dttng nhQn:

VAXUCO; HANSUN; AUGUST STAR;
ilEN PHoNG

Phu6g thrlc 5 (theo Th6ng trr sd 281201 2rrT3XHCl{ ngty t2n2fiI012vt
Th6ng t(sd o2l2Ol7rrT-BKHCN ng6y 31/O7l2Or7)

0773 Mas6: 0.773-23{6,

tt ngiy 1 1 IOr r2O23 {t&r ngly 1 OrOl /2026

Fc
ut
u
3
cr

(

077
T

3-23

//;/ tauNarAr$\

?'!Hlfl.TIlNl$
(?NHrus9;g2d\7

\YaiNoo!

trQi* Qunb $,r,ng
OUACERT - 8 Hoing Oudc ViQt,P. NghTa D6, O. CEu Gidy, Hi NQi, ViQt Nam



rduc cqcrrEu cuuAn Do LLTdNG cxAr lugne

rnute rAu cxt?Nc r,rxfn exU Hgp (ouAcERT)

ENSURE YOURSUCCESS

OUACERI

EW EIIIINENhflN
sdn phdm: cip rtl$n lgc cSch rlQn blng xLpE,.lt+n 5p danh rtnh tt3,36/6ld{ d& tg/3o kv
K& c{u cip: Cu/XLPE/PYCTDATA/PVC

vilnlrtnMluthuarymqt

dvgslnxudttql

VAXUCO; HANSUN; AUGUST STAR,
nCN PHoNG

CONG TY TNHH DAY vA cAP DIEN vAN XUAN
Try r&Th6n Lal 1(t, rd l0m Chung huyin Holl Drtc, Hf ilQL UlS tlam

phi hEpvd yflu cdu crta diu chudn

TCVN 5935-2:201 3/ IEC 60502-2:2O05

vd ilttg phQ sflt dqng Ddu Chdt lugg

Phuarythtcchdng nhQn:

SGW&&lpnlgn:
HtQu lltc cldy chrtng nhQn:

Xgdy clrt lg nhQn ldn itllu:

(IUACERI.

-

TCVI{ 5935-2220131
IEC 60502-2 : 2005

Phuong thrlc 5 (theo Th6ng trr s5 ZSI2OI2IT-BKHCN ngtyt2/12121012; Th6ng
tt s6 o2l2ol7lTI-BKHC1{ ngty 3tBt20l7 v} Th6ng tu s5 O6I2O2OITr-BKHCN
ngty 1Ol12l2o2o cta BQ Khoa hgcvl C6ng nghgl

sP2688/I.23.t9

ttngiy I I/OI/2O23 tl6n ngty 1010112o,26

171O112020

tr4d* Qunb CI,r^g
OUACERT - 8 Hoing OudcViQt,P. Nghia D6, O. Cbu Cidn HA NQi, ViQt Nam



r6uc cgcrrEu cHuAw oo ludrue cnAr luor.rc

rnunerAu cxUne ruxfru rnU Hgp (ouAcERT)

OUACERI

EW CUIINEINflN
Sdn phdm: Gp dl+n l{c cdch dl€n blng XLPE PVC, c6 hoic tilr6ng c6 5o gHp ldm lo?L rflgn dp danh dlnh
0,6/1 t<V. K& cdu c6p: Cu/PVC/PVC (ruOt dln cdp 2); Cu/XLPE/PVC; Cu/X[PE/DSTA/P\|C; Al/ILPE/pl/C

vdftthdnfi*uthtarymgt VAXUCO; HANSUN; BIG STA& AUGUST STAR,
nEu Psor{G GoLD cABrB KwAt{G wol{

Crta

CONG TY TNHH DAY vA cAP glEN vAN XUAN
Tn! 3& Ih6n tC X4 xA l(Im Chung; huyfn Hoil Ofiq, Ha illL Ylat lt ilr

TCVN 5935-1: 2013/ IEC 60502-1 :2009

vd rtuoc pMp sltdgng Ddu Chdt lugng

Phtaryth(tcchfing nhQn:

56ctdychtngnhQn:

HQU$cctdychtngnhQn:

NgAydr@rtQnEnt[du:

ENSURE YOURSUCCES

TCVN 5935-1:2013t
IEC 60502-1 : 2009

Phudng thtrc 5 (theo Th6ng tn sd 2Bl2OI2ffT-BKHCtrt ngtyr2/t 2lZO12i Th6ng
ru sd o2l2oI7rrT-8KHCN ngiy 3lt3t20t7 vt Th6ng ttt 36 O6/202O[T-BKHCN
ngty 1olrU202o da B0 Khoa hgc vt COng ngh$)

sP 1402/1.23.19

ttngiy ttlotlx)23 tl6n ngty 1OlOt12026

oll71l20l3

rJl TRUNG TAM \"\
O,ICHIJNG NHAN)g

WVryH

frli* Qdo A,r,rrg
OUACERT - I HoAng OudcViQt,P. NghTa D6, O. Chu Gidn HA NQi, ViQt Nam



T6NG cgcrEu cuuAn Do LrrdNG cxAr luor.rc

TRUNGTAM cxUne txfx rnU Hgp (ouAcERT)

Sdn phdm: Cdp rll$n vin xo{n, cSch illfi blng XLPE (lo{ X{O), rll.€n tp llm vlgc d&r 0,6/l !il

vdtnhdnhQuthuaqmqt
VAXUCO; HANSUN; AUGUST STAR;
TIEN PHONG

Cia

COrua w TNHH oAy vA cAP DIEN vAN xUAN
Trg s&Th6n LlXd,rd l(imGhung huyQn Hotl0ft,lta tQl,VQtl{am '

phi hqp vfii ydu cducrtatiiu chudn

EItU EIIIINEIMflN

fiGtdydfingtfrfin:

HEu luc Gldy chtng nhQn:

Ngdy chtng nhQn ldn ildu:

TCVN QQ,ll71998 (Khong dp dvns d6i vdt chl tidu ctd bdm dfnh cdch cli€n)

Phtlatg dntc chtng nhQn:

ENSURE YOURSUCGSS

Phrrorg rh|rc 5 (rheo Th6ng trr sd Zgr2OtZTT€t(HCil nglyt2lt2ta0t2; Th6ng

u 36 ozlzol7lTt-BKHcl{ ngiy 31Btml7 vt Th6ng tu s6 O6/2O2OTTBKHCI{

ngty 1o/12/2O2Ocfu BQ Khoa hgvt C6ng ngh6)

sP r{or/5.23.19

ttr ngly 11 /or r2o23 rt6n ngiy 1O10112026

0111112013

OUACERT

'lf4orrnraq 
\,q

lz1.:#,TIl*)--j
,z\..PI-IXAHQPA

,6:4in 0rrat A,Ang
OUACERT - 8 Hoing OudcViQt,P. NghTa D6, O. Cbu Gidn Hi NQi, Vi6t Nam



(IUACERT

rdNc cr;c rffiu cnuArq Do LuoNc cuAr LUoNG
TRUNG rAu cHr.NG NHAN psu Hgp eUACERT

PHU LUC PHAM vr cn[Nc NHAN
(Ban hdnh kirn theo Gidy ch&ng nh\n sO 0773, mfi sO 0773-2346)

(*)Ghi chfi: Giiiy ctnfury nl4in noy chi ctnfug nluinviQc cdc san phiim n€u tr€n phil hW
voi cac chi tihu duqc het ki tai Thing tu sii 2I/2U6|TT-BKHCN ngay I5/12/2016 cua
Bd KIuM hOc vd Cdng nglQ, khing tlroy thd cho vi€c cttthtg ttfuin phil ho.p voi tiiu
ckxin sew Ui ap &tng

sTf TCn siln phim Ti6u chuAn c6.ng b6
{p dgng

I
Cfp di€n luc c6ch diQn beng XLPE khdng c6 6o gi6p kim
loai, cliOn ap danh dinh 0,6/t kV K.6t c6u citp
AIDIPE/PVC

TC\rN 5935-l:2013

) Crip di$n r,{n xoirU cich ili$n bane XLPE (oai X-90), dien
rip ldm viQc <liSn 0,(;/l kV

TC\rN 6447: 1998

3.

Cdp ili0n luc cdch <Ii6n bing XLPE, PVC, c6 ho{c kh6ng
co 6o gi6p kim loai, diQn 6p danh dinh 0,6/l kV. I(i5t c6u
cip: Cu/PVC/PVC (ru0t d6n 

"ep 
2); Cu/XLPE/PVC;

CUD(LPE/DSTA/PVC

TCVN 5935-l :2A13

4.

Cip c6ch eli$n b6ng PVC loai khdng c6 v6 bqc m$t l6i,
ruQt din cung, cdng dung chung dirng Oi3 tap dat c6 dinh,
di€n ap danh dinh 450fl50 V, kiiSu 6610 TCVN 01, kiit c6u
ruOt ddn theo TCVllrl 6610-3:2000

TCVN 6610-3:2000

5.

Cip cach <Ii€n blne PVC loai kh6ng c6 v6 boc m6J ldi.
ruQt d6n mdm, cdng dung chung dung dti tap dat c6 dinh,
<IiQn 6p danh dinh 45On5O V, ki6u 6610 TCVN 02, kiit elu
nft dan theo TCVN 6610-3:2000

TC\/N 6610-3:2000

6.

Crip (df,y) mdm dung trong ctr€ Oq binh thuong, cd vo bqc
th6ng dung, cach cliQn bing PVC, di$n dp danh clinh
300/500 V, kiiSu 6,610 TCVN 53, ktit ciu ruOt dfrn theo
TCVh{ 6610-5:201,4

TCVN 6610-5:2014

6'I,-Gffi
Y tnuire rAut

llt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



r6Nc cONc rv om5 rrJc MrpN sAc ceNG HoA xA ugr cnt Ncni,l vrET NAM
cONc ry ooc mp - ru oo - Han

DrEN LrI. c rHAr siNH
Thdi Binh, ngdy 26 thdng 04 ndm 2019

GIAY XAC NHAN
vAN HANH THANTT CoNC

Chring t6i, Cdng ty Di€n lgc ThSi Binh thuQc T6ng C6ng ty DiQn lUc Mi€n BEc, c6
dfa chi tai: Sd 288, dudng Trdn Hung Dao, Tp rh6i Binh, tinh Th6i Binh, x6c nh6n:

COng ty TNHH Ddy vd C6p tliQn V4n Xudn ld mQt trong nhiing ctcrn vi cung c6p s6n
phAm ddy chp itiQn cho Cdng ty DiQn lgc Th6i Binh (chi tiat nh6m sdn phtim, quy ia"i tt ro
danh muc dinh kdm). C6c sin phdm cria V,{.N XUAN cung c6p dugc dua vdo c6i tao, sria
chtia l6p dflt mdi ludi tliQn phuc vp nhu cAu sin xu5t kinh doanh cria Cdng ty DiQn lpc Th6i
Binh nhting ndm qua.

Chring lo4i, s6 lugng ddy c6p diQn c6c lo4i do C6ng ty TNHH ddy vd c6p cliQn V4n
Xudn sin xu6t, cung c5p d6p img titin dQ, dim bio ch6t luqng vC ty thuQt theo TCVN IIEC,
ti€u chuAn Tdng Cdng ty DiQn lFc Mi6n B6c vd itugc sri dr,rng an todn, kh6ng xhy rusg c6
tr6n ludi diQn do C6ng ty DiQn lr,lc Th6i Binh qudn ly, vfln hdnh trong 3 n5m qua (til ndm
201s).

Qua qu6 trinh sri dung, ki6m tra thyc ti5, chring toi d6nh gid gi g: c6ng ty TNHH
ddy vd crip diQn Vpn XuAn ld nhd cung cAp d6ty cirp diQn tfn nhiQm.

DrEN Lu. C THAr niNU



DANH MUC SAN PHAM
Kdm theo gidy xdc nhQn vdn hdnh ngdy 26 thdng 04 ndm 2019

TT Nh6m sin phAm Quy c6ch Nhi sin xuAt

I
C6p trdn C (M); A; AC; ACKP
(AsKP)

lxl.5mm2 <16n 1x300mm2

50/8mm2 de:n300148mm2
VAN XUAN

2

C6ch diQn l6i tl6ng ho{c nhdm bgc

h4 th6:

AL/)0PE (ABC)

Cu(AL)/PVC, XLPE; CVV;
Cu(AL)/PVC/PVC, CV;
Cu(AL)/XLPE/PVC,
C6p MUYLER
Cu(AL)XLPE/PVC, (CW);
Cu(AL)/)(LPE/PVC
Cu(AL)/XLPE/PVC/DATA/PVC ;

Cu(AL)XLPE/PVC/D S TA/PVC ;

2xl6mm2 d€n2x95mm2
4xl6mm2 ddn 4x240mm2
lxl.5mm2 t16n 1x500mm2

2xl.5mm2 d€n2x240mrn2
2xI.5mm2 d6n2x240mm2
2x4mm2 d5n2xl20mm2
3x1.5mm2 dtln 3x400mm2
3x2. 5+ I x 1 . 5r'rrr'rL2 d€n 3x240+Ixl20mm2
3x2. 5+ 1 x 1 . 5n:rrr.2 d€n 3x240+lxl20mm2
4xl .5mm2 tltin 4x3 00mm2

VAN XUAN

J

C6p diQn l6i tl6ng/ nh6m, nh6m l6i
th6p (AC) tr.eo 24kY ; 35kV;
Cu/(AL, AC)D0PE/HDPE; 1x50mm2 d€n lx240mm2

VAN XUAN



ceNG HoA xA ngr cHu NcHiL vrpr NAM
DQc lip - Tq do - H4nh phric

GIAY xAc NHAN NGTIOI SII DUNG

Kinh gfri: CONG TY DIPN LLI. C gAC NINH

Cdn cri hg,p ddng sti ZIIZOfSPCBN-VX ngdy 18 thrlng 05 ndm 2015 thuOc G6i thAu s6 2:Mua
ddy vd c6p <liQn phUc v.u phuong 6nqui2 ndm 2015 da kf gita C6ng ty Dien lUc Bic Ninh vd C6ng ty
TNHH Ddy vd C6p diQn V4n Xudn

Cdn cri tinh hinh v4n hdnh VTTB do Cdng ty chring t6i cung cdp tlugc su dgng trdn ludi tliQn

cria Quy c6ng ty d6n thdi di6m hiQn nay.
C6ng ty TNHH Ddy vd C5p tliQn V4n Xudn kinh dC nghi Cdng ty cliQn lr,rc Bac Ninh x6c nhQn

c6c loai VTTB dudi ddy md chfng t6i cung cdp theo hqp ddng cld vfn hdnh 6n dinh, kh6ng xdy ra sg

cti do ch6t luone VTTB tir nsdy dua vdo vdn hanh tir thane 06 ndm 2015 d6n thdi tli6mdc chdt luone VTTB tir nsdy dua vdo vdn hanh tt thans 06 nam 2015 tlOn thdi di€m h

TT Ching lo4i VTTB Nhi SX i Nu6c SX Ghi chri

I C6p CuXLPE/PVCI*150 Van Xudn/ VN

2 C6o Cu,D0PE/PVCI*185 Van Xudr/ VN

.t C6o CuXLPEIPVCI*240 Van Xudn/ VN
A C6p CuXLPEIPVC2*10 Van Xudn/ VN

5 C5p CuXLPE/PYC2+16 V4n Xudn/ VN

6 Cdp Cu/)OPE/PVC3 * I 0+ I *6mm2 V4n Xudn/ VN
,|

C6p CuXLPE/PVC3 * 16+l * I 0mm2 Van Xudr/ VN

8 Ddy d6n AC50/8 (c6 m0) Van Xudn/ VN

9 Ddy d6n ACTOlll (c6 md) V4n Xudn/ VN

l0 Ddy d6n AC95ll6 (c6 md) Van Xudr/ VN

ll Ddy d5n Acl20ll9 (c6 md) V4n Xudr/ VN

t2 Ddv nhdm boc AV35 Van Xudr/ VN

l3 Ddv nhdm boc AV50 Van Xudn/ VN

14 Ddy nhdm bqc AV70 Van Xudn/ VN

l5 Ddy nh6m bgc AV95 V4n Xudr/ VN

t6 Ddy nh6m bgc AVl20 Van Xudn/ VN

T7 C6o nh6m vdn xodn 2x35 V4n Xudn/ VN

t8 C6p nh6m vin xodn 2x50 Van XudrV VN

T9 C6p nh6m v4n xo6n 4x35 V4n Xudr/ VN

20 C6p nhdm v{n xodn 4x50 V4n Xudr/ VN

21 C6p nhdm v{n xodn 4x70 Van Xudr/ VN

22 C6p nhdm vf;n xodn 4x95 Van Xudn/ VN

z5 C6p nh6m v4n xodn 4x120 Van Xudn/ VN

Ha NQi, ngdy 05 thhng}2 n[m 2019

Cdng ty TNHHX6c nh$n cfia don v!quin lf v$n henfr 6
Di$n lgc BIc Ninh V4n XuAn

6Ho etnu ooc
od Qudc n,ong .7 6X /n^

tr7*n YZIY Lr'rca/n



TO}"lG L'ONG ]'Y DIE]T.I T,TIC VIE].NAM cQNc HoA xA rr0r cHU NGHIA vrpr NAM

D6c l6p - Tu do - Hanh phric

Hd Tinh, "sdy]) r:hdng y' / ndnt 2018

GIAYXAC NHAN
VAN IIANH THANITCONG

Chring t6i. Cdng ty Di6n luc Hd finh thu6c TOng C6ng ty DiQn luc Miiin Bfc. c6 dia
chi tqi: Dai t0 X6 vi6t Nghq finh. P. Nguy6n Du - TP Hd finh - Hd finh x6c nhan:

C6ng ty TNHH Ddy vd Cap di6n V4n Xudn ld mQt trong nhtng don vi chinh, thucmg
xuv€n cung c6p san phAm ddy citp diQn cho C6ng ty DiQn luc Hd Tinh (chi fidt nhdm sdn
phun, quy cdch tlzeo danh nt4c dfnh kdm). Cac sdn phArn cria VANXI-fAN ducrc dua vdo cii
tao, s,ia ch0a l6p <iat rndi ludi diQn phpc vr,r nhu cAu sin xu6t kinh doanh cua C6ng.ry EiQn

lUc Hd finh nhting ndm qua.

Chring loai, s5 luqng d|y citp di6n c6c lo4i do C6ng ty TNHH ddy vd cdp <1i6n './pn
XuAn s6n xuAt, cung c6p d6p ung ti6n dQ. dim b6o chAt luqng vC ty thu4t theo TC\rNiiEC,
ti6u chuAn Tdng Cdng ty Dign luc Midn B6c vd duoc sri dung an todn, kh6ng rfrv ra su co

trei-r lrroi diQn do Cdng ty DiQn lUc Hd TTnh qu6n ly, vin hdnh trong 3 nlin qua (tU nim
20 l s).

Qua qud trinh su dgng, ki6m tra thgc t5, chring t6i il6nh gi6 gi6ring: C0ng ty,' TNHH
d6y vd c6p diQn Van Xudn ld nhd cung cAp d6y cap di€n tin nhiqm.



DANH MUC sAN pHAu
Kim theo gitiy xdc nhQn vQn hdnh ngdy thdng I r ndm 20 r g

TT Nh6m sin phim Quv cich Nhi sin xu6t

I

Ctip trdn C (M); A; AC; eCfF
(AsKP)

C6p th6p TK

rxl.)mmz -:- lx300mm2
3516,2mm2 - 40015lmm2
TK35, TK5O, TKTO

VAN XUAN

2

C6ch dipn l6i d6ng ho{" nhOm boc
hp tht5:

ALDIPE vd cdp nh6m v{n xoin
(ABC)
Cu(AL)/PVC (XLPE);
Cu(AL)/PVC/PVC; MULLER
Cu(AL)/XLPE/PVC;

Cu(AL)/XLPE/PVC;
Cu(AL)XLPE/PVC/DATA/pVC ;

Cu(AL)/KPE/PV C/D S TA/PVC :

2x76mm2 - 2x95mm2
4xI6mm2 + 4x240mm2
lxl.5mm2 + 1x500mm2
2xl.5mm2 + 2x50mm2
2x1.5mm2 + 2x50mm2
3x1.5mm2 + 3x400mm2
3 x2,5 * I xI,5 mm2 + 3 x2 40 + | xl 20 mm2
4xl.5mm2 + 4x300mm2

VAN XUAN

aJ

C6p diQn l6i d6ng/ nh6m, nh6m l6i
th6p (AC) treo 24kY ; 35kV;
Cu/(AL, AC)/XLPE/HDPE; 1x50mm2 - lx240mm2

VAN XUAN



cONG HoA xA HQr cHU NGHin vryr NAM
DQc lgp - Tg do - Hgnh phric

GIAY XAC NHAN NGI.IOI SIJ DUNG

Kinh efri: CONC Ty DrTN LUC THUONG TiN.

Cdn cr? hqp d6ng sO OSn{O-PCTT-KH ngdy 19 th6ng 01 ndm 2017 thuQc Goi

thAu: Mua d6y vd c6p diQn phpc vp DTXD ndm 2017 da k! giua C6ng ty Di6n lgc

Thuong Tin vd COng ty TNHH DAy vd C6p diQn V4n Xudn

Cdn cri tinh hinh v4n hdnh VTTB do C6ng ty chring t6i cung c6p dugc su dpng

tr6n ludi ttiQn cria Quy cdng ty d6n thoi di6m hidn nay.

cong ty TNHH DAy vd c6p di6n van Xudn kinh dA nghi c6ng ty di6n lwc

Thuong Tin x6c nhfln ciic loai VTTB du6i ddy md chring t6i cung c6p theo hqp dOng

dd vfln hdnh 6n dinh, kh6ng xhy ra su c6 do ch6t lugng VTTB tu ngdy dua vdo vfln

hdnh tu ngdy thdng2 ndm2017 d}nthoi ili€m hi€n nay:

TT Chring lo4i VTTB NhN SX /
Nufc SX

Dvt S6

luo'ns
Ghi
chf

Ddy nhdm l6i th6p AC=120 Vpn Xudn/VN Kg 15.446,74

2 Ddy nh6m 16i th6p AC-95 Van Xudn/VN Kg 6.966,14

3 Ddy nh6m l6i th6p AC-70 Van Xudn/VN Kg 3.126,02

4 Ddy nh6m l6i th6p AC-50 V4n Xudn/VN Kg 10,98

5 Ddy thdp C50 Van Xudn/VN Kg 2.402,1r

6 DAy d6ng m6m ti€p dia Cu/PVC M35 Van Xudn/VN Mdt 130

7 DAy d6ng m6m ti6p clia Cu/PVC M35 Van Xudn/VN M6t l6r

8 Citp 0,6 I 1kV-Cu/)[PE/PVC- 1 x 1 20 Van Xu6n/VN M6t )z

9 Cdp 0,6 I lkv- Cu/XLPE IPY C - 1 x240 V4n Xudn/VN M6t 252

10
C5p vfln xodn ru6t nh6m AL/XLPE
4xI20mm2

Van Xudn/VN M6t 15.651

11
C6p v{n xodn ru6t nh6m ALDOPE
4x95mm2

Van XudrVVN M6t 919

t2
C6p van xodn ruQt nh6m AL/XLPE
4x70mm2

V4n XuAn/VN M6t 1.539

13
C6p v4n xodn ru6t nh6m ALIIPE
4x50mm2

Van Xudn/VN M6t 7.536

t4 C6p treo 0,6/lkV - Cu,/KPE/PVC - Van XuAn/VN M6t 339



4x25mm2

t5 C6p muyler ru6t ddng Cu-2x25mm2 Van Xudn/VN m 1.806

T6 Crlp muyler ruQt d6ng Cu-2xllmm2 V4n XuAn/VN m 645

17
C6p treo 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC -
2x6mm2 V4n XuAn/VN m 3.610

18
C6p treo 0,6/1kV - Cu/KPE/PVC -
Ix6mm2 V4n XuAn/VN m 451

19 C6p 3 5kV-Cu/XLPEiPVC- I x I 20mm2

LS/VN

m 96

20 C6p 3 5kV-CuD0PE/PVC- I x5 0mm2 m 229,5

2I C6p 3 5kV- Cv|XLPEIPVC- I x70mm2 m 284

22 Ddu c6p 35kV ngodi troi 3x70 Cellpack B6 4

Trdn trgng!

Xdc nhfln cfia don vi quin lf v$n hdnh

HA NQi, ngiq, li156ng 0lnam 2019

Cdng ty TNHH
tliQn V4n XuAn

o etAvrooc
a-fr,::- (Orl ,/r7/\z.od(/, 

"% Uhktn

iQn lgc Thudng Tin

M



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



t1
rdruo cuc tEu cHudru Do LuoNG cnAr ruorue
Direcioroie for Stondords Metrology ond Quolity

TRUNG TAM KY THUAT TIEu cHudru Do LUoNG CHAT LUoNG I

Quolity Assuronce ond Testing Center I

Irrl sd clrinh: 56 B Hoong Qu6c Vi6t,
uou urov - Ho t\ol
Iel,O24 38361399 . Fax,O24 38361 199
Web: www.quotestl,com,vn
Cd sd 2r Khu CN Nom Thdng Long,
boc tu Lrem - Ho t\ol
Iel,O24 32191002 " Fax,O24 32'l91001

1. TOn m6u thfr:

Sample:

2. Khdch hing:

Customer:

3. 56 luqng m6u:

Quantity:

4. Nhfln hiQu:

Trademark:

5. Tinh tr4ng m6u:

Sample observation:

6. Ngny nh$n m6u:

Reception date:

7. Ngny thfr nghiQm:

Test duration:

8. Phuong phip thfr:

Test methods:

Tranghage:.1.../..5....

KET QUA THI,/ NGHIEM
TEST RESULT

C6p ttiQn AVXLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+lxl20 mm2 - 0,6/lkv

Electric cable AUXLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+lxl20 sqmm - 0.6/1k't/

COng ty TNHH ddy vd cdp diQn V4n Xudn

01

VAN XUAN CABLE

Mdi, chua qua sri dgng

New, unused

28tt0t2020

29 I l0 I 2020 + 19 I ll I 2020

TC\rN 5935-l,,2013 TC\A{ 6614; TCVN 6612:2007

Hanoi, date of 19 / 1l / 2020

TRTTONG PHONG THIJ NGHIEM
DIEN, DIE,N TU,VA HIEU SUAT NANq LIIqNG

llfq$ntrfp@itun

I

2.

3.

Phi€u ket qua nit1, chi co gia tri dtii vrti ndu thtr do khdch hdng dua toi.

This lest re.sults is value only./br samp.les taken by customer.

Kh6ng duo'c tr[ch sao ruQt phdn k€t quit niiy n1u kh6ng daqc st1' d6ng y cua trung tdm Ky thudt ] .

This test results shall not reproduced except in full, w_ithout the written approved o/ QUATEST 1 .

TAn mdtt vd t€n khach hdng dtqc ghi theo y€u cdu cua khach hdng.

Name of sumple and customer are vtritten as cLtslomer 
"t 

request.

T An han h;nh' f)1 ,O1 q



LuoNG cHAT LuoNc 3li:i#lliorS'nou"n 
Qudc ViQt'

etrology ond euolity 6llee

Do LuoNG cHAt tuotrto r Lons,
Testing Cenier I

91001

Trang/nug.:. ...2.../...5

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TOn chi ti6u
Specffications

Don vi
Unit

Phucrng
phfp thfr

Test methods

Mtic qui {Iinh
Standard level

K6t qui
Results

I

2

3

4

5

6

8

Chi6u ddy cria lop vo bgc ngodi PVC

Thickness of PVC oversheath

o Gi6 tri nho nhlrtl Minimum value

o Gi6 tri trung blnh/ Average value

Kich thu6c cria lop 6o gi6p (2 bdng thdp)

Dimension of armour layer (2 steel tapes)

. Chi0u ddy trung binV Average thickness

Chi6u ddy cria lop c6ch di6n XLPE

Thickness of XLPE insulation

o Day pha/ Phase core

. Gi6 tri nho nhdtl Minimum value

. Gi6 tritrung blrh4 Average value

o Day ffung tinh/ Neutral core

. Gi6 tri nho nh6tl trrttnimum value

' Gi6 tri trung blnh/ Average value

Di0n tro sudt khOi cua c6ch diOn d 20"C

Volume resistivity of insulation at 207
D0 bAn diQn rip tAn s6 cdng nghiQp 3,5kV/5min

AC voltage test for 3.5kV/Smin

DQ bAn diQn 6p tan s6 c6ng nghiQp2,4kYl4h

AC voltage test for 2.4kv/4h

Di6n tro su6t t<tr6i cira c6ch di6n o 90"C

Volume resistivity of insulation at 907
SuAt k6o dut cua c6ch diQn tru6c ldo ho6

Tensile strength of insulationwithout ageing

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

f).cm

f).cm

N/mm2

TCVN

5935-l:2013

TCVN 6614

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

> 2,04

> 0,45

> 1,43

> 1,7

> 0,98

> r,2

Kh6ng bi
danh thirng

No breakdown

Kh6ng bi
d6nh thring

No breakdown

> 1012

> 12,5

2,65

2,89

0,50

l,6l

1,77

l,l4
r,25

4,0.10rs

Dat

Pass

Dat

Pass

1,3.1014

17,5



Quatestl
rdruo cuc rrEu cuudru oo ruor.ro cHir ruor,ro
Directorote for Stondords Metrology ond euolity

TRUNG rAru rY uuAr rrEu cnuAru oo ruor'ro cuAr ruor,ro .t

Quolity Assuronce ond Testing Center I

Tru sd chinh: Sd 8 Hoong Qudc Viet,
Cdu Gidv - Ho Noi
Iel: 02438361 399 . Fax: 02438361 I 99
Web: www,quotestl,com,vn
CO sd 2: Khu CN Nom Thong Long,
B6c Tit Liem - Hd NOi
Iet',024 32191002. Fox: 024 3219100t

TEST RESULI

TT
No

TGn chi ti6u
Specffications

Don vi
Unit

Phuong
phdp thfr

Test methods

Mric qui ilinh
Standard level

Kdt qufr
Results

9

11

12

10

13

13.1

13.2

I4

t4.2

L4.l

t4.3

D0 d6n dii tuong d6i cua c6ch diQn tru6c ldo ho6

Elongation at bresk of insulationwithout ageing

Su6t k6o dut cria vo boc ngodi tru6c 16o ho6

Tensile strength of oversheath without ageing

DO den dai tuong OOi cua vo bgc ngodi tru6c ldo ho6

Elongation at break of oversheath without ageing

Thri l5o ho6 cho c6ch di0n 0 135oC trong 168h

Ageing test on insulation at I 3 5" C in I 68h

o DO bi6n d6i cta su6t k6o dut so v6i trudc ldo
hodl Variation of tensile strength

. DO bi6n d6i cira dQ dan ddi tucmg ddi so vcyi

tru6c 16o ho6/ Variation of elongation at break

Thu ldo ho6 cho vo bgc ngodi d 100"C trong 168h

Ageing test on oversheath at l00oC in I 68h

SuAt k6o dtrtl Tensile strength

. DO bitin d6i so vdi tru6c llo ho6/ Variation

DQ ddn ddi tuong d6il Elongation at break

. DO bi6n d6i so v6i trudc 16o hodl Variation

Thir 16o ho6 cho m6u c6p hoan chinh 0 100oC
trong 168h/ Ageing test on piece completed cable
at 1000c in 168h

D0 biCn d6i ctra suAt k6o dut c6ch di6n so v6i
tru6c ldo ho6

Variation of tensile strength of insulotion

D0 bi6n ddi cria dg dan ddi tucrng d6i cach dign
so v6i trudc ldo ho6

Variation of elongation at break of insulation

Su6t k6o dut cua vo boc ngodi

Tensile strength of oversheath

%

N/mm2

%

N/mm2

%

%

%

N/mm2

%

%

%

%

-nt-

-nt-

-nt-

nt-

-nt

>200

12,5

150

+25

!25

> 12,5

!25
> 150

+25

!25

+25

> 12,5

640,1

74,6

272,3

-10,9

- 1,5

14,2

-2,7

271,8

-0,2

-6,9

-11,8

13,1

S 6/N o,..... 2 0... 1.. 50:7.3. /... TN2..-..0 1.... T r ang/ v ug.:....3...1... -5

KET QUA THI./ NGHIEM

'1

I



LU.NGcH^TLU.NG 3Ej:i#lljo*3'*ou"nQu5cVlet,
etrology ond Quclity
oo rudue cuAr ruor,ro r

Testing Center I

TEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Specifications

Don vi
Unit

Phuolg
phfp thfr

Test methods

Mrfrc qui ilinh
Standard level

Kdt qui
Results

14.4

21

2I.l

2r.2

15

I6

17

18

I9

20

. D0 biOn d6i so v6i trudc ldo ho6/ Variation

Dg dAn ddi tucrng dOi cta vo boc ngodi

Elongation at break of oversheath

. DO bi6n d6i so v6i tru6c 16o ho6/ Variation

DQ co ng6t cira c6ch diQn

Shrinkage test on insulation

Thu hot set cho c6ch diQn

Hot set test on insulation

. D0 ddn ddi khi c6 tAi

Elongation under load

. D0 ddn ddi du sau khi ldm nguQi

P ermane nt e I o ngati o n aft er c o olin g

DQ ng6m nudc cta c6ch diQn

Water absorption of insulation

Thu s6c nhiQt cho vo bgc ngodi

Heat shock test on oversheath

Thir n6n d nhiet dQ cao cho v6 boc ngodi

Pressure test at high temperature on oversheath

. Dq sAu vtit lSml The indentation value

TOn hao t<trOi luqng cria v6 boc ngodi

Loss of mass of oversheath

Thri nghiQm 0 nhiet <IQ thep AOi vOi v6 bgc ngodi

Behaviour at low temperature on oversheath

Thu nghiQm dan dei/ Cold elongation test

. Dq ddn ddi tuong d6i

Elongation at break

Thir nghiQm va d4p

Cold impact test

%

mglcm2

%

mglcm2

%

%

%

%

%

%

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

+25

> 150

+25

< 4,0

Kh6ng mrt

No cracking

<50

< 1,5

>20

Kh6ng nut

No cracking

175

l5

1,0

-10,3

262,8

-?s')'
3,4

5,3

0,07

Dat

Pass

25,6

0,7

Dat

Pass

Dat

Pass

100

S 6/N o :......2 0... 1...501.3, /... TN2..,. 0. 1... Trang/rug.:. ...+...1....5..

KET QUA THI./ NGHIEM

\
i,.
\-

'il i

, -:r.



LudNG .HAT LuoNG :Ei::Jllijo*S,tounnQu6cViet'
etrology ond euolity 61 199

rr
DO LUONG CHAT LUONG I Lono,
Testing Center I

9t 001

S 6/No : .. ... .2 0... 1...5 A:7,3. 1... TN2...,..0. 1.. .. Trangl v ug.:....5...1...5..

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULI

TT
No

TGn chi ti6u
Specffications

Don vi
Unit

Phucrng
phfp thfr

Test methods

Mtfrc qui ilinh
Standard level

Kdt qui
Results

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

RuQt d6r/ The conductor

C6p cta ruQt d6n/ Class of the conductor

o Day phal Phase core

. Day trung tinh/ Neutral core

Hinh d4ng cria ruQt ddn/ Shape of the conductor

. Day pha/ Phase core

DAy trung tinU Neutral core

Hinh hnhl Picture:

mm

mm

O/km I

o/km 
I

TCVN

6612:2007

I hodclor 2

I hoiclor 2

>30

>15

17,6 + 19,2

12,3 + I3,5

<0,125

< 0,253

BOn tron
c6 n6n

Circular
compacted

18,62

12,85

0,123

0,250

2

2

5l

t9



tl
rdr'ro cqc nEu cuudru oo luolvo cHAr LugNc
Directorote for Stondords Metrology ond Quolity

TRUNc rAu rV THuAT nEu cuudru Do ruoNe cuAr rugue r
Quolity Assuronce ond Testing Center I

Tru s6 chinh: 56 B Hoong eudc Viet - Cdu Gidy - Hd NOi
Iel,O24 38361399 - Fox:024 38361199 - Web: www,quotesil.com.vn

Co s6 2: Khu CN Nom Thong Long - B6c Tu Liem - Ho NOi
Tet: 024 32191Oe2. Fox: 024 32 I 9l 001

ffi
vtlAs o28

1. TOn m6u thfr:

Sample:

2. Khich hing:

Customer:

3. Sii tuqng miu:

Quantity:

4. Nhfln hiQu:

Trademark:

5. Tinh tr4ng mfiu:

Sample observation:

6. Ngny nh$n mfiu:

Reception date:

7. Ngny thfr nghiQm:

Test duration:

8. Phuong phip thfr:

Test methods:

KET QUA THU NGHIEM
TEST RESULT

C6p diQn AVXLPE/PVCIDSTA/PVC 3x300+1x185 mmt - 0,6/1kV

Electric cable AUXLPE/PVC/DSTAPVC 3x300+lxl85 sqmm - 0.6/IkI/

C0ng ty TNHH ddy vd c6p iliQn V4n Xudn

0t

AUGUST STAR CABLE

Mdi, chua qua srl dpng

New, unused

021t212021

03 I 12 I 2021 +24 I 12 I 2021

TC\rN 5935-1..2013; TC\AI 6614; TC\rN 6612:2007

TRIJONG PHONG THTI NGHIEM
DrEN, ErpN rrl vA Hrsu suAr ni LrtqNG

& Energy q ncy Testing Lab

nh Ting

r:,fIO GIAM P6C
JW$,ary.*Woan,

/:
lt ,:

t(;

K

Chief of Electric,

Hanoi, date of 24 / 12 / 2021

ffi
fi-{*[l
\F\cHA'i

l.

2.

3.

pnieu rct qua niiy chi co gid tri d6i v6'i mdu thw do khdch hdng daq toi.

This test resul.ts is value only for samples taken by customer.

Kh6ng furoc trlch sao mQt phdn k\t qud ndy n€u kh6ng dap'c sLt d6ng j, c{ra trung tdm Ki thuqt L

This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST I .

TAn mdu vd tAn khdch hdng daqc ghi theo y€u cdu cua khach hdng.

Name of sample and customer are written as customer is request.



Quatest1
rdruo cqc rrEu cxudru oo luor.ro cuAr rugue
Directorote for Stondords Metrology cnd euolity

TRUNG rAu rV rHuAr lEu cHuAru oo rudrue cuAr rugrue r

Quolity Assuronce ond Tesiing Cenier I

Tru s6 chinh: 56 8 Hoong Qu6c Vi6t,
Cdu Gidy - Hd NOi

Iel:024 3836.l399 . 
Fox: 024 38361 199

Web: www,quotest'l,com.vn
Co s6 2: Khu CN Nom Thong Long,
B6c TiJ Liem - Hd NOi
Iel O2A 3219 1002 - Fox: 024 321 9 I 00]

KET QUA THI,/ NGHIEM
IEST RESULT

TT
No

TOn chi ti6u
Specifications

Don vi
Unit

Phwrng
phip thft

Test methods

Mtfrc qui dinh
Standard level

K6t qud
Results

I
1.1

r.2

1.3

r.4

7

2,1

2.2

2.3

.tA

Cic ph6p thir iliQn/ Electrical tests

DiQn tro su6t tctr5i cira c6ch diQn o 20"C

Volume resistivity of insulation at 207
EQ bCn diQn 6p ten sO cdng nghi0p 3,5kV/4h

AC voltage testfor 3.5kv/4h

EQ bdn diQn 6p ten s6 cdng nghiQp2,4kYl4h

AC voltage test for 2.4kv/4h

EiQn tro suAt ttrOi ctra c6ch diQn o 90"C

Volume resistivity of insulation at 907
RuQt d6n/ The conductor

C6p cria ruQt d6r/ Clqss of the conductor

. Day pha/ Phase core

o Day trung tinh/ Neutral core

Hinh d4ng ctra ruQt ddn/ Shape of the conductor

. Day pha/ Phase core

Ddy trung tinh/ Neutral core

Sd sgi nh6m/ Number of aluminiumwires

. Day pha/ Phase core

. Dey trung tinh/ Neutral core

Duong kinh cria ruQt d6n

Diameter of the conductor

. Day pha/ Phase core

o Day trungtirrh/ Neutral core

f).cm

Q.cm

mm

mm

TCVN

5935-1:201.3

TC\N 6614

TCVN

6612:2007

Kh6ng bi

drinh thtng

No breakdown

Khdng bi

danh thung

I,{o breakdown

> 1012

l,Zholclor 5

l,2hodclor 5

>30

>30

19,7 +21,6

15,3 + 16,8

2,7 Jor6

Dat

Pass

Dat ;

Pass

1,7.1015

4,
''>'.
T R'J

t(.Y

:Ll CH

CHA

-\.,.)-
::.J/r1

,rl

BQn tron 
I

c6 n6n 
I

,:';#:;*l

37 
I37 
I

I

20,85 
I

16,31 
|



n-- ^t--t. rdruocuc'EucnuAruDorudNecuArluoNc *'i,':i#htRS,tounnQudcVi6t'

wu at e $ l, *,, 3',?'^1"# ;, ;1,H i:li'A y ;5 i?Kr: # :H^., E; :#*ff ltiiii?il ru il
Quolity Assuronce ond Testing Center I P6.lqllgl.ll9N_o

Tel: 024 32 I 91 002 - Fox: 024 32 I 9t 0Ol

TEST RESULT

TT
No

TOn chi ti6u
Specifications

Dtrn vi
Unit

Phuong
phdp thfr

Test methods

Mtfrc qui tlinh
Standard level

K6t qui
Results

2.5

3

3.1

J.Z

3.2.1

;.2.2

3.3

3.4

EiQn tro mQt chiAu cria ru6t d6n O Z0'C

DC resistance of the conductor at 207
o Day pha/ Phase core

o Day trung tinhl Neutral core

Lt6p cich iliQn XLPEI XLPE insulation

Chi0u dityl Thictcness

. Day phal Phase core

. Gi6 tri nh6 nhdtl tttnfmum value

. Gi6 tritrung blnh/ Average value

. Day trung tinh/ Neutral core

. Gi6 tri nho nhatl Pttntmum value

. Gi6 tritrung blnh/ Average value

Tinh chAt col Mechanical properties

Trudc 16o hoa/ Before ageing

. SuAt k6o du:t/ Tensile strength

o DQ ddn ddi tucrng d6il Elongation at break

Sau khi ldo hod trong ld kh6ng khi 0 (135+3)"C
trong 168h

After ageing in air oven at (i,35t3)T in 168h

o E0 bi6n d6i cria su6t k6o dut so v6i tru6c 16o

ho6/ Variation of tensile strength

o DO bi6n d6i cira dQ dan ddi tuong d6i so vcri tru6c
l6oho6l Variation of elongation at break

DQ co ng6tl Shrinkage test

Thu hot setl Hot set test

o D0 ddn dai khi c6 tdi

Elongation under load

O/km

O/km

mm

mm

mm

mm

N/mm2

%

%

%

%

%

-nt-

< 0,100

<0,164

1,52

1,8

r,34

1,6

> r2,5

> 150

!25

+25

<4,0

175

0,097

0,1 59

l,7l

1,87

1,55

r,70

17,6

667,0

-r,7

-4,1

216

75

S6/No:.....21.. l..TN2. /..4896.,.03.. Trang/eug",. ..i...1.. 5..

KET QUA THI./ NGHIEM

,,t

.:U

jcl

.rifl

\l nn
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WU At e $ I *, * :' ;J1?,;, 11,1H ilii Y ;5i?Kr: ,.?;:H^. , E;iffi :xi!:'il; il
Quolity Assuronce ond Tesrins Cenrer I i"::#ff,#ifr"j,,;;r;,;,r;;

TEST RESULT

TT
No

TGn chi tiOu
Specifications

Dom vi
Unit

Phuong
phip thfr

Test methods

Mtfrc qui tlinh
Standard level

K6t qui
Results

3.5

4

5

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.5

5.6

5.3

5.4

. E0 ddn ddi du sau khi ldm nguQi

Permanent elongation after cooling

DQ ng6m nuocl Water absorption

Lt6p 6o giiry Q bdng thdp)

Armour layer (2 steel tapes)

. Chi6u ddy trung blnh/ Average thiclcness

Ltfp v6 bgc ngoiri PVC/ PVC oversheath

Chi6u dityl Thickness

o Gi6 tri nh6 nhdtl tttinimum value

o Gi6 tri trung blnh/ Average value

Tinh ch6t col Mechonical properties

Tru6c ldohoa/ Before ageing

. Su6t k6o drit/ Tensile strength

o DQ dAn ddi tuong d6il Elongation at break

Sau khi l5o ho6 trong ld khOng khi d (100t2)"C
trong 168h

After ageing in air oven at (100t2)T in 168h

. SuAt k6o dut/ Tensile strength

. DO bi6n d6i so vdi trudc 16o hoa/ Variation

o E0 ddn ddi tuong dOil ntongation at break

. DO bi6n d6i so v6i tru6c ldohoa/ Variation

Tht s6c nhiet/ Heat shock test

Tht n6n o nhiqt d0 cao

Pressure test at high temperature

o E0 s6u v6t l6m/ The indentation value

TOn hao kh6i luqng I Loss of moss

ThtI0 nhigt dg thhpl Behaviour at low temperature

%

mglcmz

mm

mm

mm

N/mm2

%

N/mm2

%

%

%

%

mglcrr?

-nt-

-nt-

<15

> 0,45

>2,20

> 12,5

> 150

> 12,5

t25
> 150

+25

Kh6ng nut

No cracking

<50

< 1,5

1,0

5,0

0,12

0,50

3,09

3,36

15,0

248,6

14,2

-5,3

'r'7', <

+9,6

Dat

Pass

18,5

1,2

S 6/N o : . . .. 2.1. . /.. .TNz . 1. .4.8.96. .-.03. ..

KET QUA THI./ NGHIEM

I

l"
| , .\:,

| 'itiltf'r
lr

l'n'q'fr'l ,a
t1cr
I



ruoNc .HAT ruqNc .!":i$'llii,3,*ounn Qudc Viet'

etrology ond Quoliiy Iel 024 3836.l399 - Fax:024 38361199

oo 
'-u-or.ro 

cnAr ruorue r 33?u1Yff3[:i''il'f?il,]!,onn,
Testing Center 1 B6c Tir Li6m - Hd Noi

T el, 024 3219 1002. Fox: 024 32 I 9 I 00 I

KET QUA THI./ NGHIEM

Thri d0 ddn ddi/ Cold elongation test

. D0 ddn ddi tucmg d6il Abngation at break

Thu va d$p I Cold impact test

Cdp holrn chinh/ Completed cable

Dudng kinh ngodi/ Overall diameter

Sau khi ldo ho6 cho mdu c6p hodn chinh trong ld
khdng khi d (10012)oC trong 168h

After ageing the piece completed cable in air oven

at (100t2)"c in I68h

DQ bi6n d6i cria suAt k6o du:t c6ch diQn so v6i
trudc 16o ho6/ Variation of tensile strength of
insulation

D0 biOn ddi ctra d0 dan ddi tucrng dOi cAch diQn so
vdi tru6c ldohobl Variation of elongation at break
of insulation

Su6t k6o dut cira vo bgc ngodi

Tensile strength of oversheath

o DO bi6n dOi so voi tru6c 16o hoa/ Vqriation

D0 ddn ddi tucng ddi ctra vo bgc ngodi

Elongation at breqk of oversheath

. D0 bi6n d6i so v6i tru6c l6oho6l Variation

llinh hnhl Picture:

TEST RESULT

T0n chi ti0u
Specifications

Phuong
phfp thfr

Test methods

Mftc qui tlinh
Standard level

%

%

%

%

>20

Kh6ng nu:t

No cracking

+25

+25

> r2,5

!25
> 150

+25

Trang/eug"'. .. 5...L.5..

K6t qud

Results

Det

Pass

Dat

Pass

7I,I

-1,7

+5,1

15,6

+4,0

256,6

+3,2

5.6.1

1.6.2

6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4
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r6ruo cuc rreu cHuAru Do LUONG cHAr LUdNG
TRUNc rAm rY rHuAr nEu cHudr'l so LUoNc cnAr LU0Nc g

QUALtry ASSURANCE & TEST|NG CENTER 3

Hqel0fii99:49Pasteur,Dist.l'HqI{q,VlgtnaT--lel(!4-?8)3u94T4- Far(84-28) 38293012 E-mail:info@quatest3.com.vn website:www.quatesB.com.rm
Testins Complex:O No 7, roadNo.l, Bien Hoa I Z, DongNai, Vietnam OC5 lot, Kl road, ilat LailZ,Dist2,HCMC, VietrrmO64 tr Hong phong, Dist.5, HCMC, vietnm

KT3 - OT62BDI2I2 O GHIEUI
TT.

PHIEU KET
rEs

r4/04t2022

Page:01/04

TOn mAu

Name of sample

)o lucng mau

Quantity

Md ta m6u

Description

Ngdy nhqn miu
Date of receiving

Thoi gian thu nghiQm

Testing duration

Noi gui mAu

Customer

Phucng ph6p thu

Test method

:CAP ACSR 300/39

01

:Do4n c6p nhdm l6i th6p ddi 30 m6t.

A conductor 30m lensth aluminium wire with steel core.

"2U02/2022

,, 25 I 0212022 - r 41 0412022

:cdNc ry rNHH DAy vA cAr orFN v4N xuAN
LaiX6, Xd Kim Chung,I{uyQn Iloii Dric, TP IIi NQi' ViQt Nam

:IEC 61395: 1998

Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded

conductors

K€t qui thri nghiQm :Xem trang 02104 - 04104

Test result See pages

P. TRIJONG PHONG PTN DIEN
FOR HEAD OF ELECTNCAL TESTING LAB.

Nguy6n Mirng

/ PP. DIRECTOR
THU NGHIEM

6ch hang gu d€n vd khong phar h gmy chung nhqn san pnam.

t a cerlifrcate ofproducl.
esl,

5 % tlQ tin ciY.
at 95 % conrtdence lael

emission by Quatest 3



r6ruo cuc rrEu cnuAru Do LUONG cHAr LUONG

||UAIT$I 3'
Head OfIice: 49 Pasteu, Dist. l, HCMC, Vietnam Tel: (84-28)3829 4274 Fu: (84-28) .w Website: ww.quates8 com.rn

Hong Phong, Dist.5, HCMC, VietnamTesting Comolex:O No 7, road No.l, Bien Hoa I IZ, Dong Nai, VietnamO C5 lot, Kl road, Cat

KT3 . OT62BDI2I2

ar{',

PHIEU KET QUA TH
rFST REPO

14t04/2022

Page:02/04

Ghi chf / Notice:
(-) : Thdng tin b6 sung, khdng y€u cAu nh4n x6t I Additional information without verdict.

IEC 61395 : 1998

YCu cdu - Thu nghiQm

Requirement - Test

qu6 - Ghi chri

Result - Remark

Nh4n x6t

Verdict

MAu thit/ Test samole
.Sd sgi vd duong nh sgr nhdm

Number and diameter of aluminium wires
2414,00 mm

23,95 mm.Ducrng kfnh t6ng

Overall diameter

.DQ bOn kdo danh dinh (RTS)

Rated tensile strength

Chon lua vir chuAn bi m6u thu
Sample selection and preparation

Chqn lga m6u thftl Sample selection

30 m (do kh6ch hang gui d6n)

(submitted by customer )Samole shall be taken

ddi mdu thful Sample length

(1955 t 1) mmChi€u ddi co dol Gauge length

Phu kiQn kgp epoxy

Endfittings of epoxy type

Chudn bi mdu thu
e preparation

(20 +2) oCd0 vd thay d6i nhiQt d0

Temperature and temper atur e variations

20 %RTS = 18,11 kN + 1%Tai thft/ Test load

Do giSn ddtl Snain mesurement

0.005 mm / 2000 mmDo chinh xiic cira thiOt bi do

ccuracy of test equipment

Ti€n hanh thftl Test procedure

Tdi ban ddu kh6ng qu6 2 %RTS

Preload of up to 2 %RTS

5mint10sThoi gian tingtitil The loading time



chi c6 giri tri d6i vdi mAu do L4rrich hdng gui tliln vd kidng phrii ld gi6y chung nhin san

Tesl resuh s /ltis is l'Tesl resuh s /ltis is l'

2. T€n mdu, h Name r are wrillen qs esl'

J. na LLA-- s chu|n ph6n bil chudn 5 % d0 tin c0y
t ia Ol ^^-i)-

anded uncertainty of meqsurement is stqted as the.standanl.u^ncerlarnty of measurement,mutt,ilied by the coverqge Juctut n - z, at 95 %o confidence level'

4. ch sao mdt phin ihi6u kiit quri thd nghifm ndy n6u kh6ng c6 su ddng y bing vdn bain cua Trung tim K! thuAt 3

ThisTestReportshallnot6ereproduced,exceptinfull,withouuhewritknpermissionb/P*'::': -------JiL:^a.L^-+LA-^+:-



rdrua cqc lEu cnuAru D0 LUoNG cnAr LuoNG

TnttNn rf,nrr rfi rurf,r rrirr n,r,,f *r nn r rir\mn nuf,'rTRUNG rAm xi THUAT TIEU cHUfiN DO Lud[It$I3' QUALtry n'ssunnrucE & TESTTNG c,
Head Office: 49 Pasteur, Dist. l, HCMC, Vierram Tel: (84-28\3829 42'14 Fax: (84-28) 3829

Testing Complex:O No.7, roadNo.l, Bien Hoa I IZ, DongNai, VietnamOC5 [ot, Kl road, CatLai
Website: www.quatest3.com,\41

Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3 - 0t62BDr2t2

sr sr ', ',

PHIEU KET QUA THL
TEST REPO

r4t04t2022

Page:04104

Md hinh thft nghiGm

Test assembly

Crciug lv,n

ilnf,qhiln
kh6ry6i

$ililuntn
bdry${rhn

I
II
I /dfiu 

hi

\
\
\

'rl

t
1

I{wqory tt
Ilrtthd$n

Do

gr"
dit

I
t"

Kn
elory



tdrue cuc lEu cuuAru oo rudr,ro cuAr ruorue
Directorote for Stondords Metrology ond euolity

TRUNG TAM KY THUAT IEu cnudru Do LUoNG cIAT TuoI.Io I
Quoliiy Assuronce ond Testing Center I

Tru s6 chinh: 56 8 Hodng Qu6c Viet - Cou Gidy - Ho NOi
Iel: 024 38361399 - Fox: 024 3836.l 199 . Web: www,quotesil,com,vn

Cd sA 2: Khu CN Nom Thdng Long - Bdc Tir LiOm - Hd Ngi
Iel.024 32I9l002 . Fax 024 32I9t001

Trangl v ug":.....L.. /...3.

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

C6p nh6m l6i th6p ACSR 400151 mm2 (c6 md bdo vQ)

Aluminium conductor steel reinforced ACSR 400/5I sqmm (include grease)

C0ng ty TNHH d6y vd c6p diQn V4n Xudn

01

Mdi, chua qua st dUng

New, unused

30t09t2020

01 / 10 I 2020 +22 I I0 I 2020

TRTIOI.{G PHONG THI/ NGHIEM
DrTN, DrTN rrl VL HTBU SUAr ryANG LTIqNG

Chief of Electric, Electronic & Ene ciency Testing Lab

1. TOn m6u thir:

Sample:

2. Khdch hirng:

Customer:

3. 56 luqng m6u:

Quantity:

4. Tinh tr4ng m6u:

Sample observation:

5. Ngny nh$n m6u:

Reception date:

6. Ngny thfr nghiQm:

Test duration:

7. Phuong ph6p thfr:

Test methods:

Dang Thanh Tr)ng

tl
c.lt', illiJ
N.- \ t,\\' .\

JffpWdn

t.

2.

5.

Phi€u k1t qud ndy chi c6 gid tr! d6i voi mdu th{r do khdch hdng dua tdi.

This test results is value onlyfor samples taken by gustomer.

Kh6ng dugc trich sao mQt phdn kdt qua ndy n€u kh6ng dagc su d6ng j, cila trung tdm Ki thudt I.
This test resuhs shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST I .

T€n mdu vd t€n khdch hdng duqc ghi theo y€u cdu cila khdch hdng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

T in han hAnh: O3 2019



Quatestl TRUNG rAu rV rHuAr lEu cnuAru oo ruor'ro ctA
Quoliiy Assuronce ond Testing Center

rdrue cuc lEu cnudru oo rudruo cxAr ruor'ro
Directorote for Stondords Metrology ond euolity

Trr; sd chinh: 56 B Hoong Qudc Vi6t,
Cou Gidy Ho Noi
Iel, 024 3836 I 399 - Fox: 024 38361 I 99
Web: www.quotestl,com,vn
Cd s6 2: Khu CN Nom Thdng Long,
B6c Tit Liem - Hd NOi
Iel: 024 32191002 " Fox. 024 321 9t 001

T LUONG I

I

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TGn chi tiOu
Speci/ications

Don vi
Unit

Phuong
phfp thfr

Test methods

Mti,c qui tllnh
Standard level

KGt qui
Results

a1l

-;IA
UA.

00

ool

I

a
J

4

5

6

2

7

8

9

Dudng kinh ngodi cria c6p

Overall diameter of the cable

SO soi/Duong kinh sgi nh6m

Numb er/ Di qme t er of aluminium w ir e s

56 sgi/Duong kinh soi thdp

Number/Diameter of steel wires

Titit di6n oia citpl Area of the cable

. PhAn nh6m / Aluminium

. PhAn thep / Steel
Tio roflg/ l0tal

aI t, ! ' .,S0 lcry xodn/ Number of layers
nr-:i-----i a 1'\-nleu xoan cua top ngoa cung

Direction of lay of outside layer

BOi sd bu6c xofn/ Layfactor

. PhAn nh6m / Aluminium

mm

Sgi/mm

Sgi/mm

N/mm2

%

--t
mm2

mm2

TCVN

5064:1994

&,

TCVN

5064:19941

SD1:1995

IEC

61 089:1 991

YOu cAu cua

kh6ch hdng

Customer's

requirement

-nt-

-nt-

-nt-

5413,05+0,04

7 13,05+0,01

Z

10+ 15

10+16

10+18

14+28

>_ r70

> r,6

>8

> t274

> 1098

> 4,0

>230

)',t <

541:\,05

713,07

39,1,5

51,9

446,3

4i

2"

l3,g ,;



rudNe cHAT LugNG 38,'Si&'lliiu*3,tounn 
Qu6c Viet'

etrology ond Quoliiy x:024 38361199

oo ruor.ro cHAr ruoue r .i?llXl,."n,
Testing Center I

tetitJ2432 |9I002 - Fax,024 3219I00I

-so/No, -?9 1 !??? ( rN2_ -,08
Trang/rug.:. ..3.. L!.. 3.

rET QUA THt/ NGHIEM
TEST RESULT

TGn chi ti6u
Specifications

Phuong
phfp thfr

Test methods

Mric qui tlinh
Standard level

. D0 b6m dinh cua lop ma k6m khi thir u6n

Adherence of coating test

Lgc k6o dut todn c6p

Breaking load of the cable

Ei6n tro mQt chi6u cua ru6t ddn tt Z).C

DC resistance of the conductor at 20"C

NhiCt dQ chiy gigt tdi thi0u cua m0 b6o vQ

Minimum drop - point temperqture of the greose

fhdi lucrng cuacfryl Mass of the cqble

. fh6i luqng ciachp (kh6ng md)

Mass of the cable (not include grease)

. KhOi lu-o. ng mdl Mass of the grease

. Kh6i luong t6ngl Total mass

}Ilnh ilnhl Picture:

Oikm

kg/km

kg/km

kg/km

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

N

OC

Kh6ng bong tr6c I Oat

No uacking I Pass

>12048r I 135373

< 0,0733 0,0'729

105 I Dat

Pqss

1490,9+2yo | 1493,5

| 54,2

I 1547,7



tdr,re cuc nEu cHudru oo ludr,ro cnAr ruglo
Directorote for Stondords Metrology ond euolity

TRUNG rArU rY THUAT IEU CnUAru DO LUONG CHAT LUONG I
Quolity Assuronce ond Testing Center I

Tru sd chinh: 56 B Hoong eu6c ViQt - Cdu Gidy - Hd NOi
Iel O24 38361399. Fox:O24 38361.l99 * Web: www.quotesil,com,vn

Cd sd 2: Khu CN Nom Thdng Long - B6c Tit Liem - Ho NOi
Iel: 024 321 9I 002 r Fox, 024 321 9t 001

S6/No:2Q ./ l15I I T-NZ:07

1. TGn miu thir:

Sample:

2. Khdch hhng:

Customer:

3. 56 lugng miu:

Quantity:

4. Nhfln hiQu:

Trademarking:

5. Tinh tr4ng m6u:

Sample observation:

6. Ngiy nh$n m6u:

Reception date:

7. Ngny thft nghiQm:

Test duration:

8. Phuong ph6p thfr:

Test methods:

Trangl v ug":..\...1...1...

KET QUA THI./ NGHIEM
IEST RESULT

C6p rliQn ACSR/XLPE/HDPE 240t32 mm2 - 24kv

Electric cable ACSNXLPE/HDPE 240/32 sqmm - 24kI/

Cdng ty TNHH ddy vd cdp diQn Vpn Xudn

01

AUGUST STAR CABLE

M6i, chua qua str dgng

New, umtsed

25t03t2020

26 I 03 I 2020 + 24 I 04 I 2020

TC\rN 5935-2:2013; TCVN 6614

TCVN 5064:1994 &. TCVN 5064:1994/SD1:1995

vd Y0u cAu cria kh6ch hingl and Customer's requirement

TRI'ONG PHONG THTI NGHIEM
DIEN, DIEN TI' VA HIPU SUAT NANC LU'qNG

Chief of Electric, Electronic & Energy effrciency Testing Lab

Dang Thanh Ting

Hanoi, date of 24 / 04 / 2020

..',/ l(Y I t
-1 r,.

Re:'*ri@i

1.

2,

3.

Phi€u k€t qud ndy chi co gid tri ddi vbi mdu tha do khdch hdng daa tbi.

This test results is value only for samples taken by customer.

Kh6ng duqc trich sao mQt phdn k€t qud ndy nOu kh6ng dwgc sU d6ngy cila trung tdm Ki thuqt L

This test results shall not reproduced except in Jull, without the written approved of QUATEST I .

T€n mdu vd t€n khdch hdng duqc ghi theo y€u ciiu cila khach hdng.
Name oJ sample and customer are \uritten as customer's request.

Ldn ban hdnh: 03.2019T\T\DI\f\N< ?



Quatest 1

rdruo cuc lEu cHudru oo ruor'ro cHAr ruor'ro
Directorote for Stondords Meirology ond euolity

TRUNG rAru rY uuAr lEu cHuAru oo ruorue cuAr ruor,ro r

Quolity Assuronce ond Testing Center I

Tru sd chinh: Sd 8 Hoong Qu6c ViOi,
Cdu Gidy - Hd NOi
Iel 024 38361399 . Fax,O24 38361 I99
Web: www,quotestl,com,vn
Cd sd 2: Khu CN Nom Thdng Long,
Bdc Til Liem - Ho N0i
Iel. 024 32191002. Fox: 024 321 91 001

KET QUA THI./ NGHIEM
IEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Specifications

Dcrn vi
Unit

Phucrng
phip thr?

Test methods

Mtic qui tlinh
Standard level

K6t qun
Results

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.8

1.9

1.5

1.6

t.7

RuOt d6r/ The conductor

Eudmg kinh cua ruQt d6n

Diameter of the conductor

SO sqi/ Duong kinh sgi nh6m

Number/ Diameter o/' aluminium wires

56 soi/ Ducrng kinh sqi th6p

Nunfier/ Diameter of steel wires

Ti6t di6n cua ruQt ddnl Area of the conductor

. PhAn nh6m I Alumnium

. PhAn th6p I Steel

. T6ng I Total

SO top xohn/ Number of layers
nr:A ,t , r.Lnleu xoan cua lop ngoal cung

Direction of lay of outside layer

BQi s6 bu6c xoiin/ Lay factor
. PhAn nhdm I Alumnium

. Ldp ngodi I Outer layer

. Lop trong / Inner layer

. Phdn nh6m I Alumnium

Sqi nh6m/ Aluminium wires

. SuAt k6o dut/ Tensile strengtlt

. DO ddn ddi tuong d6il Elongation at break

. 56 lAn b6 gQpl Number of bendings

Soi th6p/ Steel wires

. Su6t k6o duV Tensile strength

. Ung su6t 1% ddn ddi/ S/ress at I% extension

" DO ddn dii tuong d(;il Etongation at break

mm

mm

mm

*-2

m-'
,n-2

N/mm2

%

N/mm2

N/mm2

%

TCVN

5935-2:2013

TCVN 6614

TCVN

5064:1994

&

TCVN

5064:19941

SDl:1995

YOu cAu cira

kh6ch hang

Customer's

requirement

24 13,60+0,04

7 12,40+0,06

10+15

10+18

14+28

> 160

> 1,8

>7

> 1313

> 1166

> 4,0

Z

21,7

2413,60

712,42

244,3

?))

276,5

a
J

Z

13,7

16,9

23,'t'

16r,4

2,4

7

1482,7

1305,6

4,5

r A- r.,- L;^t.. n 1 tn t o n/



ruoNc cHAT LugNG 3!,':i#i?iiu*3,tounn 
Qu6c ViQt'

etrology ond euoliiy 61199

oO tUOtrtO CnAt tUgttO I Lono,
Testing Center I

tet, 024 32 191C,02 " Fox: O24 32191 AO1

S6/No, ?Q / l ls-l l TN2 - 07

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TOn chi ti6u
Specffications

Don vi
Unit

Phucrng
phfp thfr

Test methods

Mtfrc qui ilinh
Standard level

K6t qui
Results

il

1.10

1.11

2

5

3

4

6

7

. t<h6i lucng tAng k€m/ Mass of zinc coating

. D0 b6m dinh cua lop ma kdm

Adherence of zinc coating

Luc k6o dut cua ruQt d5n

Breaking load of the conductor

Di6n tro mQt chi€u cua ru6t d6n d 20"C

DC resistance of the conductor at 207
Chi0u diry cua lop bdn d6n trong

Thicknes s of conductor s creen

. Giri trf trung blnh/ Average value

Chi6u ddy cira lcrp c6ch diOn XLPE

Thickness of XLPE insulqtion

o Gi6 tri nho rrhatl lrttntmum value

. Gi6 tri trung blnh/ Average value

Chi6u ddy cria lcrp v6 boc ngodi HDPE

Thickness of HDPE oversheath

. Gi6 tri nh6 nhdtl lrtinimum value

o Gi5 tri trung bh:thl Average value

Euong kinh ngodi ctra c6p

Overall diameter of the cable

D0 bCn diQn 6p tdn s6 c6ng nghiOp 2OkV/lmin

AC voltage test for 2)kV/Imin

Thu xung diQn 5p ti6u chuAn 1,2l50Stsd 75kV

1.2/501ts impulse test at 75kV

o 10 xung duongl l0 positive impulses

gl^'

N

Olkm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

>230

Kh6ng bong tr6c

No cracking

> 75050

<0,1192

IftOng bi
drffi thung

No breakdown

Khdng bf hu hong

Without failure

273,2

Dat

Pass

8t470

0,1176

2,45

2,64

0,30

1,86

7,97

3 1,5

Dat

Pass

Dat

Pass

A/



Quatestl
rdruo cuc tEu cuuAn oo rudrue ctAr ruor,ro
Directorqte for Stondords Metrology ond euolity

TRUNG rAru rV ruufir rrEu cuudru oo ruorue cHAr ruorue r

Quolity Assuronce ond Testing Center I

Viqt,

I 199

ong,

Iel: 024 321 91002 * 
Fox: 024 32 I 91 001

IEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Speci/ications

Don vi
Unit

Phuong
phdp thfr

Test methods

Mfc qui tlinh
Standard level

K6t qui
Results

8

9

l0

il

t2

I3

t4

t4.I

14.2

10 Xung em/ I0 negative impulses

Sudt k6p dut cria c6ch diQn tru6c ldo hod

Tensile strength of insulation without ageing

DQ ddn ddi tucng d6i cua cdch ttiQn tru6c 16o ho6

Elongafion at break of insulation without ageing

SuAt k6O dtrt cria v6 bgc ngodi trudc ldo ho6

Tensile strength of oversheathwithout ageing

D0 den {di turong d6i cua vo bgc ngoai tu6c 16o ho6

Elongation at break of oversheath without ageing

Thir 16o ho6 cho c6ch di6n 0 135"C trong 168h

AgetWg test on insulation at I35oC in l6Bh

. DO hi0n d6i cua su6t k6o dut so v6i tru6c ldo
ho6l Variation of tensile strength

. Eq $i6n d6i cua dQ dan dei tuorrg dtii so voi
tru6Q ldo ho6/ Variation of elongation at break

Thu ldo ho6 cho vo bgc ngodi d 1 l0oc tong240h

Ageifig test on oversheath at I I0oC in 240h

. SuAt k6o dut/ Tensile strength

. D0 dan aX tucrng d6il Elongation at break

Tht ldo hod cho m6u c6p hodn chinh d 100oC
trong l68h/ Ageing test on piece completed cable
at 100"c in I68h

D6 bi6n d6i ctra su6t k6o dut c6ch di€n so voi
trudc 160 ho6

Varlalion of tensile strength of insulation

E6 bierl d6i cta dq dan ddi tucmg dOi cach dign
so vdi triudc 15o ho6

Varia\ion of elongation at break of insulation

N/mm2

%

N/mm2

%

N/mm2

%

%

%

%

%

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

Kh6ng bi hu hong

Without failure
> r2,5

>200

> 300

+25

!25

> 300

+25

t25

12,5

Eat

Pass

16,5

644,7

24,5

864,5

+1,8

?is

753,1

+0,9

+6,1

Trangl vug":...4.. 1... 5'.

KET QUA THI./ NGHIEM

i

j

.L-

...'a

n/



Sti/No'.,,. I

. , rdruo cuc rtEu cHuAru oo

)st l,*,*J'iiil',1;';,1,T,'J;;Hiil
euolity Arruon"" ono

/ llil{ TN?_e7

KET QUA T
TEST

tUOt'to cHAr tUOrrro
letrology ond Quolity
oo rudr,ro cnir ruorue r

Testing Center I

il l./ NGHIFM
IESULT

Tru sd chinh: 56 B Hodng Qu6c Viet,
Cou Gidy - Hd Nol
Iel, 024 38361 399 . Fox: 024 3836 I I 99
Web: www,quotestl .com,vn
Co sd 2: Khu CN Nom Thdng Long,
Boc Til Li6m - Hd Noi
Iel', Q24 32191002 * Fqx: 024 32 I 9t 001

Trang/rug.:. ..5.. /...5...

TT
No

TGn chi tiGu
Specifications

Don vi
Unit

Phuorrg
phfp thfr

Test methods

Mftc qui rlinh
Standard level

K6t qun
Results

14.3

14.4

15

l6

T7

18

t9

su6t te

D0 dan

Ddcor

o Chc

o v6l
Thir ho

a E0

a D0

D0 ng

Th[r nr

Press

.D0
Hdm I

Hinh:

r dut cira vo boc ngodi

Tensile strength of oversheath

ldi tucrng d6i cria vo bgc ngodi

ilongation at break of oversheoth

',6t1 Shrinkage test

diQn/ On insulation

ocl On oversheath

set cho c6ch diQn

Hot set test on insulation

in ddi khi c6 tAi

Elongation under load

in ddi du sau khi ldm nguQi

zrmanent elongation after cooling

t nudc cira cilch di0n

Water absorption of insulation

6'nhiet d6 cao cho vo bgc ngodi

25,5

858,3

2,7

1,2

0,07

test at high temperature on oversheat

r vtit lOm/ The indentationvalue

g carbon ctra v6 bgc ngodi

,bon black contenl ofoversheath

<50

2,5 + 0,5

1,5

2,37

< 4,0

< 3,0



1

rdruo cuc rrEu crudru Do ruoNG clAr rugruo
Directorote for Stondords Metroloov ond Quolitv

TRuNG TAM KY THUAT tEu cnuAru Do Lu-dNG cnAr ru6no r

Quolity Assuronce ond Testing Center I
Trg sd chinh: S6 8 Hoong Qu6c ViQt - C6u Gidy - Ho N6i

Iel'. 024 38361 399 - Fox'. 024 3836,1 199 . Webl www,quotesil.com.vn
Cd sd 2: Khu CN Nom Thqng Long - Bdc Tir Liem - Hd NOi

Iel:024 32191002 - Fox: 024 321 9t 001

S6/No, ?9. { lltl / TN? -08

1. TOn mdu thir:

Sample:

2. Khrich hing:

Customer:

3. 56lugng miu:

Quantity:

4. Nhfln hi$u:

Trademarking:

5. Tinh tr4ng miu:
Sample observation:

6. Ngny nhfn m6u:

Reception date:

7. Ngny thfr nghiQm:

Test duration:

8. Phuong phrflp thfr:

Test methods:

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

C6p rliQn ACSR/XLPE/HDPE 240t32 rnm2 - 35kV

Electric cable ACSMXLPE/HDPE 240/32 sqmm- 3skv
COng ty TNHH ddy vd cdp diQn V4n Xudn

01

AUGUST STAR CABLE

M6i, chua qua st dung

New. unused

2st03t2020

26 I 03 I 2020 + 24 I 04 I 2020

TC\rN 5935-2:2013; TCVN 6614

TC\rN 5064:1994 & TC\rN 5064:1994/SDl:1995

vd YOu cAu cria kh6ch hingl and Customer's requirement

TRTIONG PHONG THIJ NGHIEM
DITN, DIDN TTI VN HIPU SUAT NANb LUQNG

Chief of Electric, Electronic & Energ1,, eficiency Testing Lab

nh Ting

Hanoi, dote of 24 / 04 / 2020
IAM EOC

1.

2.

3.

' gia tri aiji voi mdu tht? do khach hdng dua tcti.Phi€u k€t qua ndy chi c6

This test results is value only for samples taken by customer.

Kh6ng duqc trich sao mQt phdn k€t qud ndy n1u kh6ng daqc sV d6ng y ctia trung tdm Ki thuqt 1.

This test results shall not reproduced except in fuII, w_ithout the written approved of QUATEST 1.

T€n mdu vd t€n khach hdng dugc ghi theo y€u cdu cila khach hdng,

Name of sample and customer are written as customer's request'

Ldn ban hdnh: 03.2019TNT\DI\/f\N< 2



ruoNc .HAT LuoNG 3!;:i#lliiu*3'tounnau6cViQt'
etrology ond euolity Tel: 6]199

oo ru"drn .rii rJo*n ' 
g; 

Lons,

Iestincr Clcntcr 1 B6c Tu Li6m - Hq NOi
Iel: 024 32191002 * Fox. O24 32] 91 001

TT
No

TGn chi tiGu
Specifications

Dcrn vi
Unit

Phuomg
phdp thrrit

Test methods

Mtfrc qui dinh
Standard level

K6t qui
Results

1

1.1

1.5

1.6

1,7

r.2

1.3

1.4

1.8

1.9

RuQt ddn/ The conductor

Ducrng kinh cua ruQt ddn

Diameter of the conductor

Sd sqi/ Ducrng kinh sqi nhdm

Number/ Diameter of aluminium wires

56 soi/ Duong kinh sqi th6p

Nuntber/ Diamcter of steel wires

Ti6t diQn cira ruQt ddn/ Area of the conductor

. PhAn nh6m I Alumnium

. Phdn th6p I Steet

. TOng lTotal

SO top xohn/ Number of layers
nr.l J , r,Lrueu xoan cua lqp ngoal cung

Direction of lay of outside layer

B6i sd budc xoin/ Layfactor

. Phdn nh6m I Alumniunt

. Ldp ngodi I Outer layer

. Lop trong / Inner layer

. PhAn nh6m I Alumnium

Sqi nh6rn/ Aluminium wires

. Su6t k6o drit/ Tensile strengtlt

. DO din ddi tucrng d6il Etongation at break

. 56 lAn bd gdpl Number of bendings

Sqi th6p/ Steel wires

. Su6t k6o dut/ Tensile strength

. Ung suAt 1% ddn ddi/ Srress at 1% extension

. DQ ddn ddi tucrng d(;il nlongation at break

mm2

--t
mmt

mm

mm

mm

N/mm2

%

N/mm2

N/mm2

%

TCVN

5935-2:2013

TCVN 6614

TCVN

5064:1994

&

TCVN

5064:19941

SE1:1995

Y6u cAu cria

khdch hdng

Customer's

requirement

24 13,60+0,04

7 12,40+0,06

l0+15

10+18

14+28

> 160

> 1,8

>7

> 1313

> 1166

> 4,0

Z

2r,6

24/3,60

712,41

244,3

31,9

276,2

aJ

Z

14,6

77,2

24,4

161,5

?5

7

t465,2

1298,6

4,7

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

j

\
I
l
I

I

lt./



LuoNG .HAT LuqNG 3H,':i#liiu*3,nounn 
Qudc ViQt'

etrology ond euolity Tel: 024 38 61 199

oo 
'.,,Io*n 

.rii iJq*. ' 53?riY Lons,

Testino Center I B6c Tr-r Liem - Ho NOi
" '\' vv' "v' ' Tet'.024321910o2. ioxo2432l9iool

IEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Specifications

Dcrn v!
Unit

Phucrng
phfp thfr

Test methods

Mt[,c qui ilinh
Standard level

K6t qui
Results

1.10

l.ll

2

3

+

5

6

o Klr6i lugng tdng kEm/ Mass of zinc coating

. D0 b6m dinh cua l6p m4 k6m

Adherence of zinc coating

Luc k6o dirt cira ruQt d6n

Breaking load of the conductor

Di6n tro mQt chi6u cira ru6t dAn O ZO"C

DC resistance of the conductor at 207
Chi6u diy cua lop b6n d6n trong

Thicknes s of conductor screen

. Gi6 tri trung blnh/ Average value

Chi6u ddy cua lop c6ch diQn XLPE

Thickness of XLPE insulation

. Girl tri nho nhatl ttttnimum value

r GiA tli trung binh/ Average value

Chi6u ddy ctra lop vo boc ngodi HDPE

Thickness of IIDPE oversheath

. Girltri nho nhetl ptintmumvalue

o Gi6 tri trung blnh/ Average value

Eucrng kinh ngodi cria cAp

Overall diameter of the cable

DQ bdn di€n dp tan s5 c6ng nghiQp 4OkV/lmin

AC voltage testfor 4)kV/Imin

Thu xung diQn 6p ti€u chuAn 7,2150ps O 95kV

L2/50p impulse test at 95kV

o 10 xung ducrngl l0 positive impulses

glm2

N

O/km

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

>230

Kh6ng bong tr6c

No cracking

> 75050

< 0,1 192

I(h6ng bi
drffi thtrng

No breakdown

I(h6ng bihu h6ng

Without foilure

272,4

Dat

Pass

80880

0,1 1 75

0,30

4,37

4,55

1,89

2,03

35,4

Dat

Pass

Dat

Pass

S6/No, ?9 / II.|I I N? - 99

KET QUA THI,/ NGHIEM

=

l
t

{

.l

r i* x.- h;-h.n1 ?nto n/



Tru sd chinh: 56 8 Hodng au6c ViQi,

LuoNG CHAT LUONG cou Gidy - Hd NOi

etrology ond euolity Tel: 6]]99

oo ru"dne irAi iJo*n ' 3: Lons,

Testing Center 1 B6c Tit Li6m - Ho Nqi
Tel, 024 32191002. Fox. 024 32 I 9l 001

TEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Speci/ications

Dcrn vi
Unit

Phuong
ph6p thfr

Test methods

Mtfrc qui rlinh
Standard level

K6t qui
Results

8

9

10

ll

T2

13

t4

14.1

14.2

l0 xung arnl I0 negative impulses

Sudt k6o dut cira cfch t1iQn tru6c ldo ho6

Tensile strength of insulationwithout ageing

D0 dan ddi tuong ddi cua c6ch tliQn tru6c l5o ho6

Elongation at break o.f innilation without ageing

Su6t k6o dut cria vo bgc ngodi tru6c ldo hori

Tensile strength of oversheath without ageing

Eg dan dai tuong tt6i cria v6 bgc ngod,i trudc ldo ho6

Elongation at break of oversheathwithout ageing

Thu ldo ho6 cho c6ch diQn 0 135"C trong l68h

Ageing test on insulation at I35oC in I68h

. Dq bi6n ddi cria su6t k6o dtrt so vdi tru6c ldo
ho5J Variation of tensile strength

. DO bi6n d6i cua dQ dan dei tuong di5i so voi
tru6c ldo hoAJ Variation of elongation at break

Thu 16o ho6 cho v6 bgc ngodi d 1 1OoC trong 240h

Ageing test on oversheath at I I0"C in 240h

. Sn6t k6o drit/ Tensile strength

. EO ddn ddi tucrng d6il Elongation at break

Thir ldo ho6 cho mAu c6p hodn chinh 0 100"C
trong 168h/ Ageing test on piece completed cable
at 1000c in I68h

D0 bi6n d6i cria su6t k6o dtrt c6ch di6n so voi
tru6c l5o ho6

Variation of tensile strength of insulation

DO bi6n dOi ctra dQ dAn ddi tuong dtii cach eign
so vdi tru6c 16o ho6

Variation of elongotion at break of insulation

N/mm2

%

N/mm2

%

N/m#

%

%

%

%

%

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt

Khdng bi hu hong

Withoutfailure

> r2,5

>200

12,5

> 300

!25

+25

> 300

!25

t25

656,6

24,1.

995,6

+r,7

-11,6

23,0

895,1

-13,2

-r4,5

Dat

Pass

17,4

S6/No, ?-Q I llll / lN?: Q$. Tranghagc:. .4...1...5..

KET QUA THI./ NGHIEM
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Try ViQt,
LO
Tel: I 199
We
Cd ong,HUAN DO LUONG CHAT LUONG ITRUNG TAM KY THUAT TEU C

r6ruo cuc TtEu cHUdN Do LudNG cHAT ruoNc
Directorote for Stondords Metrology ond euolity

Quolity Assuronce ond Testing Center l Bdc Tr-t LiOm - Hd NOi
Iel'.024 32191002 - Fax:024 3219.l001

Quatestl

S6/No, ?9 t !!1r_ | TNZ : g_g
Trang/rug":. ..5.. /... 5..

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULI

t4.4

TGn chi ti6u
Specffications

Phuomg
phdp thfr

Test methods

SuAt keo dut cua vo boc ngoii

Tensile strength of oversheath

D0 den ddi tucmg dOi cria v6 boc ngodi

Elongation ot break of oversheath

DQ co ng6tl Shrinkage test

. Ciich di6n/ On insulation

o V6 bocl On oversheath

Thit hot set cho c6ch diQn

Hot set test on insulation

. D0 dan ddi khi c6 tii
Elongation under load

. D0 ddn dii du sau khi llm nguQi

Permanent elongation after cooling

DQ ng6m nu6c cria c6ch diqn

Water absorption of insulation

Thri n6n o nhiQt dd cao cho vo bgc ngodi

Pressure tesl at high temperature on oversheath

. DQ sdu v6t l6ml The indentation value

Hdm lugng carbon cira v6 bgc ngodi

Carbon black content ofoversheath

Hinh hnhl Picture:

N/mm2

%

mglcmz

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

< r75

<15

< 1,0

<50

2,5 + 0,5

K6t qui
Resuhs

25,8

883,4

2,1

1,0

6,7

0,07

1,5

2,47

> 300

%

%

%

%

< 4,0

< 3,0

%

%

T\r/D^r/n ( 2 t in han hinh' 0i ?Ol 9



1

rduo cuc nEu cxuAH Do ruoNc cxAr ruor'ro
Directorote for Stondords Metrology ond Quolity

TRUNG TAM KV THUAT rrEu cnuAru Do LUdNG cHAT rugNc I

Quolity Assuronce ond Testing Center I

Trr; sd chinh: 56 8 Hodng Qudc ViQt,

C6u Gidy - Hd NOi

Iel: 024 3836 I 399 . Fox: 024 38361 I 99
Web: www.quotest l .com.vn
Cd sd 2: Khu CN Nom Thdng Long,
B6c Tu Li6m - Hd NOi

Iel:O24 32191002 - Fox'.O24 32.l9]00]

S6/No :.. 2.0 .. 1...597.3..1... 2...-..03........

L. TOn m6u thfr:

Sample:

2. Kh6ch hdrng:

Customer:

3. S6 tugng mdu:

Quantity:

4. Nhnn hiQu:

Trademark:

5. Tinh tr4ng m6u:

Sample observation:

6. Ngny nhfn m6u:

Reception date:

7. Ngny thfr nghiQm:

Test duration:

8. Ph

Test

DIpN, D
Chief of Electric,

eof19/11/2020
Ann ooc

XET QUA THU NGHIEM
TEST RESULT

C6p tliQn Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 mm' -0,6/tkv
Electric cable Cu/XLPE/P'|/C/DSTA/PYC 3x95+ 1x50 sqmm - 0.6/IkV

COng ty TNHH ddy vd c6p diQn Vpn Xudn

0l

VAN XUAN CABLE

Mdi, chua qua st dWg

New, unused

281r012020

29tt0t2

TC\/N 6612:2007

Lugr{c
Tiency Testing Lab

'anh Ting

1.

2.

J.

Phi6u k€t qud ndy chi c6 gid tri diii vcti mdu thrh do khdch hdng dua toi.

This test results is value only for samples taken by customel'

Kh6ng duqc trich ,oo ^iipna, kZt qua ndy neu kh6ng duqc stt ding )t cua trung tdm Ki thudt 1.

This tist results shall no ept in full, without the written approved of QUATEST 1.

T€nmduvd t€nkhach theo y€u cdu cfia khdch hdng'

Name of sample and customer are written as customer's request 
LAn ban hanh: 03.zorg



LudNc .HAT LuoNG 3Hi:iJjlliu*3''ounn 
Qu6c ViQt'

etrology ond euotiiy 61199
\.l

DO LUONG CHAT LUONG I rrona,

Testing Cenier I
9t 00r

S6/No' . 2A I 5.Q7.3 I TN2 -- 03 Trang/nug.:, ..2 .1...r..

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
SpeciJications

Dm vi
Unit

Phuong
phfp thir

Test methods

Mtic qui ilinh
Standard level

K6t qui
Results

I

2

a
J

4

5

6

8

Chi6u ddy cira lop v6 bgc ngodi PVC

Thickness of PVC oversheath

o Gi6 trf nho nhetl Mintmum value

o Gi6 tri trung b\thJ Averqge value

Kich thu6c cua l6p 6o gi6p (2 bdng thdp)

Dimension of armour layer (2 steel tapes)

. Chi6u ddy trung bhth/ Average thickness

ChiAu ddy cua lcrp cdch di6n XLPE

Thickness of XLPE insulation

. Day pha/ Phase core

. Gi6 tr! nho nhatl Pttntmum value

. Gi6 tritrung birt';/ Average value

o Day trung tinh/ Neutral core

. Gi6 tri nh6 nh6tl Minimum value

. Gi6 tri trung blrill Average value

DiQn tro su6t t<trOi cira c6ch diQn o 20"C

Volume resistivity of insulation at 207
^^ r ) , ,X
DQ b6n diQn 6p tdn s6 c6ng nghiQp 3,5kV/5min

AC voltage test for 3.5kV/Smin

D0 b6n diQn 6p tdn sO c6ng nghi6p2,4kYl4h

AC voltoge test for 2,4kv/4h

DiQn tro suAt khOi cua c6ch diQn o 90'C

Volume resistivity of insulation at 907
Su6t k6o dut cua c6ch di6n tru6c ldo ho6

Tensile strength of insulation without ageing

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Q.cm

f).cm

N/mm2

TCVN

5935-1:2013

TCVN 6614

-nt-

-nt-

-nt-

nt

-nt-

-nt-

1,48

> 0,89

> 1,1

> 0,80

> 1,0

Khdng bi
d6nh thring

No breakdown

Kh6ng bi
d6nh thring

No breakdown

> 1012

12,5

> 0,45

2,01

2,20

1,04

1,13

0,97

1,06

2,7.701s

Dat

Pass

Dat

Pass

5,5.10r4

16,7

0,50



rdrue cuc rrEu cuudr.r oo rudruo cuAr ruorue
Directorote for Stcndords Metrology ond euolity

TRUNc rAu rY ruuAr lEu cHuAru Do LudNG cHAr ruor'ro r

Quolity Assuronce ond Testing Cenier I

Iru sd chfnh:Sd B Hoong Qudc Vi6t,
uou urov - f10 t\ol
Tel. 024 38361 399 - Fax: 024 3836 I I 99
Web: www,quotestl,com,vn
Cd sA 2: Khu CN Nom Thong Long,
Boc Trl Liem - Ho Noi
Iel 024 32191002. Fax, 024 32I 9t 001

TT
No

TGn chi ti6u
Specifications

Dcrn vi
Unit

Phucrng
phip thfr

Test methods

Mfc qui illnh
Standard level

K6t qui
Results

9

l0

11

l2

13

13.1

t3.2

T4

14.1

t4.2

14.3

DQ ddn ddi tucrng d6i cria c6ch diQn tru6c ldo ho6

Elongation at break of insulation without ageing

Su6t kdo dut cria v6 boc ngodi tru6c 16o hod

Tensile strength of oversheath without ageing

DO dan ddi tuong d6i cria vo bgc ngodi tru6c ldo ho6

Elongation at break of oversheath without ageing

Thu 16o hori cho c6ch diQn d 135"C trong 168h

Ageing test on insulation at I35"C in I68h

. DO bi6n d6i cua su6t k6o dut so vdi tru6c ldo
ho6/ Variation of tensile strength

. DO bi6n d6i ctra dQ dan ddi tucmg d6i so vcyi

tru6c ldo hoAJ Variation o/'elongation at break

Thir llo ho6 cho vo bgc ngodi d 100oC trong 168h

Ageingtest on oversheath at 100"C in 168h

Su6t k6o dtttl Tensile strength

. DO bi6n d6i so v6i tru6c ldo ho6/ Variation

D0 ddn ddi tuong d(:il tlongation at break

. Dg bi6n d6i so vdi trudc l5o hodl Variation

Thir 16o ho6 cho m6u c6p hoan chinh d 100oC
trong 168h/ Ageing test on piece completed cable
at 100"C in I6Bh

DQ biOn d6i cua suAt k6o dut ctich di6n so v6i
trudc ldo ho6

Variation of tensile strength of insulation

D0 biOn d6i cua dQ ddn ddi tucrng dOi cach dign
so v6i trudc ldo ho6

Variation of elongation at break of insulation

Su6t kdo dut cua vo boc ngodi

Tensile strength o.f oversheath

%

N/mm2

%

N/mm2

%

%

%

N/mm2

%

%

%

%

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

> 200

> r2,5

> 150

!25

+25

> r2,5

t25
> 150

+25

r25

!25

> 72,5

670,7

15,9

270,0

-6,0

-TI,2

14,5

-8,2

237,8

-11,9

- 10,8

-16,2

14,5

KET QUA THI,/ NGHIEM
RESULI



LUoNGcH^TLUoNG35j".i#ixjo*3''ou^nQu6cVi€t,
etrology ond Quolity Tel: x;024 38361199

oo ru"druo .rAi iloru ' 
g; .i?llX3 ."n

Testing Center I 99t^I^,.ll9l:Iqxgi
Tel: 024 3219]002 . Fox:024 32191001

S 6/No :.. .. 2. 0... /... 5 9.7.3../.. TNZ.'. 03... .

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Specifications

Dcrn vi
Unit

Phutrng
phip thr?

Test methods

Mtfrc qui tllnh
Standard level

K6t qui
Results

t4.4

2l

2r.l

2r.2

15

t6

l7

18

19

20

. D0 bi6n d6i so v6i trudc 16o ho6l Variation

DQ ddn ddi tuong d6i cua vo bgc ngodi

Elongation at breqk of oversheath

. DO bi6n d6i so v6i trudc llo ho6/ Variation

DO co ng6t cria c6ch di0n

Shrinkage test on insulation

Thir hot set cho c6ch diQn

Hot set test on insulation

. D0 ddn ddi khi c6 tAi

Elongation under load

. D0 dan ddi du sau khi ldm ngu6i

Permanent elongation after cooling

DQ ngAm nu6c cira cdch diQn

Water absorption of insulation

Thir s6c nhiQt cho vo bgc rrgodi

Heat shock test dn oversheath

Thu n6n o nhiQt dQ cao chb vo bgc ngodi

Pressure test at high temfierature on oversheath

. DO sAu v6t lSml The intlentation value

T6n hao khOi tuqng cua vo boc ngodi

Loss of mass of oversheath

Thu nghiQm d nhiet dO thAp eOi vOi vo boc ngodi

Behaviour at low temperature on oversheath

Tht nghiQm ddn ddil Cold elongation test

. Dq ddn ddi tucrng d6i

Elongation at break

Thu nghiQm va dflp

Cold impact test

%

mglcni

%

mglcm2

%

%

%

%

%

%

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

nt-

nt

t25
> 150

+25

< 4,0

Kh6ng nut

No uacking

<50

< 1,5

Khdng nut

No uacking

175

l5

1,0

20

-8,2

266,9

1.,- LtL

^a

0,06

Dat

Pass

20,5

1,2

Dat

Pass

Dat

Pass

75

6,2



LudNG .HAT LuoNG 3Hi""i#T.,io*3,tounn 
Qu6c Vi6t'

etrology ond Quolity
oo rudrue cnAr ruor,ro r

Testing Center I

S 6/No,..... 2 A.../.. 5.07.3.. 1...T. . -.03.... Tranghug.:. ...1... 1...1..

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Specffications

Dcrn vi
Unit

Phucrng
phip thft

Test methods

Mtfrc qui tlinh
Standard level

K6t qui
Results

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

RuQt d6r/ The conductor

CAp cta ruQt d6n/ Class of the conductor

. Day pha/ Phase core

o Day trung tinh/ Neutral core

Hinh dang ctra ru6t ddnl Shape of the conductor

o Day phal Phase core

DAy trung tinh/ Neutral core

56 sqi d6ng/ Number of copper wires

. Day pha/ Phase core

. Dey trung tinlV Neutral core

Dudng kinh cua ruQt d5n

Diameter of the conductor

. Day phal Phase core

o Day trung tinh/ Neutrql core

Di6n tro mQt chi6u cria rupt dAn 0 20"C

DC resistance of the gonductor at 207
. Day pha/ Phase core

o Day trung tinl/ Neutrdl core

Hinh hnhl Picture:

firm

mm

O/km

O/km

TC'TN

6612:2007

T,2hoiclor 5

T,2hodclor 5

>15

>6

11,0 + 12,0

7,7 + 8,6

< 0,193

< 0,387

BOn trdn
c6 n6n

Circulqr
compacted

I 1,56

8,31

0,190

0,382

2

2

t9

7

'i!



tdruo cqlc nEu csudru oo ludr,ro ctAr ruor'ro
Directorote for Stondords- Metrology ond Quolity

TRUNc rAu xY rnudr tEu cnuAr,r Do LuoNc ctAr rugr,ro r
Quolity Assuronce ond Testing Center I

Trg s6 chinh: 56 8 Hodng au6c ViQt - Cdu Gidy - Ho NOi
Iel:024 38361399 . Fqx:024 38361 'l99. Web: www.quotesil.com,vn

Cd sd 2: Khu CN Nom Thdng Long - B6c Tir LiOm - Hd Nqi
Iel', 024 32191002 . Fox', O24 32191001

1. TOn m6u thfr:

Sample:

2. Khdch hing:

Customer:

3. s6 lugng miu:

Quantity:

4. Nhin hiQu:

Trademark:

KET QUA THI,/ NGHIEM
TEST RESULT

(K6t qu6 thfr nghiQm tti6n hinh/ Type test result)

C6p diQn Cu/XLPE/PYC 1x240 mm'- 0,6/lkv
Electric cable Cilil,PE/PVC 1x240 sqmm - 0.6/lkV

Cdng ty TNHH ddy vd crlp diQn Vpn Xudn

01

AUGUST STAR CABLE

Mdi, chua qua st dqng

New, unused

t4104t202r

15t04t

6614 TC\rN 6612:2007

f,. Tinh tr4ng mffu:

Sample observation:
rA Xr\gay nn?n mau:

Reception date:

Ngny thfr nghiQm:

8. Ph

Test

DIEN, DI
Chief of Electric,

GH
G LITqNG

ciency Testing Lab

Hanoi, date of 27 / 05 / 2021

GIAM DOC

,7{tnc grA 6/r,r.

Pht€u kdt qud ndy chi c6 gid tri d6i voi mdu th* do khach hdng fira toi.

This test results is value only for samples taken by customer.

ihAng duqc trich too 
^iiphdn 

iAt qua ndy nAu kh6ng duqc stl ding!' ctia ftung tdm Ki thuqt 1'

This tist results shall no ept in full, w.ithout the written approved of QUATEST I .

TAn md.u vd tAn khdch theo yAu cdu c{ta khdch hdng'

Name of sample and customer arewritten as customer's request' 
r An hnn hinh: 03.2019

2.

3.

Dang Thanh Tirng



Quatestl
rdruo cuc lEu cnudru oo ruor'ro cHAr ruorue
Directorote for Stondords Meirology ond Quolity

TRUNG rAu rY uuAr rrEu cnudru oo rudr'ro cHAr ruorue r

Quolity Assuronce ond Testing Center I

rnl Vi6t,
UO
Tel: ll99
We
Cd ong,
boc tu Lrem - Ho t\ol
Iel'. 024 32191002. Fox: 024 321 91 001

TT
No

TGn chi tiOu
Specifications

Don v!
Unit

Phuong
phdp thfr

Test methods

Mric qui ilinh
Standard level

K6t quri
Results

I
1.1

t.2

1.3

)

2.1

2.2

z.)

2.4

2.5

3
a1
J.l

3.2

3.2.1

3.2.2

Cfc ph6p thir tliQn/ Electrical tests

Di0n tro su6t khdi cua c6ch diQn o 20"C

Volume resistivity of insulation at 207
D0 bCn diQn 6p tAn s6 c6ng nghi€ p 2,4kY l4h

AC voltage test for 2.4kv/4h

Di6n tro suat HrOi cira c6ch diOn o 90oC

Volume resistivity of insulation at 907
RuOt din/ The conductor

C6p cria ruQt d6n/ Class of the conductor

Hinh dang cria ruQt d6n

Shape ofthe conductor

56 sqi d6ng/ Number of copper wires

Duong kinh cria ruQt d6n

Diameter of the conductor

Di6n tro mQt chiOu cria ruQt dAn o 20"C

DC resistance of the conductor at 207
Lfp crich iliQn XLPEI XLPE insulation

ChiAu dityl Thickness

o Gi6 tri nho nhdtl Minimum vqlue

o Gi6 tritrung blnU Average value

Tinh ch6t col Mechanical properties

Trudc ldoho6/ Before ageing

. SuAt kdo dul/ Tensile strength

. D0 ddn ddi tucrng d(;il nlongation at breok

Sau khi 16o ho6 trong lo kh6ng khi o (13513)"C
trong l68h

After ageing in air oven at (l35t3)T in I68h

o D0 bii5n d6i cua su6t k6o clut so vdi tru6c ldo

hoill Variation of tensile strength

f).cm

f).cm

mm

O/km

mm

mm

N/mm2

%

%

TCVN

5935-l:2013

TCVN 6614

TCVN

6612:2007

-nt-

Khdng bl

danh thung

No breakdown

> l0r2

l,2hodclor 5

>34

17,6 + 19,2

< 0,0754

>141

> 1,7

> 12,5

> 200

x25

7,3. 1 0 
r5

Dat

Pass

? ? 1Ora

2

B€n tron
c6 nen

Circular
compac/ed

.)l

18,63

0,0728

1,65

1,79

16,1

604,8

-f { |

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

:
tli

,4,
;

)

tl

.;

'l

| 
^- 

L^h L;.h. n1 tol Q

^/



Quatest1

]^
TONG CUC T|EU CHUAN DO rUONG CHAT LUONG
Directorote for Stondords Metrology ond Quoliiy

TRUNG rAru rY rHuAr rrEu cHuAru oo rudrue cHAr ruor,ro r

Quolity Assuronce ond Testing Center I

Tru sd chinh: Sd 8 Hoong Qudc ViQt,
Cou Gidv - Ho NOi
Tel', 024 38361 399 - Fax O24 38361 I 99
Web: www,quotestl,com,vn
Cd sd 2: Khu CN Nom Thdng Long,
boc tu Lrem - Ho t\ol
Iel, O24 32191002. Fax. 024 321 91 001

TEST RESULT

TT
No

TGn chi ti6u
Specifications

Don vi
Unit

Phuong
phdp thfr

Test methods

Mtfrc qui ilinh
Standard level

KGt quA
Results

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.2.1

4.5

4.6

Aaa

4.3

4.4

. D0 bi6n d6i cua d0 ddn ddi tuong it6i so vdi tru6c
ldoho/.l Variation of elongation at break

Dd co ng6tl Shrinkage test

Tht hot setl Hot set test

. D0 ddn dai khi c6 tdi

Elongation under load
. D0 ddn ddi du sau khi ldm nguQi

P ermanent e I ongat i o n aft er c o o ling
DO ngAm nuocl Water absorption

L6p v6 bgc ngoiri PVC/ PVC oversheath

Chi6u diryl Thickness

o Gi6 trinh6 nhatl tttinimum value

o Gi6 tri trung blnhl Average value

Tfnh chAt col Mechanical properties

Trudc ldo ho6/ Before ageing

. Su6t k6o du:t/ Tensile strength

. D0 ddn ddi tucrng d6il nlongation at break

Sau khi 16o ho6 trong lo kh6ng khi d (10012)"C
trong 168h

After ageing in air oven at (100t2) T in I68h

. Su6t k6o dut/ Tensile strength
. Dg bi6n d6i so vdi tru6c l5o ho6/ Variation

o D6 ddn ddi tucmg d(;il ntongation at break
. DO bitin d6i so v6i tru6c llo hoAJ Variqtion

Thtr s6c nhiQV Heat shock test

Thu n6n o nhiQt d0 cao

Pressure test at high temperature

. D0 sdu v6t l6n/ The indentation value

T6n hao khdi luqng I Loss of mass

Tht d nhiet dg th6pl Behaviour at low temperature

%

%

%

%

mglcm2

rnm

mm

N/mm2

%

N/mm2

%

%

%

%

mglcmz

-nt-

t25

< 4,0

< 175

< 15

< 1,0

> l,l6

> 12,5

> 150

> 12,5

+25

> 150

r25
Kh0ng nuI

No uacking

<50

<15

1,52

1,77

-3,8

l,l

80

4,3

0,04

15q

268,8

14,3

- 10,1

272,0
11"tTlrZ

Dat

Pass

aa1

l,/

KET QUA THI./ NGHIEM

-\,C

)

1

-a

r A- r-- L;-h. n? tn I o n/



LuoNc .HAT LuoNc 3Eiff#lliio*S,tounnQudcVi6t'
etro|ogy ond Quo|ity Ie|'' 024 38361399 - Fc,x:024 38361 199

uo tu"d*n irAi iJo*n ' 33?.iY[l€l"i'i.i?f]X3 ."n,
Testing Center 1 B6c TL-l Liem - Hd Noi

Iel O24 32191002 " Fctx. O24 321 91 00]

So/No,.2.1. .1..13.9.+./... 2.,.0.2..........

KET QUA THI./ NGHIEM
TEST RESULT

TT
No

TOn chi ti6u
Specifications

Dcrn vi
Unit

Phuolg
phdp thir

Test methods

Mtic qui tlinh
Standard level

KGt quri
Results

J

5.1

5.2

5.2

4.6.1

4.6.2

5.2.2

5.2.3

5.2.4

v01

of

Tht d0 d6n ddil Cold elongation test

. Dg dAn ddi tucrng d6il Elongation at break

Thu va dapl Cold impact test

Cip hoirn chinh/ Completed cable

Ducrng kinh ngodi/ Overall diqmeter

Sau khi ldo ho6 cho m6u c6p hodn chinh trong ld
kh6ng khi 0 (10012)oC trong l68h

After ageing the piece completed cable in air oven
at (100t2)"C in I68h

n^ r'A ai' 
"Do bi€n cl6i cta sudt k6o dut c6ch di6n so

trudc 16o ho# Variation of tensile strength
insulation

Hinh 6nhi Picture:

%

%

mm

-nt-

>20

Kh6ng nut

No uacking

t25

!25

12,5

!25
> 150

!25

l5l

-5

239

.\T

- 10,

Dat

Pass

Dat

Pass

25,9

-9,9

-2,6

I A- hoh h;nh'41 ?nlq



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Tên hợp đồng Tên dự án Tên chủ đầu tư

Giá hợp đồng (hoặc

giá trị được giao thực 

hiện)

Ngày hợp đồng có 

hiệu lực

Ngày kết thúc 

hợp đồng

1

Hợp đồng 1302S006/EVN CPC – 

VX và Bổ sung hợp đồng số 01 

hợp đồng

1302S006/EVN CPC – VX

Mua sắm VTTB phục vụ lắp đặt công 

tơ, tiếp nhận lưới điện hạ áp nông 

thôn, sửa chữa thường xuyên và dự 

phòng sản xuất 6 tháng đầu năm 2013

Tổng Công ty Điện lực miền 

Trung
5,938,611,138 19-2-2013 18-7-2013

2

Hợp đồng 902HĐ-ĐNOPC- VX Gói thầu số 02/HH: Cung cấp dây cáp 

điện các loại thuộc Công trình: Thay 

thế hệ thống đo đếm và sửa

chữa tối thiểu lưới điện hạ áp nông 

thôn sau tiếp nhận

năm 2013

Công ty Điện lực Đăk Nông

1,437,117,561 24-9-2013 13-10-2013

3

Hợp đồng 519/HĐKT-TTHPC- 

VT

Cung cấp “Cáp trung, hạ thế các loại”, 

Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL 

bổ xung năm 2013

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

2,110,810,460 4-10-2013 18-10-2013

4

Hợp đồng 253/HĐMB-QTPC- 

VX

Gói thầu số 2: Cung cấp Cáp hạ thế 

các loại  phục vụ

công trình Khắc phục thiệt hại lưới 

điện do hai cơn bão số 10 và 11 gây ra 

năm 2013

Công ty Điện lực Quảng Trị

1,424,172,357 18-11-2013 4-12-2013

5

Hợp đồng 3645/HĐKT-QBPC- 

VX

Gói thầu số 46: Cung cấp Cáp hạ thế 

các loại  phục vụ công trình Khắc 

phục thiệt hại lưới điện do hai cơn

bão số 8, 10 và 11 gây ra năm 2013

Công ty Điện lực Quảng Bình

1,819,510,220 12-12-2013 21-12-2013

6 Hợp đồng 97/HĐKT-TTHPC- VT Gói thầu số 01: Cung cấp dây cáp điện 

các loại. Dự án: Mua sắm VTTB phục 

vụ ĐTXD năm 2015

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

4,849,615,877 29-1-2015

8-3-2015

BÁO CÁO KINH NGHIỆM SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Danh mục hợp đồng cung cấp dây cáp điện



7 Hợp đồng 09/HĐKT Gói thầu: Mua sắm cáp vặn xoắn phục 

vụ SCTX quý I

năm 2015

Công ty Điện lực Thái

Bình 2,335,158,980 25-2-2015

25-3-2015

8 Hợp đồng 23/2015/PCBN-VX Gói thầu số 2: Mua dây và cáp điện 

phục vụ phương

án quý 2 năm 2015

Công ty Điện lực Bắc

Ninh 3,271,648,288 18-5-2015

30-5-2015

9 Hợp đồng 1811/HĐKT

Gói thầu số 01: Mua sắm bổ sung cáp 

vặn xoắn đợt 2 phục vụ SCTX cải tạo 

sau tiếp nhận LĐHANT năm

2015

Công ty Điện lực Thái Bình

2,150,584,635 18-11-2015 20-12-2015

10 Hợp đồng số 244/HĐ-PCHP

Gói 2: Cung cấp cáp điện các loại. Dự 

án: Mua VTTB phục vụ thay tháo định 

kỳ, dịch vụ khách hàng và sửa

chữa thường xuyên quý I năm 2016

Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Phòng
2,681,880,487 1-3-2016 31-3-2016

11 Hợp đồng 10/HĐKT-PCTB-VX Gói thầu: Mua sắm cáp vặn xoắn phục 

vụ SCTX quý II năm 2016.

Công ty Điện lực Thái

Bình
5,073,370,280 9-5-2016

30-6-2016

12 Hợp đồng số 1784/HĐ-PCHP

Gói 2: Cung cấp cáp hạ thế các loại. 

Dự án: Mua VTTB phục vụ thay tháo 

định kỳ, dịch vụ khách hàng và sửa 

chữa thường xuyên quý IV năm 2016

Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Phòng
2,982,348,600 30-11-2016 30-12-2016

13 Hợp đồng số 05/HĐ-PCTT-KH Gói thầu: Mua dây và cáp điện phục 

vụ ĐTXD năm 2017

Công ty Điện lực

Thường Tín
4,650,098,152 19-1-2017

19-2-2017

14 Hợp đồng số

03/2016/HĐKT/PCNA-VX

Gói thầu số 06: Mua sắm dây cáp điện 

các loại

Công ty Điện lực Nghệ

An
3,560,260,000 14-1-2017

10-2-2017

15 Hợp đồng 258/2017/PCBN-LD 

VX,TT

Gói thầu số 3: Mua dây cáp nhôm 

phục vụ phương án sửa chữa lớn năm 

2017

Công ty Điện lực Bắc

Ninh 2,339,065,905 14-2-2017

25-3-2017

16

Hợp đồng 80/2017/HĐKT- 

PCHT và phụ lục bổ sung số 01

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn. Công 

trình: Chống quá tải lưới điện mùa 

nắng nóng năm 2017

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

8,806,714,532 20-4-2017 20-5-2017

17 Hợp đồng số 01/HĐMS- PCLK-

VAXUCO

Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện thuộc 

các dự án huyện Bảo Thắng

Công ty Điện lực Lào Cai
5,357,079,134 12-5-2017

15-6-2017

18 Hợp đồng số 02/HĐMS- PCLK-

VAXUCO

Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện thuộc 

các dự án huyện Văn Bàn

Công ty Điện lực Lào Cai
6,161,288,562 12-5-2017

15-6-2017

19

Hợp đồng số 25/2017/HĐKT- 

PCHT-VX và phụ lục số 25a

Gói thầu: Mua sắm các loại cáp điện. 

Dự án Các Công trình SCL đợt II năm 

2017

Công ty Điện lực Hà Tĩnh

5,650,759,576 19-5-2017 19-6-2017



20 Hợp đồng số 542/HĐ-PCHP Gói 2: Cung cấp cáp hạ thế các loại 

(lần 2)

Công ty TNHH MTV

Điện lực Hải Phòng
5,108,235,000 15-6-2017

15-7-2017

21 Hợp đồng số 557/HĐ-PCHP Gói 12: Cung cấp cáp hạ thế. Dự án: 

Khu vực ngoại thành Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Phòng
3,270,207,600 23-6-2017

23-7-2017

22 Hợp đồng số 513/2017-HĐKT- 

PCNA-P2

Gói thầu: Mua sắm cáp ngầm và dây 

dẫn đợt 4 năm 2017

Công ty Điện lực Nghệ An
7,575,998,650 30-6-2017

15-7-2017

23

Hợp đồng số 146/HĐ.PC 

BADINH-VX-DHM-TA

Gói thầu: Mua vật tư thiết bị điện cho 

công trình cải tạo đường dây hạ áp và 

đường dây viễn thông tuyến phố đội 

cấn 2 - phần điện

Công ty Điện lực Ba Đình

5,513,062,610 28-7-2017 7-8-2017

24 Số 07/2018/HĐKT-P2 Mua sắm vật tư phục vụ các công trình 

SCL đợt I năm 2018

Công ty Điện lực Hà

Tĩnh
8,550,613,588 16-3-2018

15-4-2018

25 Số 16-2018/PCTH- VX Mua sắm dây cáp cho SCL đợt 1 năm 

2018

Công ty Điện lực

Thanh Hóa
1,935,078,530 8-3-2018

7-4-2018

26 Số 1802S115 - 017/CPC- 

VX+HQ

Mua sắm tập trung dây cáp điện phục 

vụ SXKD và ĐTXD năm 2018

Tông công ty điện lực

miền Trung
10,169,859,480 12-2-2018

14-3-2018

27 Số 12/HĐMB/PCYB-LDVX-SĐ Sửa chữa lớn đường dây 0,4kV thuộc 

các TBA Khu vực Huyện Văn Yên 

năm 2018

Công ty Điện lực Yên

Bái 1,262,185,400 30-1-2018

15-2-2018

28 Số 2018/0301/HĐKT-PCTB-

VX

Mua sắm vật tư phục vụ các công trình 

SCL đợt I năm

2018

Công ty Điện lực Thái

Bình 4,608,082,270 5-1-2018

4-2-2018

29 Số 74/MSDT/VX-TT-PT-BG Mua sắm dây dẫn - Công trình Xây 

dựng các xuất tuyến 22kV, 35kV sau 

TBA 110kV Cầu Gồ

Công ty Điện lực Bắc

Giang 3,972,556,940 25-4-2018

25-5-2018

30 Số 15/HĐMS/PCLK-VX Mua sắm vật tư phục vụ SCL khu vực 

Huyện Mường Khương

Công ty điện lực Lào

Cai
1,831,487,062 9-5-2018

30-5-2018

31 Số 0805/PCTB-HĐHH-VX-

VINA

Mua sắm vật tư phục vụ SXKD Công ty Điện lực Thái

Bình
2,259,849,200 8-5-2018

7-6-2018

32 Số 56/2018/HĐMB Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công 

tác SCL năm 2018 (11 danh mục đợt 4)

Công ty Điện lực Cao

Bằng 3,943,282,420 7-5-2018

6-7-2018

33 Số 72/2018-HĐKT-PCNA-P2 Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất quý 

2 năm 2018

Công ty Điện lực Nghệ

An
2,846,700,000 5-5-2018

4-6-2018

34 Số 92/2018/HĐMB Mua sắm VTTB A Cấp cho 11 danh 

mục SCL Đợt 5 Năm 2018

Công ty Điện lực Cao

Bằng
3,710,264,800 18-6-2018

29-6-2018



35 Hợp đồng Số: 18/2018/HĐKT-P2 Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn, thiết bị 

đóng cắt và các loại phụ kiện phục vụ 

SCL đợt III năm 2018"

Công ty Điện lực Đà

Nẵng 1,886,885,000 5-7-2018

20-7-2018

36 Hợp đồng Số:

119/2018/HĐKT-P2

Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn cáp điện 

trung thế, hạ

thế các loại"

Công ty Điện lực Nghệ

An 2,070,200,000 10-7-2018

23-7-2018

37

Hợp đồng Số: 36/2018/HĐ.PC 

BADINH-VP-VX

Gói thầu 09: "Mua VTTB điện phục 

vụ CT cải tạo hệ thống điện hạ thế phố 

Phan Đình Phùng"

Công ty Điện lực Ba Đình

2,050,816,680 12-7-2018 22-7-2018

38 Hợp đồng Số: 177/PCTB-

HĐHH-VX-HTH

Gói thầu: "Mua sắm cáp điện, phụ kiện Công ty Điện lực Thái

Bình
3,965,512,760 17-7-2018

6-8-2018

39 Hợp đồng Số: 26/2018/HĐKT- P2 Gói thầu: "Mua sắm các loại dây dẫn 

và các loại phụ kiện "

Công ty Điện lực Hà

Tĩnh
2,457,674,747 27-8-2018

21-9-2018

40 Hợp đồng Số: 152/2018/HĐKT-

P2

Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn cáp điện 

trung thế, hạ thế các loại"

Công ty Điện lực Nghệ

An
7,583,343,108 7-9-2018

2-10-2018

41 Hợp đồng Số: 29/2018/HĐKT-P2 Gói thầu: "Mua sắm các loại dây dẫn" Công ty Điện lực Hà

Tĩnh
6,020,936,020 4-10-2018

29-10-2018

42 Hợp đồng Số:

112/2018/HĐMS/PCBN

Gói thầu 3: "Mua sắm dây dẫn, thiết bị 

đóng cắt và phụ kiện "

Công ty Điện lực Bắc

Ninh
10,724,833,973 22-10-2018

21-11-2018

43 Hợp đồng Số: 231/HĐMS-

PCTN

Gói thầu 3a: Mua sắm tập trung cáp 

điện và dây dẫn

Công ty Điện lực Thái

Nguyên
6,987,165,147 22-11-2018

22-12-2018

44

Hợp đồng số 11/2019/HĐKT- 

PCNA-P2

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn trung, hạ 

thế các loại thuộc hạng mục: mua sắm 

vật tư phục vụ sản xuất Q1/2019

Công ty Điện lực Nghệ An

3,849,890,000 2-1-2019 22-1-2019

45
Hợp đồng số: 04/2019/HĐKT- P2 

và phụ lục
Gói thầu: Cung cấp cáp hạ thế

Công ty Điện lực Hà Tĩnh
6,780,687,650 22-2-2019 19-3-2019

46 Hợp đồng số: 2702/PCTB-

HĐHH-VX

Gói thầu: Mua sắm cáp điện phụ kiện 

phục vụ các công trình SCL đợt 1/2019

Công ty Điện lực Thái

Bình 6,354,157,700 27-2-2019

24-3-2019

47 Hợp đồng số: 44/2019/HĐMB Gói thầu: Mua sắm dây dẫn trung hạ 

áp đợt 1 huyện

hòa an và TP Cao Bằng

Công ty Điện lực Cao

Bằng 3,520,441,100 27-2-2019

29-3-2019

48 Hợp đồng số:

65/19/MSTD/VX-TT-BG

Gói thầu số 1: Mua sắm dây dẫn Công ty Điện lực Bắc

Giang
3,579,551,250 4-3-2019

24-3-2019

49 Hợp đồng số:

41/2019/HĐMS/PCBN

Gói thầu số 3-T1-2019 : Mua sắm dây 

dẫn, thiết bị đóng cắt và phụ kiện

Công ty Điện lực Bắc

Ninh
7,544,361,396 12-3-2019

27-3-2019

50
Hợp đồng số 19.3.2019/PCTB- 

HĐHH-VX-YV-TA

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, phụ kiện 

phục vụ công trình ĐTXD đợt 1-2019

Công ty Điện lực Thái Bình
7,052,043,570 19-3-2019 4-4-2019



51 Hợp đồng số

222/HĐMS/PCNA

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn Công ty Điện lực Nghệ

An
7,202,730,920 12-9-2019

12-10-2019

52

Hợp đồng số:

204/2019/HĐMSHH/NPSC- 

ACIT-VANXUAN

Gói thầu: Cung cấp thiết bị, phụ kiện, 

cách điện

Công ty Dịch vụ Điện lực Miền 

Bắc 14,393,948,504 2-10-2019 1-12-2019

53
Hợp đồng số

02.10.2019/PCTB-HĐHH-VX

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, phụ kiện 

phục vụ công trình ĐTXD đợt 1-2019

Công ty Điện lực Thái Bình
7,132,522,870 2-10-2019 16-11-2019

54 Hợp đồng số 285/MSVT/VX-

BG

Gói thầu  09.01: Mua sắm dây và cáp 

điện các loại quý 4 năm 2019

Công ty Điện lực Bắc

Giang
6,560,801,995 7-10-2019

5-1-2020

55

Hợp đồng số

116/2019/HĐMS/PCLK-LD VX 

& GLOTEK

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, thiết bị và 

phụ kiện thuộc 08 dự án đầu tư xây 

dựng năm 2019 của Công ty Điện

lực Lào Cai

Công ty Điện lực Lào Cai

6,966,713,600 28-11-2019 27-1-2020

56

Hợp đồng số

06.12.2019/PCTB-HĐHH-VX- 

POLIMER ALPHA

Gói thầu: Mua sắm cáp điện, phụ kiện 

phục vụ phương án chống quá tải Tết 

Nguyên Đán năm 2020

Công ty Điện lực Thái Bình

7,613,920,930 2-10-2019 1-11-2019

57
Hợp đồng số 81619/HĐMB/ 

ACIT-VX

Gói thầu: Cung cấp thiết bị, phụ kiện, 

cách điện

Công ty Cổ phần kỹ

thuật Công nghiệp Á Châu
8,994,764,658 5-10-2019 4-11-2019

58 Hợp đồng số 04/HĐMS-

PCNĐ-BA

Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn và VTTB" Công ty Điện lực Nam

Định
5,572,900,597 20-1-2020

5-3-2020

59

Hợp đồng số

26/2020/HĐMS/PCBN

Gói thầu số 2-T1-2020: Mua sắm dây 

dẫn và phụ kiện

- Dự án: Đấu thầu tập trung các công 

trình đầu tư xây dựng năm 2020 (tháng 

1)

Công ty Điện lực Bắc Ninh

7,852,756,230 21-1-2020 21-3-2020

60
Hợp đồng số

69/02/2020/HĐ/PCTH- VX&YV
Gói thầu: Mua sắm dây dẫn

Công ty Điện lực Thanh Hóa
6,259,469,477 17-2-2020 18-3-2020

61 Hợp đồng số

01/HĐMS/PCLK-LDVX

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, thiết bị và 

phụ kiện phục vụ SCL đợt 1 năm 2020

Công ty Điện lực Lào

Cai
5,201,191,050 21-2-2020

6-4-2020

62

Hợp đồng số 52/2020/HĐMS- 

PCNA-BDA

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn các loại 

(cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 

2020)

Công ty Điện lực Nghệ An

5,865,705,019 27-2-2020 12-4-2020

63 Hợp đồng số 40-

2020/HĐCCHH-PCPT

Gói thầu CCDD01: Cung cấp dây dẫn, 

sứ, phụ kiện + thí nghiệm cho 05 công 

trình

Công ty Điện lực Phú

Thọ 2,716,559,702 2-3-2020

1-4-2020



64
Hợp đồng số

52/2020/PCQN/HĐ-MSHH

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn khu vực 

Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, 

Uông Bí, Đông Triều - Dự án: Công 

trình ĐTXD 2020 giao danh mục theo 

QĐ số 2652/QĐ - EVNNPC ngày 

30/08/2019 - khu vực Hạ Long, Hoành 

Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông

Triều….

Công ty Điện lực Quảng Ninh 3,275,558,550 3-3-2020 2-5-2020

65 Hợp đồng số 33/2020/HĐ-

PCSL

Gói thầu: Cung cấp, vận chuyển dây 

dẫn hạ thế các công trình SCL năm 

2020

Công ty Điện lực Sơn

La 4,198,728,996 6-3-2020

5-5-2020

66

Hợp đồng số 09/2020/PCBN- LD 

TA-TC-VX

Gói thầu số 23: Mua sắm vật tư, thiết 

bị và các phụ kiện phục vụ các danh 

mục SCL năm 2020 (giai đoạn 1)

Công ty Điện lực Bắc Ninh

9,033,238,390 10-3-2020 9-4-2020

67 Hợp đồng số 051/PCNB-

HĐHH

Gói thầu NBPC/2020/ĐTXD/MSHH-

02: "Mua sắm dây cáp điện"

Công ty Điện lực Ninh

Bình
5,686,076,990 16-3-2020

15-4-2020

68

Hợp đồng số 

18.2020/HĐMS/PCTB-VX

Gói thầu số 01: Mua sắm cáp điện, 

phụ kiện phục vụ các công trình SCL 

đợt I năm 2020 - Dự án: Mua sắm vật 

tư phục vụ các công trình SCL đợt I 

năm 2020

Công ty Điện lực Thái Bình

3,476,027,302 26-3-2020 10-5-2020

69

Hợp đồng số 55/2020/HĐKT- 

PCNA/ P2-VX

Gói thầu số 07: Mua sắm dây cáp điện 

trung hạ thế

các loại - Hạng mục: Mua sắm vật tư 

phục vụ sản xuất quý 2 năm 2020

Công ty Điện lực Nghệ An

4,772,350,000 26-3-2020 10-4-2020

70 Hợp đồng số

10/HĐMS/PCLK-LD

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và 

phụ kiện phục vụ

SXKD, SCL năm 2020

Công ty Điện lực Lào

Cai 8,413,227,240 17-4-2020

16-6-2020

71

Hợp đồng số 34/HĐMS- PCNĐ-

BA

Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn và vật tư 

thiết bị"

Công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐZ 

22kV lộ 475 E3.13 tạo mạch vòng lộ 

471, 475 E3.13 và CQT các TBA Giao 

An xã Giao An - huyện Giao Thủy - 

tỉnh Nam Định

Công ty Điện lực Nam Định

2,567,362,644 15-4-2020 30-5-2020



72

Hợp đồng số 116/HĐ-NPSC- VX Gói thầu số 04: Xây lắp TBA 110kV 

Đồi Cốc

Dự án: Nâng công suất MBA T1, T2  

trạm biến áp 110kV Đồi Cốc

Công ty Dịch vụ Điện lực miền 

Bắc
1,639,546,590 12-5-2020 26-6-2020

73

Hợp đồng số

157/2020/HĐMB

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị xây 

dựng, hoàn

thiện xuất tuyến trung áp sau trạm 

110kV Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng

Công ty Điện lực Cao Bằng

2,027,668,500 16-6-2020 26-7-2020

74

Hợp đồng số 178/20/MS/DT/VX-

TD-BG

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư thiết bị

Công trình: Xây dựng các xuất tuyến 

22kV và 35kV sau TBA 110kV Lục 

Ngạn

Công ty Điện lực Bắc Giang

3,697,869,241 12-8-2020 21-9-2020

75

Hợp đồng số 39/2020/PCTH/LD 

TOJI-

VANXUAN

Gói thầu: Mua sắm các VTTB cho 

SCL đợt 3+4 năm 2020 (TH20-16) - 

Thuộc kế hoạch: Mua sắm VTTB

cho công tác SCL năm 2020

Công ty Điện lực Thanh Hóa

2,883,740,970 12-10-2020 11-11-2020

76 Hợp đồng số 242/2020/HĐKT-

P2

Gói thầu số 01: Mua sắm các loại dây 

dẫn và phụ kiện

Công ty Điện lực Hà

Tĩnh
2,512,495,150 9-11-2020

14-12-2020

77
Hợp đồng số 112/HĐMS- PCNĐ-

BA

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn và vật tư 

thiết bị

Dự án: 1.Xây dựng các xuất tuyến 

22kV lộ 471, 473, 479, 481 trạm 

110kV Liễu Đề; 2.Xây dựng các xuất 

tuyến 22kV lộ 475, 477 trạm 110kV 

Liễu Đề

Công ty Điện lực Nam Định 4,058,833,284 18-11-2020 2-1-2021

78

Hợp đồng số 102/HĐMS/PCTB-

VX-SĐ- TBĐ

Gói thầu: Mua sắm cáp điện, phụ kiện, 

cột điện bê tông ly tâm… phục vụ 

phương án SCTX quý IV năm 2020

Dự án: Mua sắm vật tư phục vụ sản 

xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Thái Bình

11,714,076,935 1-12-2020 15-1-2021

79 Hợp đồng số 476/PCHD-LD5 Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục 

vụ SXKD lần

1 năm 2021

Công ty TNHH MTV

Điện lực Hải Dương 4,110,933,200 2-12-2020

30-6-2021



80

Hợp đồng số 332/2020/HĐMS 

BDAĐL - KHVT

Gói thầu số 05: Cung cấp dây dẫn các 

loại

Dự án: Chông quá tải lưới điện khu 

vực nội thành, thành phố Hải Phòng - 

thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển 

chính sách cải cách ngành điện giai 

đoạn 3 (DPL3), vay vốn Ngân hàng 

Thế giới (WB)

Ban quản lý dự án phát triển Điện 

lực

3,658,732,019 15-12-2020 15-3-2021

81

Hợp đồng số

01/2021/HĐMS/PCBN-BDA

Gói thầu số 5-T1-2021: Mua sắm vật 

tư thiết bị và phụ kiện

Dự án: Đấu thầu tập trung các công 

trình đầu tư xây

dựng năm 2021 (tháng 1)

Công ty Điện lực Bắc Ninh

13,833,579,903 4-1-2021 5-3-2021

82

Hợp đồng số 155/2021/HĐ- 

ALĐPP-TT-VX

Gói thầu số 36-2020: Cáp ngầm hạ thế 

các loại

thuộc Kế hoạch VTTB cuối năm 2020-

đầu năm 2021 (hiệu chỉnh đợt 5)

Ban quản lý lưới điên phân phối  

TP HCM
35,813,151,000 15-1-2021 15-1-2022

83

Hợp đồng số 05/2021/HĐKT- 

PCNA-P2

Gói thầu số 03: Mua sắm dây cáp điện, 

biến dòng các loại thuộc Hạng mục: 

Mua sắm vật tư phục vụ sản

xuất quý I năm 2021

Công ty Điện lực Nghệ An

4,661,690,000 18-1-2021 7-2-2021

84 Hợp đồng số

03/HĐMS/PCLK-LD

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ 

SCL, PTKH quý I+II năm 2021

Công ty Điện lực Lào

Cai
2,199,009,120 22-1-2021

21-7-2021

85 Hợp đồng số 25/MSVT/VX-

DP-HTT- BG

Gói thầu 01.01: Mua sắm VTTB phục 

vụ SXKD quý 1 năm 2021

Công ty Điện lực Bắc

Giang
3,229,746,300 2-2-2021

2-6-2021

86
Hợp đồng số 28/01/21/HĐ- 

MSVTPK

Gói thầu: Mua sắm vật tư phụ kiện

Các Dự án: Chống quá tải các TBA và 

lưới điện hạ áp khu vực TP Thanh 

Hóa; Chống quá tải các TBA và

lưới điện hạ áp khu vực Sầm Sơn, 

Quảng Xương; Chống quá tải các TBA 

và lưới điện hạ áp khu vực

Thiệu Hóa, Yên Định; Chống quá tải 

các TBA và lưới điện hạ áp khu vực 

Như Thanh, Như Xuân

Công ty Điện lực Thanh Hóa 4,088,751,590 3-2-2021 5-3-2021



87

Hợp đồng số

26/2021/HĐMS/PCLK-VX

Gói thầu: Mua sắm cáp ngầm, dây dẫn, 

thiết bị và phụ kiện thuộc 05 dự án đầu 

tư xây dựng năm 2021 của Công ty 

Điện lực Lào Cai

Công ty Điện lực Lào Cai

16,425,947,813 22-2-2021 8-4-2021

88 Hợp đồng số 07/2021/HH/P2 Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ 

công trình SCL năm 2021 (gói 2) - Dự 

án: Sửa chữa lớn năm 2021

Công ty Điện lực

Thanh Trì 2,630,996,764 19-2-2021

5-4-2021

89 Hợp đồng 24/2021/HĐMS-

PCNA-BDA

Gói thầu: Mua sắm thiết bị các loại đợt 

3 năm 2021

Công ty Điện lực Nghệ

An
4,599,874,499 1-3-2021

30-4-2021

90

Hợp đồng số 16/2021/PCBN- 

VẠN XUÂN

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ các 

danh mục SCL năm 2021 (giai đoạn 2) 

khu vực các huyện Tiên Du, Yên 

Phong, TX. Từ Sơn, TP. Bắc Ninh

Công ty Điện lực Bắc Ninh

10,652,346,782 29-3-2021 28-4-2021

91 Hợp đồng số 18/PC-PHU

XUYEN

Gói thầu 15/2021-VTTB-SCL: "Cung 

cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa 

lớn năm 2021"

Công ty Điện lực Phú

Xuyên 1,305,882,490 6-4-2021

13-4-2021

92

Hợp đồng số 07/2021/PCTH/LD 

HL-VX- HTH

Gói thầu TH21-04: Mua sắm dây dẫn 

và phụ kiện cho cho SCL năm 2021 - 

Thuộc kế hoạch: Mua sắm VTTB cho 

công tác SCL và lắp đặt công tơ điện tử

năm 2021

Công ty Điện lực Thanh Hóa

2,981,394,086 5-4-2021 5-5-2021

93

Hợp đồng số 84/PCNB- HĐHH NBPC/2021/MS-13: Cung cấp vật tư 

thiết bị quý 2

năm 2021 thuộc dự toán: Mua sắm vật 

tư thiết bị phục vụ công tác SXKD và 

công tác SCTX quý 2 năm 2021

Công ty Điện lực Ninh Bình

3,250,483,500 27-4-2021 26-7-2021



94 Hợp đồng số 137/PCNB- HĐHH

NBPC/2020/ĐTXD/MSHH-03: Mua 

sắm vật tư thiết bị

Công trình: Xây dựng mạch vòng kết 

nối ĐZ 22kV lộ 477E23.17 và 474 

E23.12;  Nâng cấp cải tạo đường dây 

22kV lộ 477 E23.12; Cải tạo, nâng cấp 

lộ 373E23.2; Cải tạo, nâng cấp lộ 

473E23.14; Cải tạo đường dây mạch 

kép 35(22)kV lộ 373E23.14 kết lưới lộ 

471E23.14; Chống quá tải, giảm tổn 

thất cho lộ

475E23

Công ty Điện lực Ninh Bình 5,881,490,527 18-5-2021 2-7-2021

95

Hợp đồng số

123/06/21/PCTH/AGE-TĐ- VX-

CĐMB-TD

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị

Công ty Điện lực Thanh Hóa

14,575,900,735 21-6-2021 26-7-2021

96

Hợp đồng số 48/2021-SCL- MS-

ĐTRR

Gói thầu số 48/2021-SCL-MS-ĐTRR: 

Mua vật tư, thiết bị phục vụ các công 

trình Sửa chữa lớn năm

2021 (đợt 2)

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

1,958,161,700 25-6-2021 24-8-2021

97
Hợp đồng số 175/21/MS/DT/VX-

DH-

HAECO-BG

Gói thầu: Mua vật tư thiết bị
Công ty Điện lực Bắc Giang

7,347,026,390 20-7-2021 17-12-2021

98
Hợp đồng số 106/2021/HĐMS 

PCNĐ-QLDA
Gói thầu: "Mua sắm dây dẫn và VTTB"

Công ty Điện lực Nam Định
13,538,061,339 21-7-2021 4-9-2021

99 Hợp đồng số 58/2021/HH/P2

Gói thầu 05-2021: Mua sắm VTTB

Dự án: "Tạo mạch liên thông hỗ trợ 

cung cấp điện giữa lộ 482 E1.26 và 

484E1.30 tại khu vực xã Tân Triều"

Công ty Điện lực Thanh Trì

8,242,388,330 9-8-2021 8-10-2021

100 Hợp đồng số

39/2021/HĐMS/PCLK-LD

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ 

SCL bổ sung năm 2021 thuộc 37 hạng 

mục SCL

Công ty Điện lực Lào

Cai 14,167,900,725 20-8-2021

19-9-2021

101

Hợp đồng số 

72.21/HĐMS/PCTB-VX-TV

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, cách điện 

và phụ kiện… phục vụ các công trình 

đầu tư xây dựng cơ bản đợt IV năm 

2021

Công ty Điện lực Thái Bình

8,010,426,380 14-9-2021 29-10-2021



102

Hợp đồng số 205/PCYB-VX- 

HTH

Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư SCL 

năm 2022

Dự án: Đường dây 0,4kV thuộc các 

TBA Đồng Phú, Trung tâm Y Can, 

Đức Quân, Đồng Quýt, Cường Thịnh 

1.

Công ty Điện lực Yên Bái

1,869,095,910 18-10-2021 17-11-2021

103 Hợp đồng số 07/HĐ/PC 

PHUCTHO/VX-PH

Gói thầu mua sắm số 07 –ĐTXD 2021-

VTTB Công trình: Cải tạo lưới điện hạ 

áp các xã Long Xuyên, Phụng Thượng, 

Thanh Đa, Hát Môn

Công ty Điện lực Phúc Thọ

3,666,011,800 18-10-2021

17-11-2021

104
Hợp đồng số

232/2021/HĐMB

Gói thầu: Mua sắm dây dẫn, cách điện 

và thiết bị khác cho công trình cải tạo 

đường dây 22kV, 35kV để xây dựng 

các xuất tuyến mới từ TBA 110kV 

Cao Bằng (E16.1) năm 2021

Dự án: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV 

để xây dựng các xuất tuyến mới từ 

TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 

2021

Công ty Điện lực Cao Bằng 1,939,144,790 2-12-2021 31-1-2022

105 Hợp đồng số 02-

12/2021/HĐMS/PCTQ-P2

Gói thầu 2.1/DD-CĐ-PK: Mua cáp 

điện và dây dẫn; Mua cách điện; Mua 

phụ kiện 03 công trình

Công trình: 08 công trình ĐTXD năm 

2022

Công ty Điện lực Tuyên Quang

6,612,891,054 2-12-2021

1-1-2022

106 Hợp đồng số 253/2021/HĐKT- 

PCNA-P2

Gói thầu: Mua sắm vật tư củng cố lưới 

điện phục vụ Tết Nguyên Đán năm 

2021

Hạng mục. Mua sắm vật tư củng cố 

lưới điện phục vụ

tết Nguyên Đán năm 2021 và hè năm 

2022

Công ty Điện lực Nghệ An

5,845,925,800 12-12-2021

27-12-2021

107 Hợp đồng số 259/2021/HĐKT- 

PCNA/P2

Gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ sản 

xuất bổ sung quý 4 năm 2021 - thuộc 

hạng mục: Mua sắm vật tư phục vụ sản 

xuất bổ sung quý 4 năm 2021

Công ty Điện lực Nghệ An

7,394,070,200 20-12-2021

1-1-2022



108 Hợp đồng số 05/HĐMS-2021- 

QLĐT

Gói thầu số 05: Mua sắm dây dẫn, 

cách điện và phụ kiện trung hạ áp - Dự 

toán: Đấu thầu tập trung các

công trình cải tạo, CQT, giảm bán 

kính cấp điện đợt 1

năm 2022

Công ty Điện lực Bắc Kan

9,187,904,189 23-12-2021

11-2-2022

109 Hợp đồng số

1133/2021/HĐMS-PCNĐ- KHVT

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị

Hạng mục: Sửa chữa lớn lưới điện 

trung hạ thế năm 2022 huyện Nghĩa 

Hưng, huyện Trực Ninh, huyện Vụ Bản

Công ty Điện lực Nam Định

4,528,522,229 27-12-2021

27-3-2022

110

002-0102/2023/VX-LUGIA

Thi công hạng mục điện chiếu 

sáng từ Km185+400 - 

km235+000. Gói thầu XL04: Thi 

công đoạn Km185+400 đến 

Km235+000 Nút giao Ma Lâm 

và Nút giao Phan Thiết (Bao 

gồm khảo sát, thiết kế BVTC)

Dự án: Thành phần đầu tư xây 

dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan 

Thiết thuộc dự án xây dựng một 

số đoạn đường cao tốc trên tuyến 

Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2017 - 2020

Công ty CP cơ khí điện Lữ Gia 1,871,351,944 1-2-2023

111

001-02.02/2023/VX-IEC

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi 

công xây lắp thuộc 03 hạng mục 

SCL (1. hạng mục ĐZ 110kV 

Thác Bà Lào Cai, 2. Hạng mục 

ĐZ 110kV Lào Cai Hà Khẩu (cột 

01-37), 3. Hạng mục ĐZ 110kV 

Lào Cai Tằng Lỏong mạch 1.2 và 

TBA 220kV (ĐZ, ngăn lộ VT)

CÔNG TY TNHH MTV IEC-1 3,620,000,000 2-2-2023
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177-2/2021/VX-IEC-1

Gói thầu: Cung cấp vật tư, thi 

công xây dựng và thí nghiệm 

hiệu chỉnh. Công trình : Di dời 

đường điện 110 kV Sử Pán – 

Tằng Lỏong đoạn tuyến chạy qua 

bãi thải Gyps tạm thời 10,5 ha

CÔNG TY TNHH MTV IEC-1 3,873,618,101

113
001-17.02/2023/VX-BK

Gói thầu: cải tạo, CQT, giảm bán 

kính cấp điện năm 2023

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 

PHÁT TRIỂN BẮC KẠN
1,161,939,240 17-2-2023

114

001-31.01/2023/VX-TA

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị 

và thi công xây lắp thuộc dự án: 

Cải tạo nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện lưới điện trung áp, 

chống quá tải, giảm tổn thất, 

nâng cao chất lượng điện năng 

khu vực huyện Văn Bàn năm 

2023.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

THÀNH AN

1,002,111,317 31-1-2023

115

001-31.01/2023/VX-ĐN

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị 

và thi công xây lắp thuộc dự án: 

Cải tạo đường dây 35kV nâng 

cao độ tin cậy cung cấp điện lộ 

375 & 377-E20.1 tại khu công 

nghiệp Tằng Lỏong; Chống quá 

tải, giảm tổn thất, nâng cao chất 

lượng điện năng khu vực các xã 

Đồng Tuyển, Cốc San, Cam 

Đường, phường Bắc Cường, 

Nam Cường, TP Lào Cai năm 

2023.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐẤT NAM
1,286,911,494 31-1-2023
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08/12/2022/VX-HN

Gói thầu SP5-1: Thi công xây 

dựng mở rộng phạm vi nâng cấp 

nội thị, thị xã Sapa (các tuyến 

phố trong khu vực nội thị Sapa 

cũ). Dự án phát triển các đô thị 

dọc hành lang tiểu vùng sông Mê 

Kông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự 

án đô thị Sapa, tỉnh Lào Cai, vốn 

vay ADB

CÔNG TY TNHH MTV ĐTXD 

HOÀNG NGUYÊN
17,753,145,300 8-12-2022
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12/12/2022/VX-ĐA

Gói thầu SP5-1: Thi công xây 

dựng mở rộng phạm vi nâng cấp 

nội thị, thị xã Sapa (các tuyến 

phố trong khu vực nội thị Sapa 

cũ). Dự án phát triển các đô thị 

dọc hành lang tiểu vùng sông Mê 

Kông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự 

án đô thị Sapa, tỉnh Lào Cai, vốn 

vay ADB

Công ty CP sản xuất xuất nhập 

khẩu Đông Á
23,668,190,700 12-12-2022

118

0106/2022/HĐKT/GH-VX

Cấp điện thôn Phìn Ngan, xã 

Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, 

Tỉnh Lào Cai

Công ty TNHH MTV Trang Huy 742,011,861 1-6-2022

119
0310/2020/HĐKT

Dự án hệ thống chiếu sáng thành 

phố Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

CAO MINH
896,096,234 3-10-2020

120

004-11.05/2022/VX-ECOHH

Gói thầu: Cung cấp đường dây 

cấp điện Nhà máy thụy điện Nậm 

cuổi 1, tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ECO HOÀNG 

HÀ

2,187,745,560 11-5-2022

121

002-03.01/2022/VX-ECOHH

Gói thầu: Cung cấp đường dây 

cấp điện Nhà máy thụy điện Nậm 

cuổi 1, tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ECO HOÀNG 

HÀ

693,465,302 3-1-2022

122

2012/2021/VX-MX

Đầu tư xây dựng tuyến đường 

vành đai thành phố Phủ Lý nối 

với đường cao tốc Cầu Giẽ, Ninh 

Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

XÂY LẮP ĐIỆN MAXWELL
3,304,358,899 20-12-2021
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01-1808/2021/VX-TP
Dự án lắp đặt hạ tầng điện thuộc 

huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG THỊNH PHÁT BẮC 

GIANG

5,166,609,360 18-8-2021

124

01112022/HĐKT_CAP_UL_VX

Dự án lắp đặt hạ tầng và chiếu 

sáng đại lộ Trần Hưng Đạo kéo 

dài

CÔNG TY CPĐT XÂY DỰNG 

UY LONG
5,176,451,291 1-11-2022

125

2010/2021/AP-VX

Công trình: Thi công, lắp đặt hệ 

thống chiếu sáng khu dân cư 

thôn Văn Trai, Yên Phú xã  Văn 

Phú, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN 

PHÁT

2,390,251,380 20-10-2021

126

001-06.12/2022/VX-TH

Gói thầu: Thi công xây dựng 

công trình Hệ thống điện chiếu 

sáng một số tuyến đường trục 

chính trên địa bàn xã Kỳ Ninh, 

thị xã Kỳ Anh. Dự án: hệ thống 

điện chiếu sáng một số tuyến 

đường trục chính trên địa bàn xã 

ký Ninh, thị xã Kỳ Anh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG
932,818,315 6-12-2022

127

001-22.12/2021/VX-HTC

Dự án lắp đặt hạ tầng điện thuộc 

huyện Đầm Hà và Hải Hà, 

Quảng Ninh

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY 

DỰNG HTC
1,187,248,555 22-12-2021

128

001-08.11/2022/VX-MQ

 Gói thầu số 1a. Công trình: 

Đường Trần Hưng Đạo kéo dài, 

thành phố Lào Cai. Hạng mục: 

Mặt bằng hai bên đường Trần 

Hưng Đạo kéo dài đoạn từ Km0-

Km1+544

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ MINH QUANG
5,873,524,905 8-11-2022

                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU



cQNG HoA xA ngr cHU Ncuin vrryT NAM
DQc lap - TU do - H4nh phric

Qtnn 3, ngiry 15 th(mg 0l nctm 2021

HqP DOf{c MUA SAru HANG n6a
Sii: rsSt2L2UHD-ALDpp - TT - VX

KO ho4ch vrrB cu5i ni- zozo-aAu nlm 2021 (hiQu chinh dqt 5)

COi tna, s6 SA-ZOZ0: C6p r,gAm ha thti cric lo4i
can cir 86 Luat ddn su so gUzotsleHt3 ngdy 24ltU20I5 cua eu6c h6i;
c[n cf Luat D6u thAu sd 43l2013leHt3 ngdy 26ltU20t3cira eu6c hQi;

VTTB cudi ndm 2020-ddundm202t (hiQu chinh dqr 5);

+ ^ c,.i .r.91"'jl dit r g olr8ieD-AlDpp ngdy 20tr0t2a20 cira Ban eLDA lu6i
drQn p.han phoi rP. HCM v0 vi€c phO duyQt E-HSMT G6i th6u so x_zoz0: c6p
ng6m ha th€ c6c loai;

*,^ 
t?1ti',g..'Ltl 1l*:6 i191lq tr2t2020 cira Ban eLDA ru6i

dlel flii phoi rP. I{CM v€ viQc p nha thAu dar ky ttruit G6i thAu
s6 36-2020: C6p ngdm ha th€ c6c ch VTTB cu5i nam 2020_dd;
ndm2021 (hi6u chinh dqt 5);

cin cir Bi6n ban ao hgp ay 0g/0 u2021 dd dr,roc ky giira Ban
QLDA. ludi diQn pha HCM danh Truon,e Thinh - v?n Xuan cira
G6i thAu sO i6-Z0ZOt ha th5

rudi l':'r1?:l l?,'#f,:.ff"'tr$trJ;iffl
sOf

Ce ngity 1410112021 cira Ban euin.ly dU
6n 1u6i -- i;^ '
.r i ^ 

ng b6o k€t qu6 lua chon nhd thAri g6i
mau so 

;

can cir cong van so 132 ngiry 1410.U2021 cira Ban Quan lli d;r 6n
ludi diQn plan pl6i TP.HCM g uao chdp thuan E-HSDT vd trao hqp
dOng goi thau so 36-2020: C6p c6c loai;

Cdn cri vdn bAn s I 510112021 cira Cong ty TNHH Day
vd c6p. Di0n Trurcvn,e hodn thi6n va kjz k& hqp d6ng cht
G6i th6u s(:36-zoz0: loai;

cdn cir Bi0n ban hodn thiQn hgp do giira Ban euanly dg 6n luoi diOn phAn ph6i TP. HCM - Van Xuan vg
viQc hodn thi€n hgp ddng G6i thdu sO ZA-Z loai.



Eai diQn hai bOn g6m c6:

BOn A/BOn mua: TOn chri tlAu tu: rONc cONc TY DIEN LVC TP. HCM
TNHH - DAI DIEN BoI CHI nrrANU roNC CoNC TY DIEN LI/C TP.

HCM TNIIH - rialq QUAx r,f or/ AN r-,UOr DIPN puAN PH9I TP.

;iail (eqiie ra enN dr,u,q. LuoI itlpN pHAN pnor rP. HCM)

Dia chi: Lau 6,,7 vd 8, sO Ot Eucrng V6 Van TAn, Phudng 6, Qudn 3,

TP. Hd Chi Minh

DiQn tho4i: (028) 62.875.387 Fax: (028) 38221107

Tdi khoAn: 100000736868 t3i NgAn hdng Thucrng Mai CO pfrAn Qu6c DAn

- Chi nh6nh Sai Gdn, TPHCM.

Md s6 thu6: 0300951119-026

Dai diqn ld: Ong LO Thanh Tu6n

Chirc vu: Girlm tl6c

Chric r.u: Ph6 Girim tl6c

Chirc vu: Gi6m tt5c

Giay chirng nhgn dang lry hopt d6ng chi.nh6nh so: 03009 51119-026 do So K€

hoach ,ra OAu iu fpffCfvf r6p 1Oa"g ry fAn dAu ngdy 1211212016), thay d6i lAn thir

01 ngiry 081412019.

Ciuy uy quydn sO ylArcQ-EVNHCMC ngay 211712020 ctra Tdng Gi6m d6c

Tdng cdng ty DiQn lyc TP.HCM.

BOn B/B€n B6n: T€n nhh thdu: Li6n danh Cdng ty TNHH dAy vA c6p cliQn

Trudng Thlnh - C6ng ty TNHH DAy vh C6p tliQn V4n Xuin (Li6n danh

Trudng Thinh - V?n Xudn)

1) Thinh vi6n thr? nh6t: c6ng fy TNHH day vh c6p iliQn Trudrrg Thlnh

Dia chi: S0 nhd 16 LK 10 khu do thi D4i Thanh, xa TA Thanh Oai,

HuyQn Thanh Tri, TP.Ha NQi

Dientho4i: 024.33'7166

Tdi khoan: 0591103668668 NgAn hdng TMCP QuAn Doi cN Ddng Da -
Hd NOi

Md sd thu6: 0105548153

Eai diqn ld: Ong NguYOn ViQt Thing

Gidy chtmg nh4n 4Ang ky ho4t dQng.chi nhdnh s6: 0105548i53 do ry Ke hosch vd

DAu tu Tp. Ht NQi cAp (Oang ky lAn dAu ngAy 0511012011), thay d6i lAn thir 9 ngay

r9l12/2019.

2) Thinh vien tht? hai: c6ng ty TNHH D6y vir Crip diQn v4n XtiAn

Dia chi: Thon Lat,x6, xe Kim chung, HuyQn Hodi Dirc, TP. HA Noi

Diqnthoai: 0243.8489055

Tdi kho6n: 0341100304009 Ngdn hdng TMCP QuAn DQi - CN Ba Dinh,

PGD EOi Cdn - TP He NOi

Md sd thu6: 0500402645
Dpi diQn ld: Ong TrAn DuY Qufln

Gi6y chimg r*r6n clang h-1i hoat dQng.chi nh6nh s6: 0500402,645 do lg Ke hosch va

DAu ttr'Tp Ha-XOi cap (dang h.i dn ddu ngdy 05/01/2001), thay ddi ldn thri 4 ngdv

0711212017 .



Gi6y uy quy€n ngdy 04/01 t2021

g cap hdng h6a vsi circnQi dung sau:

6a duoc nOu chi ti6t tai phrl lr_rc kdm theo.

Thanh phAn Hgp dOng vd thri tU uu ti€n ph6p ly nhu sau:
1. vdn b6n hgp cidng (kdm theo bdng gi6 vd quy c6ch k! thu4t);
2. Bi0n bAn hoan thiOn hqp d6ng;
3. Thu ch6p thuAn HSDT vh trao hqp d6ng;
4. Quyet dinh ph6 duyQt k6t qua lua chon nhd thAu;
5. Bi0n b6n thuong thdo hgp d6ng;
6. Didu ki0n cu rh6 cria hqp d6ng;
7. Di6u ki0n chung cua hgp d6ng;
8. H6 so moi thAu, H6 so du thAu;
Di6u 3. Trfch nhiQm cria BOn mua
B€n A cam k6t thanh rodn cho BOn B

ng.
Ei0u 4.Trilch nhi6m cria BOn b6n

dinh tai
vd tr6ch

c thanh tofn
Gi6 hqp ddng (da c6 thuti GTGT l0%):63.850.732.0.00 rl6ng (S6u muoi ba ry,

t6m trdm ndm muoi tri€u, bAy trdm ba muoi hai ngdn d6n-e), cni iiet phu luc dinh
kdrn.

ao gom cA chi phi thri nghiOm
d€n kho C6ng ty Dich vp D

g sd 05, p. Binh H.mg Hoa B
di6m do b6n mua chi dinh trong pham vi Tp. HCM.

^.^2,11"*g.thirc 
thanh to6n: Thanh to6n theo phucrng thric n€u trong Mr-rc 16.1

Di€u kiOn cu the cr.ra hqp dong.

Ei0u 6. Lo4i hop tl0ng: Trgn g6i.

rr Oi0.u.1: T.hd gian thgc hiQn hqp rl6ng: Trong vong 12
d6ng c6 hi6u luc (bao gdm cA ngdy 16, ngdy nghi the6 quy dinh
hqp 90 tro ngai kh6ch quan, dq dn keo gidn ti€n dd, hai b€n

5v 
k91 php lpc 

911 
han thoi gian thuc hi0n ho. p ddng cho phu hqp (thoi gian gia han

hqp dong toi da khong qu612 th6ng).

Ti6n do giao hdng cU thO nhu sau:

a

I

j
I

t

c1---



STT Danh mgc hhng h6a
Don

v!

S6
lu.qng
tdng

Ti6n rlQ giao hhng vil sd lu'o'ng chi ti6t tirng dgt giao
hing Tlong vdng 12 thing k0 ttr ngdy hgp.dOng c6 hifLt

luc (56 lr.rone cdns don tludc m6c)

Dq"t 1

90 ngiry
Dgt 2

150 ngA;-
Dgt 3

190 ngiry
Do;t 4

240 ngiy
Dgt 5

360 ngiy

I
). ..,(,-,.^

Lap ngam n4 tne lol nnom
3240 + 1x120 mm2

M6t 155.000 50.000 78.000 5 000 22.000

2
C6p ngAm h4 th6 2x10mmr
(16i d6ng)

Met 35.000 2.000 33.000

C6p ngdm ha th€ 2xl6mmr

\rvr uvll5,
lvl6r 75.000 20.000 55.000

A C6p ngim h? th€ 3x25
+1x16mm2 (loi ddne)

M6t 48.000 i 8.000 22.000 2 000 2.000 4.000

5. Lap ngam n4 tne

3x50+1x25mm2 (ldi d6ns)
M6t r 000 I 000

o. C6p ngAm ha tht
jx95+ I x50mmi (ldi d6n-e)

M6t 12.000 2 000 1.000 1.000 1 000 7 000

thoi sian th hi nh ddng dtrgc tinh kC tir ngdy hqp dOng c6 hiQu lpc (bao

ira Nhd nudc).
hdng vir sd lucrng timg dgt, Chfr ddu tu se

tdi thiOu 10 ngdy.

ng ho4c s6m hcrn thoi gian qui dinh tr0n'

Didu 8. HiQu h;c hgP elOng

va BOn moi thAu nh0n dugc b6o ldnh thuc

ng phai dugc nQp cho B€n moi thdu trong

6n ti0n hdnh thanh ly hqp cidng theo 1u4t

dinh. Trong trucrng hgrp sau 30 n-eiLy kc tir ngdy hai bOn hodn thenh mQi nghia r'ur

then hrrn d5,lo *Af,ai ten..,[tr chu-a ihanh li thi xem nlllr hgp ddng tg thanh lf .
tlruv rrvP lrvrrS rrre

gc hiOn hqp dOng

Hgp ddng dugc ldP thdnh

bAn Hqp dong co gia triPhaP

CO}rC TY TNHH OAY
VA CAP DIEN TRUONG

THINH

10 bin, BOn mua giil 08 birn, BOn b6n giir 02 ban, citc

ly nhu nhau.

COXC TY TNHH NAY
VA CAP DIEN VAN

XUAN
dru BOc

ir:
9l
itil

(M
a

/VA

xguy6 iQt Thing TrAn Duy QuAn Thanh TuAn
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HOP DONG
56: 180251 15 -0|7ICPC-VX+HQ

G6i thAu 17DAY-G115: Cung cdp c6p nh6m bgc h4 6p khu vryc Quing Binh, Quing
Tri, Thila Thi6n Hu6.

Chuong trinh: Mua sim tfp trung df,y crip rliQn phgc vg SXKD vir ETXD
nim 2018.

Cdn cri BQ luat DAn sr,r ndm20l5 cua Qu6c hQi nu6c CHXHCN ViQt Nam;

Cdn cri Luat D6u thAu si5 $l20l3lQH13 ngdy 2611112013 cria Qut5c hQi nu6c
CHXHCN ViQt Nam vd Nghi dinh sO 63l20t4ND-CP ngiry 261612014 cua Chfnh phri quy
dinh chi ti6t thi hdnh mQt sO dieu cua Luflt d6u th6u vC lFa chon nhd thAu;

Cin cri Bi€n bin thucrng th6o, hodn thiQn hqp d6ng g6i thAu 17DAY-G115: Cung
^,c6p ctip nh6m bgc h4 6p khu vpc Quing Binh, Quing Tri, Thria Thi€n HuC gifla T6ng

cdng ty Di0n l$c mi€n Trung vd Li6n danh C6ng ty TNHH Ddy vd c6p diQn Van Xudn vir
C6ng ty CP Thitit bi rtiQn Hdn Qu6c;

. Cen cri Quyiit dinh sO 1028/QE-E\TNCPC ledf 09/0212018 9.ru Tdng gi6m d6c
T6ng c6ng ty DiQn lUc miOn Trung (EVNCPC) vO viQc ph€ duyQt k€t qud lua chgn nhd
.. x , ,.., l
thAu cric g6i thdu 17DAY-G1 15, Gl 16, Gl 17, GLl8, Gl 19, G120, G121, Gl22 vd G123;

Cdn cri vdn bin th6ng b6o ch6p thupn HSDT vd trao hqp d6ng sO IO+O/BVNCPC-
VT ngdy 0910212018 cira EVNCPC;

Cin cri vdn bdn ch6p thupn hodn thiQn, k1i k6t hqp ddng sO OS1S /CV-VX ngdy
1210212018 cira LiOn danh Cdng ty TNHH Ddy vd c6p diQn V4n Xudn vd C6ng ty CP
rhitlt bi dipn Hdn Qudc;

Hdm nay, ngdy 12 thhng 02 ndm 2018, tai Vdn phdng EVNCPC, chirng t6i tlai diQn
cho c6c b6n ky hgp tt6ng, gdm c6:

BEN.q.: r6NG CONC Ty DrEN L\IC MIEN TRUNG
. Dia chi : 78A Duy TAn, P. Hda Thufn D6ng, quan Hdi ChAu, TP. DA Ning, ViQt

Nam
- EiQn thopi
- Tei khoAn

- Tai
- MA sO thuti
- Do Ong

Fax: (0236) 3 625 071

Giciy lry quyin s6 I\5S/UQ-EWCPC ngd1, 12/02/2018 ct4a T6ng Gidm diic
EWCPC).

gEN g:

cOnc rY rNHH oAv cAP DrT,N vAN xuAN
Dfa chi : Th6n LaiXir, xd Kim Chung, huyQn Hodi Eric, TP Ha NQi, Vigt Nam

K

(0236) 62sss60
1 I 1 000 008 847

Ngdn hdng Cdng thuong Thdnh ptrO Oa Ning
0400101394

Nguy6n Thirnh - Chirc vu: Ph6 T6ng Gi6m ddc ldm dai diQn (theo

Hq p d6ng IB02SI 15-0L7/CPC-VX+HO



EiQn Tho4i

Tdi kho6n

NgAn hdng

Ua sO thuti

Do 6ng

024.22192309 Fax 024.38489056

245304909

NgAn hdng TMCP A ChAu - Chi nh6nh Hd Thanh

0s0040264s

TrAn Duy QuAn - Chric vp: Ph6 Gi6m dtic c6ng ty ldm dpi diQn theo
gi6y riy quy6n ngdy 04 th6ng 12 ndm 2017 ctn Gi6m dtic C6ng ty TNHH Ddy vd
c6p di6n V4n Xudn nQp kdm theo HSDT g6i th6u 17DAY-G115.

vdr

CONG TY CP THIET BI DIEN HAN QUOC
- Dia chi : SO g 16 TTIA-KET Tdy Nam Linh Ddm, P.Hodng Liet, Q. Hodng Mai,

TP Hd NQi, ViCt Nam.

DiQn Thoai : 024. 36648242 Fax: 024.36649926

Tdikhoan : 0551100355007.

- Ngdn hdng : Ngdn hdng TMCP Qu6n DQi - CN Hai Bd Tnmg
- Ma s6 thu6 : 0101816468.

- Do Bd :'NguySn Thi Hodrng Duy6n -Chric vp: Gi6m d6c, ngudi d4i diQn theo
ph6p luflt cta B€n B ldm itai diQn.

Hai b6n thoa thufln tclt t6t hqp d6ng cuttg c6p hdng h6a v6i chcnQi dung sau:

Didu l. O6i tuqng hgp ddng
^,<.D6i tugng cria H.gp d6ng ld ddy c6g nhdm bgc hp 6p chc lo4i do B€n B cung cdp
v6i danh mgc, s6 lugng, don gi6, tdng gi6 tri, thdi gian giao hdng vd ttAc tinh k!
thupt chi ti6t nhu b cScphq lqc kdm theo hgp d6ng ndy.

Didu 2. Thinh phAn hgp ddng
Thdnh phdn hqp d6ng vd thri tU uu ti6n ph6p ly nhu sau:

1 TT -lI. Hgrp cl6ng, kdm theo c6c php lqc hQrp d6ng;
A rA2. Thu chdp thufn HSDT vd trao hqp tl6ng;

3. Quytit dinh ph6 duyQt ktit qun lga chon nhd thAu;

4. Bi€n bdn thuong thio hqp d6ng;

5. DKCT;

6. DKC;

7 . HSDT vd c6c vdn bAn lim rd HSDT (ntiu c6) cua BOn B;

8. HSMT vd cilc tdi liQu sua it6i HSMT (n6u c6) cua B6n A;

9. C6c tdi liQu kh6c quy dinh t4i DKCT. 
,,,e

Didu 3. Trich nhiQm cria BGn A
BOn A cam kiSt thanh to6n cho BOn B theo gi6 h-o. p ddng nOu tpi Di6u 5 cua hgp
-ld6ng ndy theo phuong thric dugc quy clinh trong di6u kiQn cp th6 cria hgp il6ng
cfing nhu thgc hiQn d.ay dri nghia yu vd tr6ch nhiQm kh6c dugc quy dfnh trong
tliOu kiQn chung vd di6u kiQn cp thO cria hcr,p d6ng.

Didu 4. Tr6ch nhi6m cria BGn B
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0n A clAy clir cdc lopi hdng h6a vdi c6c th6ng s6
tpi Lridu 1 cira hgp tl6ng; ndy vd IlSIvlT cira Bdn
carn kdt thqc hiQn dAy dir c6c nghia vu vd trSch
chung vA di6u kiQn cp th6 cira hqp d6ng.

Eidu 5. Gi6 hEp tldng vi phuong thrlc thanh toin
1. Gi6 hqp cl6ng: 19.890.943.270 \rND (Mu'di chin t1), tdm trdm ch[n muoi tri€u,

ch{n trdm bdn mwoi ba ngdn, hai trdm bdy mao'i d6ng).
Trong d6: - Gid tri hdng h6a: 18.082.675.700 VNE.

- ThuA GTGT: 1.808.267.570 VND.
Trwdng hqp thud sudt GTGT thay d6i thi dp dqmg theo quy dinh hi€n hdnh cila
Nhd nuoc.

2. Phucrng thric thanh to6n: Thanh to6n theo phuong thuc nOu trong Di6u 16
DKCT.

Ei6u 6. Hinh thrlc hgp tldng: Ho. p rl6ng theo don gi6 c6 dinh.
Di6u7. Thli gian giao.ha."g:trong vdnq.03 tuAn (dqt t).06 tuAn @qt,2) vd 09 tuAn

(dqt 3) k0 tir ngdy ky hgp d6ng (kh6ng bao g6m 07 ngity nghi tilt Nguy0n D6n
eOi vOi dqt 1).

Didu 8. HiQu hgc trg'p tl6ng
1. Hqp dOng c6 hiQu lgc k6 tir ngdy hai b6n k1l k6t vd BOn A nh6n dugc b6o ddm

thpc hiQn hqp d6ng.

2. Bdo dim thuc.hiQn hqp d6ng phdi nQp cho BOn A khi BOn B nhpn duqc ch6p
thufln Jrirng thAu vd trao hgp tt6ng ho[c trong vdng 07 ngdy k0 tu ngdy ky k6i
hqp d6ng.

3. Hqp d6ng htit higu lpc sau khi hai b6n titin hdnh thanh ly hqp d6ng theo luft
clinh.

.! Hqp dong dugc lflp thdnh 04 bq, B€n A gitt 02 bQ vd B6n B gitt 02 bQ, c6c bO hqp
d6ng c6 gi6 triph6p lf nhu nhau.
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ceNG HoA xA ugt csu NcHia vIEr NAM

EQc lip - TU do - H4nh phric

------o0o

Bdc I,[inh, ngdy Jlthdng ]0 ndm 2018

HgPDoNG

S 6 :,1.1 il 20 1 8/IIDMS/P C BN

Gdi thdu tA 3t Muu sim dhy dfrn, thiAt b! il6ng cdt vd phlr kiQn

Dq 6n: D6u thAu tip trung cdc c6ng trinh thuQc KIIDTXD
nim 2018 (th6ng 5)

Gifra

C6ng ty DiQn h;c Bic Ninh

a

VA

C6ng ty TNHH dAy vir cfp iliQn V?n XuAn



CQNG HOA XA HQI CHU NCHIA VIET NAM

DQc lfp - Tr.r do - H4nh phric

Bdc Ninh, ngdyopthdng l0 ndm 20lB

Hqp DONG

sii, /'l 212 o 1 slHDMStpcBN

Gtii thhu sO 3: Mua siim dily ctdn, thiht b! dting ciit vd phlt kiQn

Dq 6n: DAu thiu t$p trung c6c c6ng trinh thuQc KIIETXD
nim 2018 (thfng 5)

- C[n cir LuAt DAu thAu sO qZtZOl3lQHl3 ngey 2611112013 ctra QuOc hQi; 4
- Cdn cri Nghi dfnh s6 63/2014ft{D-CP n

hu6ng d6n thi henh Luflt d6u thAu vd lga ch

dung,'

- Cdn cri bi0n bin thucrng th6o hqp d6ng dd dugc bdn moi thAu vd nhd thAu

trirng thAu dd ky;
- Cdn cir QuySt dinh s6: 2747IQD-PCBN ngiy I8lI0l20I8 cria Gi6m d6c Ct;ng

ty DiQn luc Bic Ninh vd viQc ph6 duyQt k6t qu6 lua chsn nhA thAu G6i thAu s6 3:
r r ! r^ rXMua sdm ddy ddn vd phg kiQn cho dr,r 6n n6u tr6n;

H6m nay, nghy Q2lI0l20I8 tpi C6ng ty DiQn luc Bic Ninh

Chung t6i, dpi diQn cho c6c bOn Ly hqp ddng, gdm c6:

I. Chfi dAu tu / b6n mua (sau dAy ggi ld BOn A): C6ng ty EiQn lgc Bic Ninh

Dai diQn lA 6ng: O6 quSc Long Chric v.u: Ph6 Gi6m tl6c.

Dia chi: 56 308, E. L4c Long QuAn, Xd Hda Long, TP BEc Ninh, Tinh B6c Nirnh,

ViOt Nam.

Tdi khoAn: 0351 000 832 888 NgAn hdng TMCP ngopi thucng ViQt Nam - Chi

nh6nh Bdc Ninh.

Mas6thu6: 0 1 0 0 1 0 0 4 1 7 -02 4

DiQn thopi: 0222.3512.725 Fax: 0222.3822.972
a.l " ;,  ' ^frGiAy uy quy€n ky hqp d6ng s6 3402NQ-PCBN ngdy 0311212015 cta Gi6m ctdc

C6ng ty Dien luc Bic Ninh.



II. Nhii thffu / b6n bdn (sau d6y ggi ld BOn B): Cdng ty TNHH diiy vh c6p tliQn

V4n Xuin.
Epi diQn ld 6ng: TrAn Duy Qudn Chirc vg: Phri Gi6m tISc

Eia chi: Th6n Lai X6, xd Kim Chung, huyQn Hodi Efc, Tp Hd NOi.

DiQn thopi: 0422.192,309 Fax: 0438.489.056
Tdi kho6n: 0341100304009 Ngdn hdng TMCP Qudn dQi - CN Ba Dinh. pGD EOi CAn

Md s6 thu6: 0400101394
r-:L- - o ). 1 . 1 -.1 iGtay uy quyOn lry hqp ddng s6 0109/2018ruQ-VX ngdy 01109120t8 cira gi6m d6c

C6ng ty TNHH dAy vd c6p diQn V4n XuAn

Hai bon thoa thupn tcy kct hqp dong cung c6p hdng h6a v6i c6c nQi dung sau:

Didu 1. D6i tugng hqp ddng
rrd:, . 1 r ..1, i\E6i tuong cria hc.rp d6ng ld c6c hdng h6a dugc n6u chi ti6t tpi Phu lpc sO I cua

\
Hgrp d6ng.

Didu 2. Thhnh phAn hgp ddng
mr\rrlr'Thanh ph6n hqp dOng vd thir tU uu ti0n ph6p ly nhu sau:

1. Vdn bAn hgp d6ng (kdm theo Php lpc);

2. Bi0n bin thuong th6o, hodn thiqn hqrp d6ng;

3. Quytit dinh phd duyQt krit qu6 lsa chsn nhd thAu;

4. Ei0u kiQn cp th6 cta ho. p ddng;

5. Di6u kiQn chung ctra hgp ct6ng;

6. Hd so dU thAu vd c6c vdn b6n ldm rd HSDT cilra nhd thAu trtng thAu (n6u

c6);

7. HO so mdi thAu vd cdc titi liQu sria AOi nO so mdi thA'u (n6u c6);

8. C6c tdi liQu kdm theo khdc (nt5u c6).

Didu 3. Tr6ch nhiQm cria b6n b6n (bOn B)
B6n b6n cam k6t cung c6p cho b6n mua dAy dri c6c lopi h*g h6a nhu n6u tpi

Ei0u I cria hqp ddng ndy, ddng thoi cam k6t thgc hiQn dAy du c6c nghia vr,r vd

tr6ch nhiQm dugc ndu trong di6u kiQn chung vd di6u kiQn cp th6 cria hg,p d6ng.

Eidu 4. Tr6ch nhiQm cfia b6n mua (b6n A)
BOn mua cam k6t thanh to5n cho b6n b6n theo gi6 hEr d6ng ndu tpi Di€u 5 ctra

hqp d6ng ndy theo phucrng thric dugc quy dinh trong didu ki6n cp th6 cua hqp

d6ng cffng nhu thyc hiQn dAy du nghia vp vd rr6ch nhiQm kh6c clugc quy dinh
, +.L r .^ r ' ,t A , 1trong diOu kiQn chung vh di6u kiQn cU th6 cua hqrp ddng.

Didu 5. Gi6 hgp ddng vlr phuong thric thanh to6n
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1' DOng tian thanh todn cho hdng h6a cria Hqp d6ng s0 bing d6ng viQtNam.

2' Gi6' tri hqp d6ng: T6ng gi5 tri Hop d6ng tusng img cdc diAu ki6n giaohdng' pham vi cung c6p vd thoi hpn giao hdng ncu trong hgp d6ng.
- Gi6 rri hqp d6ng c6 thu6: 10.7 24.833.973 VND

Trong d6: + Gi6 tri rrudc thu6: g,749.849.066 VND
+ Thu6 GTGT (10%): g74.g84.g07 VND

3 ' Tam img: 20% gi6 tri hgp d6ng tru6c thutS GTGT. cht ddu tu s6 t*m imgcho nhd thau khi chri dau tu nhpn dugc c6ng vdn d6 nghf tpm img cung B6o ldnhtpm img v6i gi'tri tucrng img vd sau khi dugc Npc .6p1on.
4' Phucrng thirc thanh to6n: Thanh to6n theo phucrng thric n6u trong di6uki€n cr; th€ cria hqp d6ng (DKC t6).

5' chi tit5t don gi6 mdi hang mpc hdng h6a nhu n6u trong phr,r h,c so t-BAng gi6 h-op d6ng.
Didu 5" Lo4i hqp .Idng: Trgn g6i
Didu 7. Didu chinh giri hqp Odng

Theo Th6ng tu s5 07r2016/TT-BxD ngdy 1013/2016 cria BQ trucrng BQ X6y
o'

W l!,thi c6c b6n tham gia hqp d6ng
thgc hiQn. Vi6c x6c dinh dcrn gid dugcthuc hi€n theo Th6ng tu hucrng dAn xrlc dinh vd quan ly chi phi dAu t,, ,f- o.,,'*c6ng trinh cira 86 XAy dr,mg, Bo c6ng thucrng, Tpp dodn EiQn rgc viQt Nam,-nl

16ng c6ng ty DiQn ruc mian B6c. Hai b6n ph6i ky ktit phu h,rc b6 sung hqp d6ng
cho phdn ktroi tu.crrr gvit giStri c6ng vi6c ndy tru6c khi thuc hien d6 lam co sd chovi€c thanh to6n kh6i luq,ng phdt sinh vd todn b0 hqp d6ng.
Di6u E. Thoi gian thgc hiQn hqp rl6ng: Trong uin* 60 ngiy tc tir ngdy hprp d6ng
c6 hi6u luc.

Didu 9. Bio hinh hirng h6a
Thdi han b6o henh hdng h6a ld 12 thhngtinh tir thoi di6m thi6t bi d6ng dign

dua vdo sri dpng hoic 18 thSng tinh tu ngdy hai b6n hodn t6t ,ricc giao nh*n hdng
h6a (ngdy cfia bi6n bin giao nhan), tiy theo di6u kiQn nao d6n tru6c.

Didu 10. HiQu lgc h-op tldng:
1' Hqp ddng c6 hiQu lgc kd tir ngdy B€n A ntran dugc B6o ldnh thuc hi6n hgrp

d6ng;
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t. 1 
Hgp d6ng trtSt rrigu lgc sau khi hai bcn ti6n hdnh thanh ly hqp d6ng theo lu6t

omn.

Hqp d6ng dugc rap thinh 10 bo, b6n mua gifr 0g bQ, b6n brin gifr 02bQ, c6cb0 hqp ct6ng c6 gi6 trf ph6p ly nhu nhau.

DAr DTENCHU DAu rrt p.
KT. GIAM DOC

PHO GIAM DOC
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ceNG HoA xA Her cHU xcnia vrTr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh Phric

HOP DONG CUNG CAP HANG HOA

G6i thAu s6 2: Mua sim diy d6n

Cfc c6ng trinh: Xiy dunEDZ, TBA ch5ng quf t6i vir gi6m t6n thdt diQn
ning lucri tliQn cfc xi huyQn Th4ch Hi,.tinh Hh Tinh n5m 2019; Xdy dqng
DZ,TBA chdng quhthi vh gi6'm tdn thit iliQn nlng lucri tliQn crlc xi huyQn
Hucrng Strn,,tinh Hh finh nim 2019; Xfly d,fng DZ,TB,A chiing qu5 tii vd
giim t6n th6t tliQn ning luoi tliQn c5c x5, phulng thinh ptrd Uer finh, tinh
Hir finh nim 2019; Xiy drfng D7:,TBA ch6ng quri tii vh giim t6n thAt iliQn
ning lufi tliQn chc xd huy6n Cdm Xuy€n, tinh Hir finh nIm 2019; Xiy
dqng DZ, TBA ch6ng quf tii vh gi6m t6n thdt tliQn ning luoi diQn cic xfl,
phudng luyOn Ki'Anh, thi xi Ki'Anh, tinh Hir finh nim 2019; Xiy drfng
*.,6t tuy6n 22kV sau TBA 110kV Th4ch Linh (E18.1) c6p tliQn cho c6c xi
Th4ch Trung, Th4ch Hh, Th4ch Mdn - Thinh ptrti ffe finh vi san tii cho
DZ47LEIE.I

CHU DAU TU
coNc ry DrBN Luc HA riNH - TONG CoXC rY DrBN LUC MIEN

BAC

NHA THAU
LIEN DANH COXC TY TNHH DAY VA CAP DIPN VAN XUAN VA

c0xc TY TNHH DAY VA CAP DIEN TRUONG THINH

Hir TTnh, ndm 2019



ceNG HoA xA ugr cHu xcnia vrpr NAM
DQc l$p - Tu do - H4nh phric

Hd TTnh, ngdy 28 thdng 5 ndm 2019

HgP DONG CUNG CAp HANG HOA
36: 200 120 1 9iHDKT-PCHT

G6i th6u 16 2r Mua sim dffy d6n

C{c c6ng trinh: XAy dr;n EDZ, TBA ch6ng quf tii vir giim t6n th6t
iliQn ning lucri tliQn cic xfl huyQn Th4ch Hi, tinh Hir finh nam 2019; XAy
dqng DZ,TBAch6ng qu6 t6i vi giim t6n th6t di6n ning lucri itiQn c6c xi

huyQn Huong Son, tinh Hh finh nim 2019; Xdy dqng DZ,,TBAch6ng qud
tii vh giim t6n th6t diQn ning luoi cliQn c6c xi, phudng thhnh ptr6 ue finh,
tinh Hi finh nim 2019; Xdy d,rng DZ,TBAch5ng quri tiivir giim tdn th6t
iliQn ning lucri cliQn cfc xfl huyQn CAm Xuy6n, tinh Hh finh nim 2019; Xiy
dgng DZ,TBAch6ng quf tii vir gi6m tdn thdt diQn nlng lucri tli6n cilcx6,
phudng huyQn Kj' Anh, thi xn Kj'Anh, tinh Hir finh nim 2019; XAy dBttg
xu6t tuy6n 22kV sau TBA 110kV Thgch Linh (E18.1) c6p di6n cho c6c xi
Th4ch Trung, Th4ch Hi, Th4ch Mdn - Thhnh phii ne Tinh vi san tf,i cho

DZ472Et8.l

C[n cri BQ luat DAn su t6 gttZOl5lQH13 ngdy 2411112015;

Cdn cri Lu4t D6u thAu t6 qZlZOl3lQHl3, ngdy 261111208;
C[n cri Nghi dinh s6 63120144{D-CP, ngdy 261612014 quy dfnh chi ti6t thi

hdnh m6t s6 diAu cua Luat d6u thAu rrd lnu chon nhd thAu;

Cdn cri quy6t dinh /QD - PCHT ngdy 271512019 cua GiSm d6c C6ng

ty Di6n luc Hd finh vd vi€c phO duyQt k6t qu6 lua chon nhd thAu G6i thAu sO 2'
Mua sim ddy d6n C6c c6ng trinh: XAy dr,mg DZ, TBA ch6ng qu6 tAi vd giAm t6n
th6t di6n nbng lu6i di6n chc xd, huy6n Thpch Hd, tinh Hd finh ndm 2019; XAy
dUng DZ, TBA ch6ng qu6 tAi vdr giAm t6n th6t di6n ndng lu6i di€n cilc xdhuyQn

Huong Son, tinh Hd Tinh ndm 20f9; Xdy d1mg DZ, TBA ch6ng qu5 tii vd gi6m

t6n thAt di6n ndng lu6i diQn c6c xd, phucrng thdnh ptrO Ha finh, tinh Hd finh
ndm2019;XAry dpg.DZ,TBA ch6ng qu6 t6i vd giAm t6n thdt di0n ndng ludi
di6n c6c xd huy6n CAm Xuy€n, tinh Hd finh ndm 2019; Xdy dUng DZ, TBA
ch6ng qu6 tAi vd giim t6n th6t di6n ning luoi diQn c6c xd., phudng huy6n Ki
Anh, thi xd Ky Anh, tinh Hd finh ndm 2019; Xdy d1mg 

".rAt 
tny6n 22kV sau

TBA 110kV Thach Linh (E18.1) c6p di6n cho c6c xd Thpch Trung, Thpch Hd,

Thach M6n - Thdnh pnO Ua finh vd san tii cho D24728I8.1 vd th6ng b6o chAp

thufln HSDT vd trao hgp dong ngay 081512019 cta BOn moi thAu;

(



Cin cri bi6n b6n thucrng th6o, hodn thiQn hgp d6ng dd dugc bdn moi thAu
vd Nhd thAu trung thAu hj ngay 27 t51201g.

Chirng t6i, dpi-diQn cho c6c b6n ky hqp ddng, g6m c6:
1- chfi tliu tu: cONc Ty DITN LUc n,q, rii.lH (sau tlay ggi li B6n A)

Dia chi: Dudrng X6 vitit Nghp finh - thdnh prr5 Ha finh - tinh Hd finh.
DiQn thopi: 0239.221 0.955, 02393.855.356
Fax: 0393 855 I l2
Email : pcht.p8@gmail.corn
Tdi khoAn: 020 100 000 0473 - Ngdn hdng Ngopi thucrng viQt Nam - Chi

nh6nh He finh.
. Md s6 thut!: 0100100417-018

Dpi diQn ld Ong: NguySn Phfc Phong
Chirc v.u: Gi6m tl5c

2- Nhn thiu: Li6n danh C6ng ty TNHH diy vh cip tliQn Vpn Xuin vh C6ng
ty TNHH diy vh c6p tliQn Trulng Thinh (sau rlffy ggi tdr BOn B)

cONc TY TNHH DAY VA CAP DIEN VAN XUAN
Dfa chi: Th6n LaiXl, xd Kim Chung, huyQn Hodi Dfc, TP HA NQi

DiQn tho4i: 0242.219.2309 ffiFax:0243.848.9056 sY. c6t
Email: vanxuancable@yahoo.com.vn orfr
Tdi kho6n s6: 0341100304009 t4i Ngdn hdng TMCP QuAn dQi - CN Ba H,i,

Dinh, PGD DQi C6n (Day le tdi kho6n duy nh6t vikh6ng huy ngang trong su5t \-
qud trinh thgc hiQn hqp tt6ng) q

Md sd thu6: 0500402645

Dpi diQn ld Ong: TrAn Duy QuAn

Chric v9: Ph6 Gi6m tl6c

CONc TY TNHH DAY VA CAP DIEN TRTIONG THINH
Dia chi: SO nfra 16 LK 10 khu d6 thi Dai Thanh,xdThThanh Oai, huyn

Thanh Tri, TP. Ha NQi

DiQn thopi: 024.337 16660

Fax:024.33716660

Email : truongthi nhc able@gmai l. c om

Tdi kho6n s6: 0591103668668 tai Ngdn hdng TMCP QuAn OQi; CN D6ng
Da Hd NQi (Day ld tei kho6n duy nh6t vd kh6ng hriy ngang trong su6t qu6 trinh
thUc hipn hqp d6ng)

Md s6 thu6: 0105548153

Dai diQn ld Ong: Nguy6n ViQt Thing

Chric vp: GiSm d5c



Hai bon thoa thu6n ky kct hqp d6ng cung c6p hdng h6a v6i c6c n6i dung
sau:

Di6u 1. D6i tugng hgp tl6ng
^i.D6i tuong cira hgp d6ng ld c6c hang h6a duoc n€u chi ti6t tai Phu luc kdm

theo.

Di6u 2. Thhnh phfln hcrp cl6ng
Tl\rrlThanh phAn hcr,p d6ng vd thfr tU uu tiOn ph6p ly nhu sau:

1. van b6n hcr,p d6ng (kdm theo Pham vi cung c6p vd bang gi6 cung c6c
Phu luc kh6c);

2. Bi6n bAn thucrrg th6o, hodn thi6n hqp d6ng;
i, _.3. Quy6t dinh phO duyQt k6t qu6lua chon nhd thAu;

4. Di6u ki6n cu the cua hcr,p d6ng;
). ,.^5. Di€u ki€n chung cua hgp d6ng;

6. I{6 scv du thAu vd c6c vin bAn ldm rd h6 so du thAu cira nhd thAu
,). , A

tnau (neu co);

7. HO so mdi thAu va c6c tdr li6u sua d6i hO so mdi thAu (n6u c6):

8. C6c tdi li6u kdm theo kh6c (n6u co).

Didu 3. Trfch nhi6m cfia BGn A:

BCn A cam k6t thanh to6n cho BOn B theo gi6 hqp ddng quy cllnh tai DiAu 5
r 1 +l \ ,i 1 11 , a a. i

cua hgp d6ng nay theo phuong thirc duoc quy dfnh tai di6u ki6n cu th6 cua hgp
d6ng cfrng nhu thyc hiQn dAy du nghia vr,r vir trSchnhiqm kh6c duoc quy dinh qi
+. I 1.^ r -

di€u ki6n chung vd di6u ki6n cu th6 cua hgp d6ng.

Di6u 4. TrSch nhiQm cfra BGn B:

B6n B cam k6t cung c6p cho BOn A dAy dtr c6c loai hdng h6a nhu quy dinh

tai Didu 1 cria hqrp d6ng ndy, d6ng thdi cam k5t thuc hiQn dAy dri c6c nghia vp
vd tr6ch nhi€m duoc n6u trong diAu ki6n chung vd cliOu kiQn cu th6 ctra hgrp
r).
oong.

Di6u 5. Gi6 hgp tl6ng vh phucrng thric thanh toSn

1. Gi6 hqp d6ng (dd bao g6m thu6 VAT): 17.344.228.337 ttting (Mudi bdy

ty, bo trdm b6n mwoi bon tri€u, hai trdm hai tdm nghin, ba trdm ba bay
+) \aong)

+ Gi6 tri kh6i lugng cua C6ng ty TNHH ddy vd c6p diQn Van XuAn (dd bao

g6m thutS VAT): 12.872.481.546 tl6ng (Mwdi hai ty, tdm trdm bdy muoi hai
,:

tri€u, bon trdm tdm mot nghin, ndm trdm b6n muoi sdu dong).

+ Gi6 tri ktr6i lugng cua C6ng ty TNHFI ddy vd c6p diQn Trulng Thinh (de

trung

R
,,G TY

'l Lyc
l"ttvH
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bao g6m thu6 VAt}4.471.746.791tl6ng (Bon ty, bdn tudm bay mot trigu, bdy
tdm bdn sdu nghin, bdy trdm chfn not dong).

2. Phucrng thirc thanh toSn: Thanh to6n theo phucrng thfc quy dinh tai Muc
16.1 DKCT.

Didu 6. Lo4i hqp tldng:

Hqrp d6ng tron goi

Didu 7. Thoi gian thgc hiQn hqp tldng: 60 ngdy.

Didu 8. HiQu lgc hqp tl6ng

1. Hgp cl6ng c6 hi6u lgc sau 05 ngdy fe tt ngay kf ket hq'p d6ng vd b6n B
dd nQp b6o ldnh thqc hi6n hgp d6ng.

2. Hq'p d6ng h6t hiQu lgc sau khi hai b6n ti6n hdnh thanh ly hqp d6ng theo
luAt <linh.

Hqp d6ng dugc lap thdnh 08 bq, Chri dAu tu git 06 b9, nhd thAu git 02 b6,
c6c bQ hgrp d6ng c6 gi|tri ph6p ly nhu nhau.

THANH VIEN DTING DAU LITN DANH DAI DIE,N HgP PHAP CU
CONC TY TNHH NAY VA CAP DIEN CHU DAU TII

THANH VIEN LIEN DANH
CONC TY TNHH IAY VA CAP DIEN

TRUONG THINH

VAN XUAN

y Quin

DAI DIE,N HgP PHAP CU
?>

CHU DAU TII
Girim tliic

Nguy6n Phrfc Phong

@:46'q$l
O',/ CONG TY \cOruc rv

tnactt mEu ttlju

Y VA CAP OIE

TRIJdNG IIIII'IH

6n ViQt Thing



PHIJ
.:

Kem theo hcro dong sd

LUC r: BAXG GtA HqP DONG

l20l9lHDKT-PCHT, ngdy 28 th6ng 5 nam Z0t9)
nANc GrA Hgp DoNG

STT NQi dung giri hcrp tl6ng Thinh tiOn

I Gi6 hdng hod 17.344.228.331

2 Gi6 dich vu li6n quan 0

T6ng cQng gi6 hgp tl6ng r7.344.228.337

Bang chtr.. Mad'i bdy ty, bo trdm b6n mwoi b6n tri€u, hai lrdm hai tdm nghin, ba trdm
ba bay d6ng.

BANG GIA CUA HANG HoA

TT Danh mgc hirng h6a
Dtm
vi

tinh

Kh0i
luqlg

Xu6t xri'
sin
rlpnam

Dcrn gi6
du thAu

Thirnh ti6n

A XAy dyng DZ,TBA chdng qui tii
cfc xfl huy€n Thach Hi, tinh Hir T

vh giim t6n thit tliQn ning luoi tliQn
inh nim 2019

r.19r.770.280

1 Ddy dAn AC70l11 m 15.395
Trudng
Thinh

18.875 290.s80.625

2 Ddv d6ns m€m nhi6u soi M35 m 42
v4n

Xu6n
s8.700 2.465.400

1J Ddy AC bgc 22kV-AsXV-50mm2 m 96
Trucrng
Thinh

50.530 4.850.880

4 Ddy AC bgc 35kV-AsXV-50mm2 m 120
Truong
Thinh

60.637 7.276.440

5
Cdp luc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
M1s0

m 216
Van
Xudn

297.015 64.r55.240

6
C6p luc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
M95

m 72
Van
Xuin r91.219 13.772.088

7 C6o vdn xodn AL-XLPE 4x35 m lt2 Trucrng
Thinh

44.285 4.9s9.920

8 C6p v4n xodn AL-XLPE 4x50 m 4.979
Truong
Thinh

60.993 303.684.r47

9 C6p vfn xo5n AL-XLPE 4x70 m 5.934
Trucrng
Thinh

83.910 497.92r.940

10 Thi nghiQm MAu 6
Trudng
Thinh

350.600 2. 103.600

B
Xiy dgng DZ,TBA ch6ng qui tii vi giim tdn thit iliQn ning lucri iliQn
c6c xfl hrny€n Huong Son, tinh Hi Tinh nim 2019 r.723.122.509

1 Day ddn ACT)III m 22.693
van
XuAn

18.87s 428.330.375

2 C6p bgc 22kV-AsXVT0lII m 649
Truong
Thinh

57.812 37.519.988

aJ DAy AC bqc 22kY -AsXV-5 0mm2 m 48
Trucrng
Thinh

50.530 2.425.440



4 DAy AC bgc 35kV-AsXV-50mm2 m 168
'frucmg

Thinh
60.637 10. 1 87.016

5
C6p luc 0.6/1kV CL/XLPE/PVC
M240 m 24

Van
XuAn

485.765 1 1.658.360

6
C6p lpc 0.6/1kV CL/XLPE/PVC
M150

m r92 Van
XuAn

297.01s s7.026.880

7
C6p luc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
M120 m 8

Van
XuAn

239.206 1 .913.648

8
C6p lsc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
M9s m 64

Van
XuAn

191.279 12.24r.8s6

9 Ddv ddns m0m M35 m 45
Van

Xudn
58.700 2.641.s00

10 DAv d6ns m€m M95 m 2l Van
Xudn

157.600 4.255.200

11 C6p van xodn AL-XLPE 4x35 m 640
Van

XuAn
44.285 28.342.400

12 C6p vfln xodn AL-XLPE 4x50 m 7.762
Van

Xu6n
60.993 473.427.666

1a
IJ C6p vfln xodn AL-XLPE 4x70 m 7.738

Van
XuAn

83.910 649.29s.580

I4 Thi nghidm MAu ll Van
XuAn

350.600 3.856.600

C
XAy dgng DZ,TBA ch6ng qui tii vi giim t6n thdt diQn nlng lutfi iliQn

chcx5', phudng thirnh ph6 Hh Tinh, tinh Hh Tinh n5m 2019
2.260.3s6.9s3

DAy dAn AC70l1l m 2.tt4 Van
XuAn

18.875 39.901.750

2 C6p bgc 22kV-AsXV70lll m 311
Truong
Thinh

51.8t2 t7.979.s32

a
J

C6p ngAm 24kV
Cu/XLPE/CTS/PV C,D STA/PVC -

W 3x70mm2
m 463

LS-
VINA

5 83.0s3 269.9s3.s39

A+ DAy AC boc 22kV-AsXV-50mm2 m r26
Trucmg
Thinh

50.535 6.367.410

5
C6p luc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
}'l240

m r20
Van

XuAn
485.765 58.291.800

6
C6p hrc 0.6/1kV CU,,XLPE/PVC
M120

m 40
van

XuAn
239.206 9.568.240

7

C6p ngAm 24kV
CUD0PE/CTS/PVC,D STA/PVC-
W 1x70mm2

m 36
LS-

VINA 2r2.300 7.642.800

8 C6p v[n xodn AL-XLPE 2x50 m 119
Van

Xudn
30.496 3.629.024

9 C6p v4n xodn AL-XLPE 4x35 m t29
v4n

XuAn
44.285 5.712.765

l0 C6p van xoan AL-XLPE,4x70 m 6.835
vqn
XuAn

83.910 573.524.850

11 C6p vqn xoan AL-XLPE 4x95 m r0.221
vqn
Xudn

trz.293 1.r47.746.153

T2
Cdp d6ng ngAm 0,6/1kV
CXV/DS'IA/PVC-4x95

m t46 Van
XuAn

793.36s 1 1 5.83 r.290

13 Thi nghiQm MAu I2 Van 350.600 4.207.200

==-g91l
:6ruc
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Xudn

D
XAy dung DZ,TBA ch6ng qu{ tii v}r giim tdn thft cliOn ning luoi rtiQn
cfc xi huyQn Cim Xuy6n, tinh Hh Tinh nim 2019 2.921.160.941

1 Ddy d6n ACl0l11 m 19.t46
Truong
Thinh

18.875
36i.380.750

2 Ddy dAn AC95l16 m 3.739
Truong
Thinh

26.248
98.141.272

,)
J C6p AC 35kV AsXV-120mm2 m 60

Trucrng
Thinh

83.762
5.025.720

1
+ DAy AC bqc 35kV-AsXV-50mm2 m r68

Trudng
Thinh

60.637
10. 1 87.016

5
C6p luc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
M150 m 168

Van
Xudn

297.015
49.898.520

6
C6p luc 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC
M95 m 56

Van
XuAn

191.279
10.7rr.624

7 DAv dons m€m M35 m 65
van

Xu6n
58.700

3.8i5.500

8 Ddv clonp. m€m M95 m 2T
v4n

XuAn
1s7.600

3.309.600

9 C6p vqn xodn AL-XLPE.4x35 m 437
Truong
Thinh

44.285
19.352.545

10 C6p v4n xoan AL-XLPE 4x50 m 20.3r3
Truong
Thinh

60_993
1.238.950.809

11 C6p vfln xodn AL-XLPE 4x]0 m 4.212
Truong
Thinh

83.910
353.428.920

T2 C6o vdn xoan AL-XLPE 4x95 m 6.805
Truong
Thinh

rt2.293
764.153.865

13 Thi nghiQm Mdu 8
Trucrng
Thinh

350.600
2.804.800

E
Xiy dgng DZ,TBA ch6ng qud tii vh giim t6n thit iliQn ning lucri iliQn

cdc xfl, phudng huyQn Kj'Anh, thi xf, Kj'Anh, tinh Hh Tinh nIm 2019
2.963.757.964

1 DAy dAn ACT}lIl m t4.052
van
Xudn

18.875 265.23r.500

2
C6p ngAm 35kV
Cu/XLPE/PVC/D S TA/PVC -W
3x70mm2

m 306
LS-

VINA
685.873 209.877.138

3 Ddy AC bgc 22kV-AsXV-50mm2 m .A
L:

Trudng
Thinh

50.530 1.212.720

4 DAy AC bqc 35kV-AsXV-50mm2 m 240
Truong
Thinh

60.637 14.552.880

C6p lsc 0.6i1kv CUiXLPE/PVC
}'l240

m 96
vqn

XuAn
485.76s 46.633.440

6
C6p lsc 0.6/1kV CU,XLPE/PVC
M150

m 168
Van

XuAn
297.015 49.898520

7
C6p lsc 0.6/1kV CU.TXLPE/PVC

M120
m ),/.

van
XuAn

239.206 7.654.592

8
C6p luc 0.6/1kV CUDOPE/PVC
M9s

m 56
v4n
Xudn

t9r.279 t0.711.624

9 DAy d6ng m6m M35 m t9 V?n
XuAn

58.700 4.637.300

,R
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10 DAv d6ns m6m M95 m aa
JJ

Van
XuAn

157.600 5.200.800

1l
C6p v4n xodn AL-XLPE 4x50
mm2 m 13.000

vqn
XuAn

60.993 792.909.000

12
C6p vfln xodn AL-XLPF.4x70
mm2 m 5.352

Van
XuAn

83.910 449.086.320

13
C6p v4n xoan AL-XLPE 4x95
mm2 m 9.810

V?n
Xu5.n

112.293 1.101.594.330

t4 Thi nghiOm mau 1aIJ
Van

XuAn
350.600 4.557.800

H
Xfry dgng xuAt tuy6n 22kV sau TBA 110kV Th4ch Linh(E18.1)cdp
iliQn cho cfc xfl Th4ch Trung, Thgch Hh, Thgch Mdn - Thirnh ptrii Ha
Tinh vir san tii choDZ472E18.1 4.707.311.659

I
C6p ngAm 24kV
Cu/XLPE/CTS/PV C,D STA/PV C -

W 3x240mm2
m 2.374

LS-
VNA r.607 .s64 3.816.356.936 

I

z DAy dAn AC70ll1 (bec md) m 685
Van

Xudn
18.875 t2.929.375

aJ DAy d6n (boc md) ACSRl20/19 m 2s.468
Van

XuAn
34.021 866.446.828

4 Day nhom AsXV I 20 I 19 -24kV m r20
Trudng
Thinh

84.801 r0.176.120

Thi nghiOm MAu 4
v4n

Xudn
350.600 1.402.400

Gir[ hqp tldng chua bao giim thu6, phi,lQ phi 15.767.480.306

ThuO GTGT 1.576.748.031

Gir[ hqp il6ng tl6 bao giim thu6, phi,lQ phi 17.344.22E.337

THANH VIEN DTING DAU LIEN DANH DAI DITN HgP PHAP C(IN,JI/

H

CONG TY TNHH DAY VA CAP DIEN

THANH VITN LIT,N DANH
CONC TY TNHH NAY VA CAP DIEN

CHU DAU TU

uy6n Phrlc Phong

RUONG THINH

lrP

C0N[i TY

rnacH ffiilEu iltju |lIt'l

nAv vA cap ot€t't

rnijrlHc rnriln

6n ViQt Thlng



ceNG soA xA uQr cuO Ncffa, \4T NAtvr

DQc lflp - Tg do - H4nh phrric

HQrooxc

36 z 204-201 9/DMSHH/NPS C-ACIT-VAN XUAN ngiry 02t l0 120t9.

Cl6i tniu - Cung cfp thi6t b! dAy df,n vir phg kiQn, cfch diQn

ThuQc cic dg 6n "381 TBA 2Z0kY Th6i Nguy6n @6.2) - 377 Phri Binh (E6.17);

474TT,L220RV Th{i Nguy0n (E6.2) - 47lPhrfi Luong (86.0; 373 Tidn Hei -

Ki6n Xnung; 373 Gd Dim (86.3) - 373 Pht[ Binh @6.17); 373 Trung Hn - Ph6

Ving; 372RbaBinh - Mai Ch6u; 4TlLqcQuin (83.8) - 474Hf,i HSu @3.11);

4T6LqcQuin @3.S) - 479 Tryc Ninh (E3.1O; 375 X18 Ninh Binh - Thanh

N6ng"



PHAN 1. cAc cAr{ cUKf rcs,r Hqp oONc

Cdn cri B0 luflt Ddn sg s6 gttZOts/QHl3 ngdy 24\W2AL5 cria QuOc hOi;

Cdn cri Lupt d6u thdu s6 qlnOWQHl3 ngey 2611112013 cria Qu0c hQi vd

Nghi tlrnh sO 63l2Ol4lND-CP ngdy 26/6/2014 cria Chinh phri v€ viQc: Quy dinh

chi titit thi hdnh mQt sd tli6u cua LuQt d6u thAu vA'l1ra chgn nhd th6u;

Cdn cri Nghi tlinh s5 Zl IZOL5AID-CP ngey 22/412015 cria Chinh phu vA Quy

dinh chi ti€t v6 hqp d6ng x6y (mg;

CIn cir Bi6n b6n thuong th6o hgrp d6ng g6i thAu tr€n ngdy 0l/10/2019 grta

C0ng ty Dich vu Dign lgc miOn Bis voi tien danh ACIT-: V${ XLIAITT;

C[n cir Quytit dinh sO f IZOIqD-NPSC ngey 0lll0/2019 cria C6ng ty Dich vq

DiQn luc midn BEc V/v: Ph6 duyQt ktit qui llra chgn nhn thAu G6i thAu - Cung

c6p thi€t bi, ddy ddn vd phs kiQn, gfuchdign thuQc cfuc du 6n "381 TBA 220kV

Th6i Nguy€n @6.2) - 377 Phri Binh (86.17); 474TBA220kV Thrli Nguy€n

,@62)- +71 Pht Luong (E6.6); 373 Tien -Hai - -Ki6n Xuang; 373 Gd Dam

(E6.3) - 373 Phir Binh @6.17);373 Tn:ng He - nh5 Vang;372 Hda Binh - Mai

Chdu; 472Lac auAn (E3.8) - 474 Hni Hflu (E3.1L);476 Lac Qudn (E3.8) - 479

Tryc Ninh (E3.16); 375 X^l8 Ninh Binh - Thanh NOng".

rHAN 2. clrc.od,u rGoAN vA DrEU rqN cul, Hgp- poNG 
i

HOm nay, ngdy O2/L0/2019, ter vdn phdng COng ty Dich vp DiQn lUc mi6n

Bic, dai diQn c6c b€n g0m:

1. D?r di.On bOn giao thiu: C0ng ty Dich v+ Dign lgc midn Bic - Chi nhdnh T6ng

c6ng ty DiQn lgc midn Bic (gqi titn b6n A)

Eai diqn: Ong Ong Phan Tfr Lugrng Chric r4r: Girflm il6c

Dia chi: S6 Z - lfiu VP 1 - BD Linh Ddm - P.Hoang Liet - Q.Hoang Mai

TP. Hd Noi.

Dien thopr: 02422122268 Fax:02437170418

Tdi lfioan: 0301008689999 tqtNgdn hang TMCP Ngopi Thuong ViQt Na:n

Chi nh6nh Hoan Ki6m
,,

Md sd thuO: 0100100417 - 046.

2. D?r diQn b6n nhAn thiu: LiGn danh ACIT - VAI.{ XUA{ @9i tit lil b6n B)

z.L.DgrdiQn tlrring AAo neo danh: Cdng ty CP lri thuft cdng nghiQp A Cnao ,

. nu4
7
c0N
Dlc

r Ltlc
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Dai dign: Ong Phgm Dinh Thing Chric vq: T6ng Giim tl5c

Dia chi: S5 nna 139 ph5 Nguy6n Th6i Hec, phudmg Dien Bi6n, QuQn Ba

Binh, Thenh Phd He NOi, Viet Nam

VPGD: Taog 4 toi nhn SO 25 TenMai - Q. Hoang Mai - TP. Hd Ngi

Dien tho4i: 024 36658812 Fax:024 36649647

Tii kfioan: 0931.003.686868 tai Ngdn hang TMCP Ngopi thuong viQt Nam

CN Hoang Mai.

M6s5thu€- - 0102073536

2.2:D4rdi€n thlurhviGn li0n danh: COng ty TNHH dAy vi cfp diQn V4n Xufln

Dai diQn: Ong frAn Duy Quf,n - Chric nr: Ph6 Girflm tl6c

Dia chi: Thdn LaiX6 - Xe Kim Chung - HuyQn Hoii Dric - TP He NQi.

DiQn tho4i: 024.38489055 Fax:024.38489056

Tdi lfioin: 0341100304009 - NSan haog TMCP Quan dQi - CN Ba Binh,

PGD-DOi Cfn

ua so thuli 0500402645

Kdm theo Gi6y riy quyAn ky ngdy 01/ 08 t20lg cria Girlm d6c Cdng ty

Hai b6n th6a thufn lci't6t hQp ddng cung c6p hang h6a voi c6c nQi dung sau:

Didu 1. D6i tugnrg hqrp .Idng . .-

OOi tuqmg oia hqp d6ng li c6c haog h6a ttugc n6u chi ti6t tai Phu luc 01 kdm

theo.

Didu 2. Thinh phin hgp ddng

Thanh phan hqp ddng vd thri tU rru ti€n ph6p li nhu sau:

1. VAn bin hqp tl6ng (kdm Phu luc 1,2,3,4);

2.Bi€nban thusng th6o hqrp d6ng;

3. Quytit ilinh ph€ duyQt k€t qui lga chsn nhd thdu;

4. Di6u kiQn cU th6 cria hqp d6ng;

5. Di6u kiQn chung cria hqp ddng;

6. H6 so d1r thAu cua nhn thdu;

7. H6 scv moi thdu cria b6n moi thdu;

Didu 3. Trfch nhiQm crta B0n A

BOn A cam ktit thanh to6n cho B€n B theo gi6 hgrp d6ng n€u t4i DiAu 5 ctra

.-
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hgp d6ng niy theo.phuong thrlc dugc quy dinh tong AEu Ugn c1r U.6 c,n hq?

ddoe cfing nhu thyc hiQn dly dri nghia v$ ve ffich nhigm kfi6c dugc t1u.y dinh

troqg ttiAu kign chung vI difu kign qr tnd sfia hqp eldng.

Didu 4. Trdch nhigm crla BOn B

- Ben B caq k6t cung c{p cho b6.n A dAy dri c6c lopi hang h6a nhu nOu tei

DiAu I cria hqp ctdng nny, ddng thdi cam k6t thUc hiQn diy $ri c6c nghia v1r ve

ffich nhiem dugc n€n.trong didu kiQn chung vd tfiAu kiQn cu th6 cua hgp tldog.

Didu 5. Gid hgp gdqg vl phuqg thfc thaihtsfn

1.-Gi6-hqp,tl6ng:

- T6ng s6 ti hgp ddng z 35.27 5.431.23s d6oe

@drT chfi: Ba mwi ldm tj,, lai trdm bdy *ry ldil, ffi€u, bdn trfui ba

- mtni nitnghin fui trAn bamwi thn tl6ng)

Trongtl6: Gi6titdcdilr6 : 32..068.573:850 ddns--tr

Thu6 crcr : 3.206.8s7.385 ddng

(Chi d& gi6 ve tlon gE hqp ddng theo phr luc Zkdm theo)

2.Temrmg: Theo Dieu 15 DKCT;

3: Phuong thrlc thanh torin: TAeo DiAu 16 DKCT

DiAu 6. Lo$i hqp ddng

Loer hqp dd"g d"qr quy dinh tei Dilu 12 DKCT

Di6u 7. Thll gian thgc-hi$n hqp ddng

- Thdi gian grao htng: Thli gan thro hi$n hqp gd"g trong vdng 60 ngiy

1i9n tuc kd cn n€Ay thrt 7, chri nhAt, ngey tE t6t kE tir ngty hqp ddog c6 hieu hc.

- Trong vdng 05 ngiy td tt ngly kA tL ngdy hqp ttdng c6 hifu lgc, b6n B

pMi c6 t6 noact tri6n |haibong thdi gran thuc hign hqp ddng, cg thd nhu sau:

+ thhi gt*.ba" giao hing;

t Nhen bc thas gia thi c6ng;

+ Th&i gian vd alia ttidrn ti6n kfrai thi c6ng t4rabcf?ln.

- Dia diAm: Tei cfc finh ThAi Nguy0q Naq Dinh, TMi Btnh, Hrmg YCn,

Vinh Phiic, Phri Tte, Hda Binb-

Dilu 8. Higu \pc hgp itdng

1: Hqp ddng c6 hifu luo kd t& ngiy higu luo cria beo eam tnsc hien hqp dfng

N
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cria b6n B.

2.HW d6ng h6t higu lgc sau khi hai b6n ti6n hdnh thanh ly hqp ddng theo

lupt clinh.

Hqp d6ng dugc lap thdnh 16 b6, b0n A gifi 10 b9, b6n B gifi 06 bQ, c6c bQ
r rl , . , ,hgp cl6ng co gi| tri ph6p ly nhu nhau.

C6ng ty CR

GIAM DOC

girrl,Wnir7

6,;>g,rf O,;-

DAT DIEN BEN

cIArvr Doc

Cdng ty TNIUT diy vir c6p tliQn V4n XuAn

PHO GIAM DOC

CONG TY

rrang tL-



(KCm theo hgp Adng s6z 204-2[9IDIIISHH/I{PSC-ACIT-VAI{ XUAI\I ngty
02t,r0t2019)

STT Nfi dung Gi{ ds thlu

I Gi6 chio sfus htng h6a . 32.069.573.950

2 Dich rnr li6n quan (dd bao g$n trong tri'lg h6a)

ci6 trt hgp adng tnitic tnu6 32.068.573.850

ThpS grf hi gia tlng VAT 3.206.857.385

ci{ t4 hqb dbng qau thud 35.275.431235

B&nS chfr: Ba mnoi M^ t!, Iai trln bay nwi lhn
bamtpilbit
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